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CHtíÙNG ÍX

CÔNG TRÌNH CỦA ĐÍÍC K!TÔ

Qua Kinh Tin kính, Giáo hội tuyên XLíng n!iLf sau về Dúfc Ki- 
tô: "vì !oài ngLíòì chúng tôi và cúfu dộ chúng tôi, Ngài dã tLf 
tròi xuống thế..." đă sống, đà chết và sống !ại. Tìidc vậy, "ngoài 
Ngài ra, không aì dem !ạì dn cúh dộ; vì duúi gầm trdi này, không 
có một &mh nào khác đã dLfdc ban cho nhân toại, dể ctiúng ta 
phải nhd vào danh dó mà đsẠtc cúfu dộ" (Cv 4:! 2). Ibàti tiộ Tan 
LÍÔC nhắm vào duy ch! một điều tà cắt nghía "inục dícti" ấy. Tin 
míAig tà không g! khác ngoăì "tdì cúd dộ ấy: /dgrxs /r/d-

(Cv t3:26), hằng tác dụng trong chúng ta qua pticp Thánh 
tẩy (x. Rm t: t6). Đddc gọì tà Cúu độ học, khoa thần tiọc !ìghicn 
cúu về dn cúru đp ấy.'

Thuật ngũr "Cúu độ học" tà tù* dịch của danh tíf 
trong tiếng Latình. Tù* Hy tạp (Tan LÍóc) có nghĩa tà việc
cúfu rôi, và /ógoy tà tdi, ỳ, hoậc trí, v.v. Vì vậy, tù* ghép .w/c/7b- 
/ag/r/có nghĩa tà Tòì' bàn về, học hỏì về công cuộc cúfu dộ. Theo 
nghĩa hẹp, Kìtô học tìm hiểu về Dúfc Kitô dể biết Ngài tà aì, còn

Mertens, H.-E., /Vo/ //!C Cro.M /70/ //:  ̂ 4// EuY/v /o
Louvain:Peeters t992;Werbrick. J . , B r e s c i a : Q u c r i n ì a n a  !993.
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CtíU độ học thì nghiên CÚÍU về Đúfc Kìtô để biết Ngăì đã làm gì. 
ĐLfc Giêsu Kitô là Emmanuen, 'Hiiên Chúa-Ô-vái-chúng-ta," 
mà cũng víía là "Gìavê cúru độ " là 'Thiên Chúa-cho-
chúng-ta."

Trong thần học hệ thống, có khi CúfU dp học dLídc dể tách ra 
khỏi Kìtô học, làtn thành !nột thiên chuyên khảo; còn khuynh 
htfóng ngày nay thì tổng hdp làìii một cả haì khía cạnh của mầu 
nhiệin về "Đấng Cúu tính tuyệt dốr là Đúíc Giêsu Kitô.̂  Nhũfng 
công việc Đúfc Giêsu dă làìii mạc khải cho biết Ngài là ai (x. Ga 
5:36; 10:25); V! tbế, nghiên CÚÍU về S!í nghiệp Đúrc Kitô lă tlníc 
ra, chĩ dể biết Ngài rõ hdn.

Mục đích của Cúu độ học là phân tích và dào său dn cúu dộ 
theo nhũrng cách nhìn khác nhau gập thấy trong Tần Uóc. Kinh 
Thánh cũng nhu* các Giáo phụ và các thần học gia sau này đã 
mô ra nhiều viễn cảnh nhận thúTc về dn âfy. Lỳ do là V! việc cúu 
độ !ă một công tiìĩih rất tf phút tạp: vùfa là việc do Đúfc Kitô (và 
cả Ba Ngôi) thụfc hiện, viYa là dn con ngtfdi mô lòng ra để nhận 
lấy. Đó là lành vụTc của nhiệm mầu. Vì thế, Kinh Thánh dã phải 
dùng nhiều dến phép ẩn dụ, dến lối diễn đạt bằng biểu tUỌng, 
khái niệm, phạm trù, v.v. rất khác nhau, nnfỌn tíf các lãnh vụTc 
tliÛ dng mạì, luật pháp, chính trị, xã hội, y học, phụng t!/, thiên 
nhiên vũ trụ, V.V., để chúng bổ túc lẫn nhau nhằm giúp cho hiểu 
đầy đủ hdn về công tJÌnh của Đúrc Kìtô.̂  Tom lại, Tan Uóc dùng 
dến ba mô thúfc để giải thích hoạt động cúu độ của Đúfc Kìtô: 1) 
ĐúTc Giêsu lỊch sủr là đr̂ dng cúfu độ; mô thúfc này dùng nhũrng

 ̂Kar! Rahner gọi Đú!c Kitô !ihLf diế: xin xem "Satvation" trong 
London: Bums & Oates ! 968-70, !V, c, 2.

 ̂Caird, G. B., 7?!̂  Grand Rapids: Eend-
mans ì 997 .̂
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hình ảnh nhLf: Thầy dạy, mục tũ*, y sì... gập thấy trong Phúc ă!ii 
Nhất !ãm. 2) Thập gìá và phục sinh, vói nh&ng hình ảnh: Đấng 
hòa giải và Mníd"g tế, gập thấy trong các thdcủa Phaoìô và thu* 
Do thái. 3) Sd việc Nhập thể vôì hình ảnh của Dấng niạc khải, 
gập thấy dậc biệt !h trong vãn bộ Gioan. Vì thế, thần học không 
thể chĩ đdn thuần d!ía vào một ý niệm hoậc !nột phạm trù không 
thôi d  ̂dda theo dó mà xăy ddng Cúít! dọ học. Trong lần LÍÔC, 
giáo !ý về công cuwcút! dộ xuất hiện dLfôi nhiều dạng thú<c khác 
nhau: có thể !à qua một công thúrc tuyên tín hay một !áì nhắn 
nhủ, hoậc một bài tddng thuật, v.v. Mỗi xác quyết về Dúfc Kìtô 
(Đấng Cút! dộ) !à một khẳng định về chúíic năng của Ngài, hoậc 
!à về các sV việc Ngài dã !à!n cho chúng ta.

GiũTa các !di khẳng đinh nhLf thế, nên phân biệt nhilng công 
thúTc có Thiên Chúa tàm chủ thể tấc động vôi nhũTng công thúf!c 
trong đó con ngLíòi tăm chủ thể thụ động và di tiền vói nhũfng gì 
con ngtídi đã thtlc hiện đdỌc dể dăng tên Thiên Chúa. Ndi Đúrc 
Kìtô, Thiên Chúa và con ngLídi đã nên một; do thế, hoạt động 
của Ngài mang tính chất "thần nhăn": ô trong Ngài, hai hLfông 
"đì tên" vă "di xuống" bắt gập nhau. Dù thế thì cŨ!ig còn ptiải 
ttít! ý tà tất cả nhũfng cách nóì ấy dều tà nhũrng cách diễn đạt 
theo ẩn dụ, tà nhũTng cách nóì vói ý nghĩa "phàni trần"; thế nên, 
cần phải dL/Ục ỳ nghĩa siêu nhiên của ddic tin bổ túc thêm cho."

Lịch SŨ* giáo lý này (Cúu độ học) khác vôi lịch sủr Kìtô học: 
trong khi giáo tỳ vê ĐúTc Kìtô chỉ đhỤc hình thành và xác đinh 
!nột cách cam go qua nhiều tần họp công đồng chung và vô số 
nhũfng cuộc tranh tuận sôi nổi, thì, dù có nhiều quan diổ!!! và ý 
kiến thần học khác nhau, giáo tý về công cuộc cúru dộ của Ngài

" Xin xem Manaranche, A., PoMr /e.y /a Paris:
Payard !984.
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bao gib cũng gập dufỌc !ập truùng đồng nhất về đúíic tin. Vì thế, 
tài !iệu phía huấn quyền để !ạì cũng rất ít. Tăi !iệu dầu tìcn và 
quan trọng nhất )à tín quy của công dòng Nixê-Conxtăntìnốp: 
"...vì !oài ngtfdi chúng tôi..." (DS !50). Õ Tay phùOng, dù không 
phủ nhận việc CÚÍU chupc, thì tíìTdng phái Pêìagiô (thế kỷ 5-6) 
cũng đã hiểu quá sai !ạc về sty nghiệp của ĐúíC Kitô; vì thế, công 
dồng Orange đã phải mình đình rằng việc công chính hóa và 
cúfu độ !oài ngd̂ di !à kết quả công tíình Đúfc Kitô chịu chết trên 
thập giá (n. 530; X. DS 391). Hai công dồng Conxtãntinốp H (n. 
553) và HI (n. 68!) dã xác đình rõ hdn vê tám múTc cúh độ nêu 
!ên ô trong tín diêu vífa nói.̂  Phải đọi cho đ^n công dồng Trentô 
thì môi có đdỌc một học thuyết dồi dào về dn cúu dộ. Trong khóa 
6, bàn về sụf công chính hóa (n. !547), và khóa 22 (n. !562), bàn 
vé hy tế Thánh thể, d)/a vào nhũTng phạm trù "đền tội," "công 
dúTc" và "!ễ tế" (x. DS !520tt; !738tt), công đòng đã minh ttình 
về học thuyết đó. Khoản 21, bàn về việc công chính hóa, đà đinh 
tín nhtf sau: "N^u aì chủ tRfdng rằng Thiên Chúa dã ban ĐúTc 
Kitô cho loài ngtídi, chl nht/ là Đâfng CÚY! dộ cần phải tin tdông, 
chúr chẳng phái cả nhtí là Đấng lập luật cần phải văng theo, thì 
sẽ bì tuyẹt thông" (DS 1571). Nhiều tác gìả CO! khoản dinh tín 
này nhrt lă lối nói theo kiểu " o ( c à n g  có lý mạnh hOn). 
Thế nên -  và cũng nhăn cuộc bùng lên của đqt khủng khoảng 
Gìansênìô (n. 1653) -  huấn quyền dã phải can thiệp để khẳng 
đinh rõ Đúfc Kitô dà chết cho tất thảy mọi ngtídi (x. DS 2005). 
Công đồng Vaticanô í đă phác thảo cả một tăì liệu về "Đúfc tin 
Công giáo" vái một chddng mang t â đề: "Àn sủng của Đấng 
Cút! dộ," nhutig vì bị gián đoạn (n. 1870), nên không có gid bàn

 ̂Xin xem SesboUé. B.. íAín.y /o Paris: Des-
dée !982. n. !55-!80.
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!uạn sâu rộng về chủ đề. Vì vậy, cht/a bao giò Giáo hội dinh tín 
về giáo !ỳ cãn bản này.

Dù truyền thống Kitô giáo không bao gìò dăt vấn dề về công 
cuộc cúft! chuộc, thì cách gián tiếp, nhiều giả thuyết và lạc giáo 
kitô học dã hiểu sai và giảm nhẹ tầm trọng yếu của SLf nghiệp 
Dú<c Kitô.̂

Thần học thrídng gióng theo khuynh hu*ông văn hóa thái đại 
mà giải thích mầu nhiệm cút! dộ. Trong thiên niên kỷ thú* nhất, 
các Giáo phụ tln̂ bìig nhấn mạnh đến quan điểm hũfU tliể và thần 
nghiệm vái xu htíóng "hạ giáng," nghĩa
là Đú!c Kitô (Tliiên Chúa) nhập thể và Sống lại, hiện đang cúh 
rỗi và thần hóa loài ngrrdì. Trong thiên niên kỷ thúr hai, thần học 
thhòng nhấn mạnh dcn khía cạnh pháp lý, vói xu huTông "thtídng 
thăng," và dùng nhũfng phạm trÍ! thục tpi, đền bù thay, v.v. Tít cả 
dều đồng ỳ là Cúít! độ học dà đi qua một khúc quanh quan trọng 
kể th khi thánh Anxenmô Canterbury (t 1109) đề X!/Ông học 
thuyết về Đền tộì, làm nên dạng thần học kình viện chung của 
cả hai phía công giáo vă tin lành.̂  Thật ra, bao gid thần học cũng 
lut! ý đến cả hai xu lnfóng trên đăy. Thần học ngày nay thtíòng 
nhấn mạnh đến khía cạnh tu dúrc học trong công cuộc cúfu dộ 
của Đúfc Giêsu, nhu* thấy đtfỤc qua các dạng thần học chính trị 
và gìảì phóng.  ̂ Ba mẫu quan niệm trên dây tt/dng úrng vôi ba 
hình ảnh về Đúfc Kitô: Đút Kitô chiến thắng, Đúfc Kìtô tế phẩm

Xin xem Mctntyre, J.. 77:e r y o / !
//ye Hdinhurgh: T&T C!at1( !^5^.
 ̂ Ecknrdt, B. F., rv: //7e HỲM // '7Veíe.Mí77Ị'".7,

Edwin Metìen Pr. ì 992.
" Xin xem Gonyáìe/ de CaRÌeda!. o., "Crisìo reden!or. Esh070 de nna sote- 
hoìdgía enãca," trong Qi.v/O. Satatnanca !986. 85-!66.
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và ĐúTc Kitô điển hình. NhtAig cả ba đều cần phải đùỌc bổ túc 
và phải bổ túc cho nhau, để gìũTcân bằng hcíp !ỳ giũfa !iai yếu tố 
trong hoạt dộng cút! đp, túb !à: dn của lliìên Chúa vă tL̂ do của 
con ngUÙi.

CúfU độ học không dtfdc quên dì mng r(ít cuộc, "(ín cúft! dộ" 
!à chính Thiên Chúa M trao hiến minh cho con ngUdi trong ĐúTc 
Kitô, và vì thế, cần phải !uôn luôn đi sát vái Kitô học; bôì, nếu 
không thl ' w  chủ yếu ấy sẽ có th  ̂bỊ lý Uí phíln tán để biến 
thành nhũTng "mối Iqi" riêng biệt nhu*: dn thánh hóa, hiện sủng, 
các ăn huệ của Thánh Thần, S!/ C!í ngụ của Ba Ngôi, v.v. làm 
nhrf th  ̂ là cần phải phăn chìa hoạt dộng cúfu dộ duy nhất của 
ĐúTc Kitô ra nhiều "mầu nhiệm" chồng chất lên nhau, nhtf: việc 
nhập thể, cuộc rao giảng về vLTúng quốc, các phép lạ, cuộc trf 
nạn, biến cố sống lại, v.v. Nếu tiến hành theo phrfđng pháp phăn 
tích thl khó có thể tránh đuọc tinh trạng ấy; vì vậy, phải làm sao 
dể quy huóng tất cả vê vói tăm điểm táng hctp duy nhãft !ă bán 
thăn Đúfc Gìêsu Kitô, Đ3fng CúfU dộ loài ngurdì. Đòng thòi, cả 
việc dào său mạc khải lẫn truyền thống thần học phải biết dành 
rtu tiên hăng đầu cho mầu nhiệm phục sinh, là hành động cút! 
độ độc dáo và tiểu biểu nhầft; chính do vậy mă có lúc Cút! độ 
học dã dtfỤc quan niệm nhu* là nỗ l!/c nghiên cúti về "giá trì" 
của cuộc tủr nạn tliập gìá... Thiên khảo luận sẽ ra súrc phối hòa 
các yếu tố này.

Đ ú t  ĐẤ/VG

Khôi di^m của mọi hành động cút! độ là sú mệnh của Đấng 
Cút! thế (x. HĐTG 2) -  vă cụ thể mh nói -  là chính tình yêu của 
Chúa Cha. Nếu Đúf!c Kitô dã "xu^ng thế vl loăì nguùi chúng ta," 
thì chính !ă vl "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗì đã ban Con
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Một..." (Ga 3:16).  ̂Nguồn suối tuyệt đối của dn cúu độ !à Thiên 
Chúa Ba Ngôi và ỳ đình cúu độ phổ quát của NgUŨi (x. !Tm 2:
4). "Súf mệnh" khòi sụ* tù* trong Thiên Chúa, rồi xuất hiện ra gi&a 
!Ịch sủr loài nghùi, lịch sủr cúfu đp: vì trong cuộc hiện hOh vĩnh 
hằng, Cha "sình ra" Con hằng hũíU, nên cũng chính NgLíái dă 
*'sai" Con mình đi vào trong thòi gian. Dĩ nhiên là phải hiểu các 
khái niệm này theo cách loại suy. Bôi dtrqc sinh ra, nên Con 
**thuộc về" Cha; thì cũng vậy, bôi ddỌc saì đi, nên ĐúTc Giêsu 
**văng lùi" Cha. Tụfa nhu* đặc tính của Con là "đtfục sình ra" do 
Cha, thì cũng vậy, dậc tính của st? mệnh hoậc của công tíình 
púrc Giêsu là "văng phục." Chính vì thế Đút Giêsu đã có thể 
nói: "Lrrdng thụt của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai 
Thầy..." (Ga 4:34; X. 8:28-9). lổng kết súf mệnh của mình. Đút 
Ciêsu nói: 'Thầy tù* Chúa Cha mà đến thế gian. Thầy lại bỏ thế 
gian mà về cùng Chúa Cha" (Ga 16:28). Ibin lại, Chúa Cha là 
nguồn gốc và là cùng đích của công cuộc cúít! độ. Đó là lý do tại 
sao Kinh Thánh gọi Thiên Chúa là Đấng Cúi! tinh (x. Is 43:11; 
Ds 13:4; !Tm4: 10, V.V.).

"Gn cúfu độ" đà nhập tliể ndì Đúfc Gìêsu (x. Tt 2:11). Khi nhìn 
]ạì chính m!nh,Đúfc Giêsu nhận ra "căn tính" của !nlnh là "Đấng 
dUỌc saì dì."'° Phúc ăm Gìoan IdU ý nhiều lần về dìểm này (x. 
Ga 3:17.34; 5:37; 6:40.44, V.V.); các thánh sủrkhác cũng-nêu bật 
giáo lý này (x. Mt 15:24; Mc 9:36tt; Lc 20:13); thánh Phaolô coi 
dìểm này nhu* là chăn lý nền tảng của Tin mùhg (x. Ríii 8:3; G! 
4:4, V.V.). Tom !tfỌc giáo lý chung này, thtf Do thái gọi Đúrc Kìtô 
]à 'lông dồ" hoậc Súr giả của Thiên Chúa (x. Dt 3:1). ITiêm vào

 ̂Ford, J. M.. Minneapolis: Portress !997.
Xin xem De Jonge, Marinus, P//M/ Enroy. Ervrb'

(hrn MM.non. Grand Rapids: Eerdmans !998.
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đó, sai" còn có nghĩa !à ban cho" nhLí Gioan viết: 
'Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗí đã ban Con Một..." (Ga 3: !6). 
Điều "dufỤc ban" !à niột dn, một ăn huệ, và trong tníòng hdp này 
ià dn CÚTU độ. Vì vậy, khi ăm bồng Hài Nhì Giêsu, ông gìà Simê- 
on dã kêu !ên: "Chính mắt tôì đã thấy dn cúfU độ" (Lc 2:30), mà 
theo ỳ Thiên Chúa, !nọi ng!ídi cũng sẽ đtíỌc thấy (x. Lc 3:6).

Mục đích của súf mệnh ấy !à "để cúfU rỗì chúng ta..." hoậc, 
nhtí Gioan viết, "dể cho thế gian nhd Ngài mà đtíỌc cúu độ" 
(Ga 3: !7). Tùy nhiên, !ỳ do cuối cùng vẫn ià tình yêu của Chúa 
Cha; bôi tình yêu dích thsíc cốt tạì hành đpng tií trao ban chính 
ìnình cho ngdOi yêu. Khi Chúa Cha t!/trao ban mình !à trao ban 
Con Một mình, vì Con !à "bản diân khác" của NgtrOi, !à hình 
ảnh trác tuyệt và dộc dáo của Ngtídi. Thế nên, nếu trong nội vì 
diần tính, 3'hiên Chúa !à tình yêu (x. !Ga 4:! 8), diì trong cuộc 
nhập thể để tụ* trao hiến cho chúng ta, Thiên Chúa !à Emmanu- 
en, "Tiìên Chúa-Ô-cùng-chúng-ta" (Mt 1:23); nói cách khác, 
Đúfc Giêsu là 'Thiên Chúa-tìí-trao hìến-cho-chúng-ta." Thu* gủfi 
Titô gọì Đúfc Giêsu là "cuộc hiển linh của lòng tù* hậu và nhăn 
ái 0/7/0) Thiên Chúa, Đấng Cúfu dộ chúng ta" (Tt 3:4).
Đó !à nộì dung tin mhng đầu tiên súf thần loan báo cho các mục 
tủf ô Bê!em: "Hôm nay, một Đấng CÚÍU độ đă sình ra cho anh 
em"(Lc2:l 1).

DấngđdỌc saì đến để c(tu dộ trần gian, dã mậc lấy thăn phận 
tôi tô văng phục ô giũra !iiột xã hội íộì lỗi, một xã hội phản !oạn, 
không chịu văng phục (x. Rtn 5:19; Dt 2:2). Vâng phục là t!/ phó 
mình trong tay Chúa Cha dể cho thế gian đufỌc cúfu rỗi; th  ̂thì, 
không có g! là !ạ nếu lần Uóc quan niệm công cuộc CÚÍU chuộc 
nhu* Ih hành vì vâng phục: theo Gioan, thái độ văng phục là cộì 
gốc của hành dộng cúu rỗi (x. Ga 4:34; 5:30; 6:38; 14:31). Phaolô
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đối chiếu hành động bất phục tùng của Adam (tội !ỗi) vôi thái 
độ văng phục của DúTc Kitô (Đấng công chính hóa: X. Rni 5: !9; 
P! 2:8-9). HiLí Do thái cũng giải thích hệt nhu* thế: Thiên Chúa 
không Ûa hy iễ và hiến tế, nhùtig hài !òng vói thái dộ của Đấng 
văng !di tin/c thi ý NgLfdi (x. Dt !0:5-9). Phúc ăm Nhất !ãm dã 
gỌi iại thái độ vâng !òì Rfóm máu ấy qua t!Ình thuật về biến cố 
vLídn Ghếtsêmani (x. Mt 26:42tt). Súf mệnh CÚÍU độ của Giáo hội 
(và của mỗì thành viên) cũng phải rập khuôn theo !iiẫu grtOng 
ấy, bằng không tiiì dù có hoạt dpng thế năo dì nCTa -  !Ón !ao bao 
nhiêu, tiếng tăm đến mấy dì nũTa -  cũng chỉ !à "thanh !a phèng 
phèng, chũm chọe xoang xoảng" ( !Cr ! 3: i ).

Nói dến CÚÍU dộ túrc phải hiểu !ă có một tình trạng !ă!n nguy 
hoậc tủf vong đang cần đdỌc giải thoát hay cấp cúfu. Tần LÍÓC 
dùng một số ẩn dụ để tiình tả tình trạng thế gian sống xa cách 
Thiên Chúa. Loài ngríòi đang "ngồi ndì tăm tối và trong bóng tủr 
thần" nhu* đrfỌcgỌi ìênqua thánh thì "Chúc tụng Đ(rc Chúa"(^f- 

X. Lc !:79; Mt 4:! 6), nhmig vẫn khtrkhLr tírchố! không 
chiu dón nhận ánh sáng (x. Ga ! :5). Đû ctc cúfU độ !à dríỌc đû a tír 
tình trạng tăm tối ấy vào trong ánh sáng rạng ngdi (x. Ep 5:8; 
IGa 2:8; Rm !3: 12; C! 1:13; IPr 2:9, v!v.)̂  &  ia kết qua của 
hành vì tụ* do dón nhận, bôi ngríỌc lại, cũng có thể là "ngrídi ta 
dã chuộng bóng tốì hOn ánh sáng" (Ga 3:19): tội là thế."

" về t$i !ỗì, xin xe!ìi "Péché" trong D&t LXXVt!-LXX!X. Paris:
Bcauchesne ! 984: trong Kinh Thánh. Stanisias Lyonnet. tt. 790-8! 5; ÚICO l l ì ầ n  

học, Picrre Gervaìs, tt. 8! 5-853; May. W.E., "Sin" trong Konionctiak. J.. 77:c 
/V̂ H' D/cr. r^77:eG/., Wì!)nington: M. G!azier !987, 954-967; xc!n dictn Ri-
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Tình trạng kia còn tệ hctn cả thăm trạng ban đầu gọì !à 
nguyên tội; Gioan gọi đó !à "tộì trần gian" mà Đúrc Kitô phải 
tẩy xóa (x. Ga !:29). Phaoìô đà nóì đ^n tình cảnh nan giải của 
!rfcíng dăn (x. Rm !:!8tt); nhuhg tiếp đó, ngài quả quyết !ă cả 
dến Do diáì nOfa cũng "bì tội !ỗi thống trị" (Ga 3:9).'  ̂Theo các 
tông đồ, ai phạm tội thì ngÛ dì ấy trô thành nô !ệ, nô !ệ của tọì 
!ỗi (x. Ga 8:34; Rm 6:!7-! 9; 2Pr 2:19), nô !ệ của !ề Luật (x. Rm 
8:2; Gì 4:5), nô !ệ của nhũTng "yếu tố vũ trụ" (x. G! 4:3), nghĩa !à 
con ngtfdí chịu di did !ạy "nhCng vật tt,f bản chất không phải !à 
thần" (x.G! 4:8), và vì tii  ̂Gìoan nhận đình: "tất cả thế gia!i đều 
nằm drtúi ách thống uị của Ác thán" (tCa 5: !9), dang đóng vai 
'Thủ !ãnh" để xdtig hùng xulig bá trong nhăn !oại (x. Ga !2: 3!; 
ì4:30; !6:! ì; !Cr 4:4; Ep 2:2). Cõi tpi ác ấy !à một thụíc tại khó 
hiểu, huyền bí, !à, theo Phao!ô, "mầu nhiệm của sụ* gian ác" 
(2Tx 2:7). Ngôn ngínhần thoại năy biểu hiện một thrtt: tạì khốc 
hại hằng tífng giãy ttfng phút de dọa !oàì ngrtdí.

CÚÍU dộ học cần phải biết đẩy tội !ôi !ui vào hậu cảnh, vă tập 
trung trọn chú tăm vào dối tìíỌng của mình !à dn cúd dộ; bôi có 
diế thì môi tránh cho tận tuyệt du*Ọc cO nguy trô thành một thúf 
"tội !iọc" Kế hoạch của Thiên Chúa !ă kế hoạch
cúfu dộ nhd Đúfc Kìtô. Dù cho nguyên tội đă không xảy ra, thì 
mọì dn sủng cŨ!ig đều, cũng văn !ă dn của Đúfc Kìtô. Khì dùng 
cách nói: Thiên Chúa "cúrdể"hoậc "chịu cảnh" ìoàì ngu*di phạm 
tội, thần học ngầm hiểu !à stí "cho phép" này cũng dà đríỌc

coeur, R "Evì!" trong Etiatìe, M. (ed), E/:cyc/. V, Lotìdon: Cottier
Macmiìtan !987, ! 99-208; xem tiiêm Pohier, J., D/en.'yror/Mre.T. Patis !985.

Xem Schoonenberg, R, e/ /e Paris: Maíne Ì976; "L'hotn-
!ìie dans te péché" tmng r/n
V. 8. Paris: Cert !970. ch. X . tt. 9 ! 34.
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!ồng vào trong kế hoạch CÚ!U độ; tội iôi không !àm cho Thiên 
Chúa ngạc nhiên hay bõ ngõ; NgUÙi không cần phải thay đổi 
hoậc hiệu chỉnh kế hoạch!

Tầni !ỳ nià nóì, có cảm thấy cần cúít! rỗi, t!i! mái mong 
đánh giá đúng dn Chúa. Trô ngại !ón nhất trong việc dón nhận 
dn giải hòa của Thiên Chúa !à con ngddì không căm thấy mình 
tội !ồi.'̂  Xà hộì ngày nay không còn áy náy về tội, không thấy 
tội !ỗi, !à!n nhu* đã mất đi cảm thúfc về tộì !ỗì, và còn hdn nCra, 
cúf tLíÔng mình vô tội, mình công chính. Ngày xda Đúfc Giêsu đã 
nói vôi Biệt phái: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chăng có 
tội; nhutìg giò dăy các ông nói rằng:'chúng tôì thấy,' nên tội các 
ông vẫn còn" (Ga 9:4!). Quả !ă dúng nhd thế đốì vói xã hpi ngày 
nay.

Mău thuẫn của tình trạng nói trên !à ô chỗ này: một đàng thì 
tội !ỗi tràn ngập, hiển nhiên trd trẽn; nhutig đàng khác, không 
một ai chịu nhận trách nhiệm, chỉ biết dổ tội cho nhũrng nguyên 
do g! khác, cho !à vì cct cấu xã hội (chế độ chính trỊ, hệ tìiống 
kình tế, V.V.), vì nhũfng yếu tố tụ* nhiên năm ngoài tầ:ii tay (nhtí 
điều kiện di truyền, chẳng hạn), V! nền giáo dục (cấm ky cổ hủ, 
nền ìuăn !ỳ thủ CỤY!, !ỗì thdì, tẩy não) v.v. Có khi nhiều thần học 
gia và giáo !ỳ viên cũng rập theo vũ diệu ấy: cúr một mú<c chụp 
!11Ũ cho rằng: ỳ thút tộì !ỗi còn non nôt, không !ành mạnh, tiền 
công đồng... Sô dĩ cảm thút về tội !ỗi bỊ phai md dến nhd thế, 
có th  ̂ !à vì nhiều !ỳ do: có khi chì vì cúr cố ỳ "giam hãtn chăn 
!ỳ" bôì sỤ S!í thật sẽ tố cáo (x. Rm !:! 8); có diể !à V! còn nhiều 
ngddi trong thế hệ này vẫn đang ô trong múfc độ !uân !ý sd đẳng, 
ch!/a tnfÔng thành về mật ìddng tâm; cũng có !ẽ ìà vì phản úfng

Bouchard, Ch. E., Liguori PubHcatÌ0!!s !995.
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chống !ại một quan niệm quá tiêu C!/C, bi dát về thăn phận con 
ngLfòi; hoậc !ă vì quá ỳ iạí vào õn Chúa. Dù sao, muốn có đsYdc 
ỳ thúrc về tội !ỗì, thì thtídng phải cần dến mọt "yếu tố xúc tác," 
chẳng hạn nhu* một kinh nghiệm đậc thù, một vỊ !ình hLfáng, v.v. 
Quả thật tội !ỗi ch! hiện rõ trong ánh sáng đúTc tin. Các thánh 
thû bng có cả!n thúrc rất nhạy bén về tpi !ỗi.

Thế gìôi ngày nay đang ngụp !ận trong tội ác, đang nhiễm 
nặng bất công.'** Khổ dau không giảm bót, khổ đau của vô số 
quần chúng, nhất ìà của nhũmg kẻ vô tpì, bất !)/c: dếm sao cho 
hết nhũTng nguùi dì ctf tì nạn phải !ánh xa quê huong để thoát 
cho khỏi bàn tay áp búf!c của nhũmg chế đp dpc tài bất công, 
nhũfng trại tạm trú đầy nghịt nạn nhăn của nhũ̂ ng chiến dịch diệt 
chủng; hàng triệu triệu công nhăn dang bị bóc !ột; bần cùng, 
bệnh tật, tha!n ô, áp bú<c... hiện ra nhan nhăn tn/ôc mắt; biết bao 
nhiêu ngUÙi phải ttiìệt mạng oan uổng vì rcíi !oạn, chiến tranh, 
cách mạng... ích kỷ !ă thtyòng tình, súfc mạnh !à iuật, công bằng 
bì bán dúfng. Tiền của, khoái !ạc, quyền bính !à nhũftig !oại ngẫu 
tuTdng tốì cao, dû pc tôn thd ngày càng kỹ iUOng, cẩn trọng hđn: 
chúng ngang nhiên phô bày thói vô !uăn của chúng trên mọi thúr 
phuUng tiện truyền thông đại chúng. LuíOng tâm ngay chính cảm 
thấy bất !s/c: gắng súfc !à!n cho t&, thế mà kết quả !ạì ra xấu. 
Con ng!ydi cảm thấy nhtf có một "kẻ nọì thù" nằm vùng ô trong 
tăni lòng mình, bôi nhũfng khuynh hu*ông xấu có vẻ mạnh hctn ỳ 
dịnh tốt; thánh Phaolô đà chìa sẻ kinh nghiệm ấy: "Sụ* thiện tôì 
ìiiuốn tliì tôi không làm, nhu*ng sụ* ác tôi không muốn, tôi lại cúr 
làin (Rm 7: 19; X. Rm 7:15-25). Dùng ngôn ngí7 thdi nay, thì có 
thể nóì đó là trạng tliáì tha hóa. Tại sao? Tình trạng năy không

Xín xe!ìi chăng hạn, thông diệp /70/7M/!/.?, AAS 7! (1979) 257-
324, !iiiêu tả vá tình trạng tiiế giói, 39-67
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chỉ !à hậu quả do bẩm tính hCfU hạn bất toàn của thọ tạo, nhuhg 
còn ìà ăm mdU của mọt ý muốn M do bất ìttdng, thậtn chí có kẻ 
còn nghĩ !à có mpt bàn tay chủ mUYj nào đó dang !igấ!n ngầm 
!ập chLtOng tdnh ièo !ái bộ máy xã hpi ioàì ngtídì đến chỗ "hoạt 
động" nhû  vậy.

Aì !à nguùi chịu trách nhiệm? -Vì nhăn loại sống mật thiết 
liên đôì vóì nhau, cho nên tất cả nhíhig ai phạm tội thì đều liên 
can vào việc dấy lên "lụTc Itídng Chịu trách nhiệm vúi
ai? -  Vói Thiên Chúa. Thiên Chúa dã tạo dttng con ngd&i vô 
tội, đà năng con ngLtdi lên bình dìẹn siêu nhiên dể chìa sẻ cho 
hạnh phúc của Ngu:dì, cũng nhu* dã trao phó cho loài ngLfcíì trái 
dất làm "lạc viên" mà khai thác hầu chung s&g vói nhau và vói 
NgLídi trong tinh thần gia dinh... và trong t!í do. Dùng cách biểu 
đạt bằng dụ ngôn, Sách Sáng tliế (x. St 1-10) uình thuật về 
phLídng án của Thiên Chúa và hậu quả của st/ việc con nghùi 
lạm dụng tụ* do; thần học gọi dó là tình trạng nhăn loại sa ngă. 
Và nhtí thế là íộì lỗi đà và còn tiếp tục gây hại cho phận !nệnh 
cánh chung của con nguùi. Thiên Chúa đă dành cho con ngÛ di 
!nột phận mệnh đdi ddi là sống vôi NgLíòi, nhu*ng nếu con ngUÙi 
tụ do không muốn, thì sê tách ra khỏi Ng!/bi: dó là hành động 
tội lỗi, dó là con duùng dẫn tái hỏa ngục. Dúfc tin kitô không thể 
gìũf thái dộ mập mb làín nhtf thể tình trạng dó không nghiêm 
trọng; mạc khải của Tần LÍÔC dă minh nhiên nói về mối nguy ấy 
(X. Mt 25:41; Lc 13:27; 2Tx 1:9, V.V.).

Lịch SŨ* cho thấy là loài ngurôì không thể ttf giải phóng Ìiiình 
khỏi ách tộì ác dUỤc; thần học cho biết là con ngLícíi không có 
khả năng tụ* nâng mình lên trên bình diện siêu nhiên, túrc không 
thể tLt mình tạo cho mình có đLfỌc sụ* sống của Thiên Chúa. Tíf 
đầu, Thiên Chúa dã gieo vào lòng con ngdùi !nầm cậy trông ô
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mộí Đấng sẽ đến trong Ít/Ong !ai (x. St 3:15); Tăn LÍÓC cho thấy 
rõ ĐúTc Kìtô !h Đấng CÚÍU dộ. vấn đề !à nhân loại có ỳ thú<c nhLí 
thế không? Có đăt niềm hy vọng vào một điều gì, vào một ai 
không?

Mỗi tôn giáo quan niệm theo một cách về cúfU độ.'  ̂ Kìtô 
giáo hiểu On cúfu độ nhtí một tht/c tại phúrc tạp, phong phú, có 
tác dụng trên mọi chiều kích của hou thể thọ tạo. Không chl là 
cái đối nghịch vôi "mất mát" vói "htí hông" v.v. (nhtí chăng hạn 
"chũra lành" dối nghịch vôì "ngã bệnh," "tră lại" vôi "cû óp mất," 
"đền bù" vói "găy hại," "lăm hòa" vôi "găy hấn," V.V.), mă còn 
!tdN nhiều niYa. Cách chung, các kìtô hùíU quan niệm về đn CÚÍU 
độ một cách rất md hồ và thiếu sót. On cúfu độ là tinh trạng tối 
hậu trong đó, tâft cá nhíhig nhu cầu và khát vọng chính đáng của 
con ngtfÒi đều đdỤc thôa mãn, vă vì thế, trong đó, các cá nhân 
cũng nhttcộng doàn nhăn loại đều huông đtíỌC hạnh phúc sung 
mãn.'̂

Nguồn liệu chủ yếu của việc tìm hiểu về On cúfU dộ là Kình 
Thánh và kinh nghiệm liên tục của truyền th&g Giáo hội. Dù 
tìm hiểu về cùng một tht̂ c tại, thi nhOtig thòi đạì khác nhau cũng 
nhấn mạnh đến nhũfhg khía cạnh khác nhau. Hiện giá, do ánh 
ht/ông của công đồng Vaíìcanô 11 vă công cuộc phục htúig trong

Heim, s. M., TrM//: //! N.Y.: Orbìs Books
!995.

Xìn xem Rahner, K., a/ấ, "Satvation" trong Lon-
don: Bums & Oates 1968, 405-438;Nest, R (ed), c cM/tMrg

(2cuốn), Tbrino 1985; Pord, D.R, Rcmg 71rwtỵ/Gr-
Cambridge U.R 1998.
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Giáo hội tạì Châu Mỹ Latinh, đạc biệt !à vôì việc thần học giải 
phóng xuất hiẹn và các văn kiện của Medeìtín và Puebla, thần 
học có xu hLíctng nêu bật nhũmg chiều kích trần thế của dn cúfu 
độ và mối quan hệ vói nỗ !)/c giải phóng về mật chính tjị cũng 
nhu* xà hội. Nỗ !!/c dấn thăn đdỌc coi nhu* ìă một nguyên tắc chú 
giải và tìm hiểu, vì dn cúfU dộ !à một thụ<c tại sống dộng; bòì thế, 
theo quan điểm của mpt số tác giả, muốn hiểu về dn cúfU độ, th) 
phải tníc tiếp can d!í vào thế sụ* hoậc !à một cách thần nghiệm 
hoậc !à một cách năng động.

Không tiiể đình nghĩa dn cút! độ một cách trùt! tLfd!ig hay tiên 
thiên; nhdng muốn hiểu thì cần phải nhò vào phtídng thúTc miêu 
tả. văn tất mà nói, dn cúft! độ khả năng dLfdc tham dụ* vào đôì 
scíng của Thiên Chúa, trong Hiần Khí và qua trung gian ĐúTc 
Kìtô. 2Pr ì:4 nêu tên hai yếu t& tích C!/C tà "đdỌc thông phần 
bản tính Thiên Chúa,'' còn tiêu C!/C tà "dddc thoát khỏi cảnh h!í 
đốn do dục vọng găy ra trong trần gian." Nhấn mạnh nhiều hdn 
đến yếu tố tích cụ<c, Truyên thống Đông phtídng gọi đó tà dn 
"thần hóa"; còn thần học Tầy ptìLfdng thì vì chú ỳ !ihiều hdn đến 
khía cạnh tiêu cúb, nên gpi tà việc chupc tpi; nhut!g hai phía dều 
Í!A! ỳ đến cá hai khía cạnh. Ngoài ra, dn cút! dp còn tà một tiến 
tiình, và đồng thbì cũng tà một trạng thái, d!ídc Kình Thánh mạc 
khải qua nhiều hình bóng và ẩn dụ khác nhau.

Theo Kình Thánh,'  ̂dn cúfu độ tà kết quả của việc Thiên Chúa 
can thiệp cúft! giúp con ngLfdì, tí̂ ng cá nhân cũng toàn bộ xã hội 
toài ngtfdì. Tníóc hết, đó không phải một diều g! Thiên Chúa 
ban hoậc tàm ô ndì ta, song tà mối quan hệ đối vói NgU*di, mốì

Xin xem "Saìut" trong X. Léon-Dufour, D/c/. &  "Rcdetnp-
tìon'* trong CoUn-Brown, /Vpn' D/c/. ọ / ^ 7<p.yr TìtìHìier, J.. Lc .To/M/,

á Aìx-en-Provence !993.
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quan hệ xác định tu* thế của mỗì cá nhăn đdi vóì Kinh
Thánh dùng nhiều ngũr để diễn tá nhũfng khía cạnh hoậc giai 
đoạn của tiến tdnh ấy. Nói cho đúng, việc cúh rỗì quy hLíÓng về 
vôì sd tuyệt đốì, tình trạng chung cục, và bao hàm tất cá nhCfng 
On Thiên Chúa ban ô đdì này và trong đdi sau.

Trong Cụt! Uóc, dn cúu đq ddỌc miêu tả rất cụ thể: có thể ìà 
việc cútì !iiột cá nhăn khỏi cảnh nguy hiểm, nhất !à khỏi chết; 
việc chCfa lành một bệnh nhăn, chupc lạì mpt nô lệ hoậc tái sản 
của gia dinh, hoậc !ă giúp dáp (hig nhíMg nhu cầu bách thiết, 
V.V.; đốì vói dân tộc là chiến thăng, là an ninh trong quê hLfdng 
bd cõì, v.v (X Tv 7:11; 18:28; 22^2; 34:19tt; 55:17; 69:2, v.v.  ̂
On CÚÍU độ là kình nghiệm lịch sù* của toàn dân, đăc biệt !ă kình 
nghiệm về cuộc Xuất hành (x. Xh 15:2). Chúa Gìavê giăí phóng 
dăn Ngu*òì khỏi cảnh nô lệ và dẫn họ*'văo một miền dất tốt tuoì, 
rpng lôn, miền đất tràn trề sũfa và mật..." miền đất !ỳ Mông (x. 
Xh 3:8.17; 13:5; 33:3, V.V.). Vì UTU ái dân Ngdõi, Tliiên Chúa đã 
dùng nhũmg trung gian, thrtdng là nhũíhg lãnh tụ hoậc tiên tri, 
mà dem dn cút! đp đến cho dăn (x. TI 2:16.18; 9:15.31; 13:5; !s 
7:8; 9:6; 11:9, V.V.). Dù sao thì cũng cần phải ý thúTc rõ là chính 
Cìavê giải cút!, ch!y không phái ai khác (x. TI 7; Is 63:8tt; Hs 13: 
4; 14:2tt,v.v.). Thiên Chúa "mua lại," "chuộc lạì" dân Ngtídì (x. 
Mc 6:4; Đnl 7:8; 13:6); ngay cá khí ch! vá cuqc giăì thoát toăn 
dăn tù* ndi IdU đày đtfa về quê htídng, Kinh Thánh cũng đã dùng 
M "chuộc lạì" (x. Gr 31:11; Dcr 10:8; Is 50:2). Ý nghĩa muốn nói 
lên là Thiên Chúa dẫn đda dăn Ngdbi trô về vói NgLídi (x. Xh 
19:4), và qua ỳ nghĩa này, dăn ítraen đă bát đầu quan niệm việc 
cúru độ theo chiều kích siêu nghiệm: đ!ÍỌc cút! rỗi là ngh! ngoi 
bên Chúa, cho dù vẫn chda có ddỌc ỳ niệm rõ ràng và phổ quát 
(x.Tv 16:10-11; Kn 3:ltt; 2Mcb7:14, V.V.).
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Tăn Uôc dùng môt sd tùf Hyìạp khi đề cập đến chủ đề này, 
chủ y6̂ u !à danh tíy (s^ cúfu độ, chùhg 45 lần), cũng nh!í 
các động tiY (cúh r5ì, 106 lán) và (ctìu rỗi, 8 lần);
ngoài ra còn có danh tù* (vì cúfu tình, 16 lần). Còn có nhũfng 
íù* khác mang ỳ nghĩa tdOng t ,̂ nhtf là tít (giá chuộc) và 
một tù* ghép; cọng thêm vào đó là các tít (giải thoát),
rvpo/ýd (gìáì phóng), vă nhũíhg tír ngũr luật pháp, phụng vụ liên 
quan dến việc "công chính hóa," "chuộc íộì," "tế lễ," v.v.

Công cuộc cúu độ là nộì dung của 'Tin mhhg," là nguồn hạnh 
phúc đuọc loan báo tùf khi Đấng CÚÍU tinh môi chào đdi (x. Lc 
1-2). Hoạt dông của Đúc Giêsu mang lại On cúfu độ cho dân 
Ngài: súc khóe, bánh ăn, On tha thúr, đuọc trír khôi quỳ, đuTỌc hồi 
sình... Nhtí íh ,̂ việc cúu độ cũng mang một ý nghĩa trần thế. Ý 
nghĩa ấy còn đuục thâfy rõ qua các vụ đuọc thoát nạn: Phaolô 
trong dịp đám táu vì bão (x. Cv 27:20.31.34), hoăc các môn đồ 
trong tnyòng hdp Mdng ttf giũra biển hồ Galilê (x. Mc 8:25; 14: 
30); hoăc là qua hành động chũfa lành bệnh nhăn (x. Mc 5: 23. 
28). Thy nhiên, mang ỳ nghĩa chủ yếu tôn giáo, "cúfu độ" là dấu 
cM vuTdng quốc Thiên Chúa đã đến, dấu chỉ lộ hiện qua việc trùf 
quỳ (x. Lc 11:20tí), hoăc tha tội hay chũTa lănh bệnh nhăn (x. Mc 
2:l-12tt), qua việc tha tội và khôi phục dìa vị trong xã hôi (x. Lc 
7:50). Đăc biệt, "cúu dộ" có nghĩa là Đúfc Gìêsu btíôc vào cuộc 
đòi của mọt ngtfÒì, chăng hạn nhtf Dakêu (x. Lc 19:9). Cuối cùng, 
"cúu đp" là npi dung táng quát hoăc là hoa quả của Tin mtúig; 
chính vì thế mà Tin mhhg đdỌc gọi lă "10! cúru độ" (Cv 13:26), 
"con đuíùng cúu đỵ* (Cv 16:17), hoăc là "súc mạnh cúfU độ của 
Thiên Chúa" (Rm 1:16). õncúru độ đtíỌc chuyên ban qua phép 
Rủratôì (x. Mc 16:16).
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Mục đích của Phép Rbfa tội !à "thanh tẩy cho sạch tôi !ỗì" 
(Cv 22: ì 6); vậy, (̂ n cút! độ có tấc dụng !) xóa bô tôi ác, 2) công 
chính hóa tộì nhăn, và 3) dẫn đtfa vào mpt tình trạng hũfU thể 
móì.

Tpi !ỗi !à một th!/c tại bí nhiệm; vì thế, không thể có đtfdc ý 
niệm tíỊíc tiếp về nó, và chl có thể hiểu đtrdc phần nào nhd ẩn 
dụ. Kinh Thánh dùng một số tỷ dụ: so sánh tội váì vết nhd, và vì 
thế, ctÀ! rỗì dUỌc quan nìệtn nhtf !ă xóa sạch (x. Kh 1:5; Tt 3:5; 
Ep 5:26); hoậc so sánh tội !ỗi vói cái chết, thế nên, (jn CÚÍU độ !à
S)/ sống môi (Mt 7:!4; Rm 6:4; Ep 5:26; 2Tm !:Í0; IGa 3:!4; 
Kh 2:7; 7: !7, V.V.); hoậc coi tội ìỗì nhtí !à món nd d î vói Thiên 
Chúa, V! vậy, cúfu rỗi ìà xóa bỏ, !à tha nd (x. Mt 6: !2 [Kinh *Lạy 
Cha']; Mt !8:23tt; 26:28; Cv ]3:43; Rm 3:25; Ep ì:7; C! !:Í4, 
V.V.); rồi, coi phạm tội nhu* !à [theo kiểu nói !oài ngLfbi] !àm 
niếch ìòng Chúa, !à trô thành kẻ thù, do vậy, cúfu đọ !à giải hòa 
(x. 2Cr 8:! 8tt; Rm 5: !0; Cì i :20tt); vă so sánh tội nhăn vôi nô !ệ, 
thế nên, cúfU rỗi !à gìảì thoát, !àm cho đuTdc sống trí do (x. G! 5: 
!; Rm 6:!8tt; Ga 8:34tt, V.V.). Khai triển các ẩn dụ Kình Thánh 
dùng khi !uận giải về cín CÚÍU dộ, !à tác vụ của thần học.

CÚY! rỗi !à hành động Thiên Chúa mang !ạì dn "công chính 
hóa" (diuật ngũf Ptiaoìô dùng nhiều nhất); nói cách khác Thiên 
Chúa tuyên báo tộì nhăn đã trô nên "công chính" (x. Rm 3:24tt; 
4:25; 8:30, V.V.). Dùng lối biểu đạt tt/Ọng hình, Phaolô làm nhuf 
lliiên Chúa lấy "tính công chính" của mình mà mậc cho hoạc 
bao trùm lấy tội nhân, khiến tộì nhân đtíỌc tht/c S!/ trô nên công 
chính, túfc dUỤc thông phần chính S!í sống của Ngt/òi. Đó !ă !ỳ 
do tại sao On cút! độ đÛỌc gọi là "sụ* sống mái," "hCfU thể mái," 
"con nguùì môi," "tạo vật mói," v.v. (x. Rm 6:4; 7:6; C! 3:10; 
2Cr 5:17; Kh 21:5), là một cuộc biến dổi đến tận gốc rễ, có tác
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dụng trên cá nhăn, xă hội và toàn bộ vũ trụ. Nếu "con ngLfdi cũ'' 
sống trong "thế tục," thì "con ngudi môi" sống "trong Dúrc Kì- 
tô." Đúrc Kitô hoạt động nhtí "sinh quyển" mói cho nhũTng ai đã 
dLtOc dổi môi (x. Rm 6:! 1; !Cr 1:2.30; 5:17; Ep 2:5tt, V.V.). Hoặc 
có tliể biểu đạt theo !ìiột hÌ!ih ảtih khác: Thần Khí CLÍ ngụ trong 
ngdòi dttỌc cúfu dộ nhtt là trong !nột Đền thò (x. ICr 3:16tt; Rììi 
8:23; Dt 6:4; Ep 2:18; 5:18,v.v.). Để diễn tả thdc tại môi này, thu* 
2Pr dà dùng đến một công thúfc có tliể nói là táo bạo !ìhất, dó là: 
"dLíỌc thông phần bản tính Thiên Chúa" (2Pr 1:4; X. Dt 6:4).

On cúft! dộ ấy quả đang hiện diện ô ndi các kitô hũfU, V! các 
On kể trên dăy là kết quả của lòng tin vào Đúrc Gìêsu Kitô (x. 
Rm 1:16),'" và của Phép Thánh lẩy (x. Rm 6:3-4).'  ̂Tuy nhiên, 
cũng vẫn chda thành hiện thdc trọn vẹn, vì dù "chúng ta dă dUỌc 
cúu dộ, nhuìig vẫn còn phải trông mong" (Rm 8:24), nghĩa là 
quá tiình cúfu độ (thánh hóa) ch? hoàn tất trong ttldng lai. Hoặc 
nói nhdGioan,dù "hiện gid chúng ta là con Thiên Chúa," nhu*ng 
vẫn còn phải chd đến ngăy ĐúCc Kitô xuất hìẹn (quang lâtn) thì 
mói thấy đdỌc là thăn phận chúng ta giống thân phận Ngài (x. 
IGa 3:2; X. Rm 8:19tt; 2Pr 3:13; Tt í  13; Dt 9:28, V.V.). Sách 
Công vụ lồng dồ gọi các tín hũfu là: "nhi7ng ai dang đdỌc cúít! 
độ" (Cv 2:47). Ibm lại, dn cúu độ có một chiếu kích trần thế 
trong hiện tại, và một chiều kích ttíOng lai trong đdi sau: là sụ* 
việc xảy ra trong thdì gian và hoàn tất trong vinh cùu, !nang tnột 
khía cạnh tạm thòi và một khía cạnh chung quyết.

Dù đdỌc Thiên Chúa ban cho tíTng cá nhân, vì tình yêu thì cụ 
thể (x. Mt 10:30; ICr 3:13; GI 6:7-8, V.V.), OncúíUdộ cũng mang 
tính chất xã hội, bôi đó là hoa quả phát sinh tù* mối kết liên vói

Xin xetìi Rm 1:! 6. chú cuúc J.
//7/í/. chú cUóc b.
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ĐúTc Giêsu và !ìên dáì vôi nhau. Công đóng Vaticanô !! nhận 
dinh rằng: "Thiên Chúa không muốn thánh hóa vh cút! rỗì !oài 
ngLfdi cách riêng rẽ, thiếu !iên kết, nhdhg Ngdùi !nuốn quy tụ 
họ thành một dan t^ , họ nhận biết chính NgÛ dì trong chăn 
iý vă phụng stf Ngdbi trong thánh thiện" (ASMD 9a). sô dĩ dn 
cúft! dộ mang tính xã hộì nhtf th ,̂ thì chủ y& ìà V! Đấng Cút! dộ 
!à "con ngdòi phổ quát"; quả thế, "khi nhận !ấy bản tính nhăn 
!oại, chính Ngài dă n ì̂ kết toàn thể !oài ng!/d! !ại vói Ngài vào 
trong mpt gìa đình, bằng một tình liên đái siêu nhiên" (TĐGD 
8b). Nghĩa là chẳng aì dUỌc cúfu dộ cách riêng lẻ mà không cần 
đến tình liên dôi vôi ng!ídì khác. ĐúCc Gìêsu dạy: "Nếu anh C!n 
không tha thúf cho ngLfdi ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha 
lỗi anh em" (x. Mt 6:14-15); nóì cách khác: "Anh e!n đong bằng 
đấu nào, tliì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bầng đấu ấy" 
(Lc 6:36-38). Nhrf thế là V! đdùng đến vôi Đấng Trung gian cút! 
dộdi qua lối ngả của tình liên đói vói nguùi khác (x. Mt 25:3 Itt). 
Để mình họa vá mối liên kết và tình liên đôi âfy, Đúfc Giêsu dà 
dùng dến ẩn dụ: muốn đrtục cút! dp, con ngrfdi phái du*dc tháp 
ghép vào Ngài, nhu* nhành dính liền vôi thăn căy để chìa sẻ nh!/a 
sống của thăn (x. Ga 15:ltt), hoậc nhu* chi thể dính liên vôi thân 
!iiình(x. ICr 10:17; 12:27v.v.).

Xă hội tính của ctn cút! độ xuất hiện rõ ô trong Giáo hội. Là 
Thăn thể của Đấng Cút! dộ ô giũfa lòng lỊch SŨ* (x. C! 1:18; Ep 
1:22-23, V.V.), Giáo hôi !nang trong mình và biểu hiện (nhrf là bí 
tích, X. ASMD 1) dn cút! dộ một cách hũít! hmh, bôì lẽ các thành 
viên của cộng đồng Giáo hộì ddỤc Thần Khí hdóng dẫn (x. Ríii 
8:14) và (phăì) sống nhò các hoa quả của Thần Khí ấy (x. G! 
5:22-4). Klìi còn sống xa cách Đúrc Kitô, chúng ta sống không 
có hy vọng, không có Thiên Chúa; còn băy giò, nhò máu Đúfc 
Kìtô, chúng ta đã xích gần lại VÓ! Thiên Chúa trong Đúfc Kitô là
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"Mnh an" túc ìà tổng hdp của mọi ăn huệ Thiên Chúa
đã húfa ban trong thòi đại cúít: đp (x. Ep 2:! tt). Trong xà hôi đLtõc 
cúfu độ này (x. Ep 2:5), không còn chia rè, không còn kỳ thị (x. 
G! 3:28), nhutìg mọì ngtf ì̂ sống nhu* đã thành một trong nhà của 
Thiên Chúa (xĩ Ep 2: i8; ÌTm ^  Ì5; Dt 3:6). Theo ý Chúa, Giáo 
hôi phải !à nhLt vậy, phải cho thấy thụ<c S!/ !à nhu* vậy. Nếu Giáo 
hội đã không đUỌc nhận ra nhu* !à cộng đồng chúra chan tràn đáy 
dn CÚÍU độ, thì chắc hăn !à vì nhũtig thì^u sót của nhiều thành 
viên.

Nhtf thế, dn CÚY) đp kitô giáo mang nhũfng chiều kích vífa 
thiêng !iêng mă cũng vífa xác thể; xác thể cả ô đcíi này ìẫn ô 
đái sau. ò  đùì này, ngLf̂ i kitô có bổn phận phải sống theo mpt 
cung cách mái (x. Rm 6:4; 7:6; !2:2,v.v.) hầu xây dt/ng một xà 
hộì mói theo nguyên tác hiệp thông (x. Cv 4:32-35). ô  đ î sau, 
tiiì thể xác còn phải đttỌc cúfu độ qua srf sống !ại (x. P! 3:2!; !Cr 
!5). Trong Kitô giáo, nếu ch? nói "cút! rỗi !ình hòn" thì chtía đủ; 
bôi việc cúfu độ ch? hoàn tất khi hồn xác kết hdp, sống chung !ại 
trong ngày của Chúa (x. P! 3:20-!; Rm 29; !Cr 5:5,v.v.).'TrLfôc" 
ngày ấy -  nếu đLfỌc phép nói theo cách phàm tục -  !ẽ tất dn cúu 
dộ đã t!n.fc stt bắt dầu (x. P! !:23; 2Cr 5:8), nhnhg vẫn còn bất 
toàn.

Cuối cùng, Tan LÍÓC mạc khải mọt điểm cãn bản !iên quan 
đến việc cúb đp: con ngtrdì không thể ti,f cút! rỗi chính minh (x. 
ASMD 8a). Không một tôn giáo nào có đLfỌc khả năng CL!ti dộ 
các tín đồ của mình, cả dến Lề Luật của Cụt! LÍÔC cũng không 
(x. G! 2: 15-!6). Gn cút! độ !à dn nhLúig không của Thiên Chúa, 
tuyệt dối nhLtìig không (x. Rín 3:7.24, V.V.). Nguồn cội duy nhất 
!h tình thtMngcủa Chúa Cha trong Đú̂ c Kitô (x. Ga 3: !6); Ngt^i 
dã yêu thLfdng ta ngay cả khi ta còn !h ngtròì tộì !ỗi (x. Rín 5:8).
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Vì !à tình yêu (x. !Ga 4:8.16), nên bao gid Thiên Chúa cũng 
hành động vì yêu mến. Tụ* bản chất, tinh yêu có nhũrug khía cạnh 
có vẻ nghịch !ỳ; vì thế, công cuộc CÚÍU dộ cũng cho thấy nhìéu 
khía cạnh xem ra không mấy *hdp lý': tình yêu có nhũrng sáng 
kiến trí khôn không hiểu nổi!̂ °

NgÛ bi kitô tin vũfng là trong lãnh Vì/C cúu dộ, tụ* mình con 
nguùì chẳng có thể làm dtt^ g! (x. Ga 15:4-5). T\jy nhiên, Tân 
LÍÓC không ngííng kêu gọi các tín hOh hăy cpng tác vđì dn Chúa 
trong việc CÚÍU dộ chính mình. Ti^n tdnh cúh dp bắt dầu bằng 
việc "trô lại," tù* bỏ dû bng lối trần tục mà btfôc vào đrtbng lốì 
của Phúc ă!n. Đúf!c Giêsu đă khuyến khích đồng bào mình làm 
nhU' thế (x. Mc 1:15), đúng vôì nhiệm vụ của súr mệnh Ngài (x. 
Lc 5:32); rồì Ngài sai các tông đồ đi rao giảng cho muôn dăn, 
kêu gọi họ thống hối để du*dc ĉ ĥ  độ (x. Lc 24:47). VI tội ác hăng 
không ngttíig đe dọa niọi ngÛ bì, nên cần phải thtíùng xuyên hối 
cải để có thể đón nhận dn cúfU dộ, và dón nhận ngày càng dồi 
dào hdn. Nói một cách tích ct^, muốn hdp tác vói dn Chúa, thì 
cần phải sống tốt lành nliLt thánh Phêrô khuyên nhủ (x. IPr 4: 
7tt), và nhû  thánh Phaolô mạnh mè thôi thúc: "Anh em hãy biết 
M!M sd mà găng SÚTC lo sao cho mình dLtdc cúfU dộ" (P1 2:12), túTc 
hãy cẩn trọ!ig thrtc hiện việc cúu độ qua phần hdp tác của mình. 
Thiên Chúa !ìiuốn cút! rồi mọì ngÛ bì (x. ITm 2:4), nhutig NgU*òì 
không ctíOng bú*c aì vào thiên dăng trái vôi ỳ của ngdùi ấy. Mỗi 
ngU ì̂ phải tụ* do đáp trả sáng kiến Thiên Chúa dề xuất và thi 
hành công tác cúít! độ (x. Gc 1:22; Rm 2:13; GI 6:7-10; IGa 3: 
7,v.v.). về phrtdng diện chủ quan, tiến uình bất dầu vói việc đón 
nhận lòi cút! dộ, rồi Idi ấy sẽ trô thành tiêu chuẩn dể đoán xét 
(x. Ga 12:48): ai tuân theo sè đUỌc cúu độ, ai tít chối sẽ bỊ kết

20 Xin xem thông dìêp /n (30-X1-Ì980).
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án (x. Mc !:! 6; X.!C r!:! 8; 2Cr 2:! 5). Nhtí vậy, Hiìên Chúa ban 
cho con ngLfbi ccf hội góp phần vào việc cúfu độ chính íiiình, và 
đật phận mệnh của mỗi nguùì vào chính trong tay cũa ngLíòi ấy.

7HẦJV / / p c  /vcA y  /V/1 y

Suy tLf tiiần học khôi S!/ tíf nhũfng tình huống đang thấy tníác 
mắt: thtfc trạng thế giói ngày !à!n cho nhiều ngrròì có cảm tríông 
công cuộc cúfu độ của Đú̂ c Kìtô dà thất bạì. Đã haì ínUOi thế kỷ 
qua kể tíf khi "Đấng CúfU thế" hoàn tât súr mệnh cúu độ, thế mà 
vẫn chLfa thấy thế giôi "dû dc cúu độ" ìà bao nhiêu. Hdn nũfa, xà 
hội vẫn thò d không idU ý đến súf diệp của Ngài, hoặc CLfcố tình 
ktn/óc tù* nó. Nếu nhìn ìạì nhũrug dân tộc "dă đtídc Rủ̂ a tpi" (các 
míóc Tầy phLíctng nói c!iung), t!iì chLfa t!iấy họ sống lLfOng thiện 
g! hdn các dăn tpc không kìtô khác: họ dă gây ra hai thế chiến, 
chế tạo vô số vũ khí nhất, đúTng hàng dầu trong chính sách bóc 
!ột các dân tộc, trấng trdn phdì bày nhũTng !ối sống dồi phong bạ ì 
tục tệ hại nhất, V. V.

Mật khác, ngôn ngũr Kitô giáo dùng để tnnh bày về dn c(hj 
độ !ạì rất nUÚc dôi, !àm nhLf bóp méo hẳn di chân dung chính 
thật của Thiên Chúa đến một dộ khó có thể chấp nhận đdỌc. 
Thí dụ, khi nói về vấn đề "đền tộì" thì có vẻ coi Thiên Chúa nhtf 
!à một "thLídng gia": coì tội nhtí !à món nd vô gìá, cần ĐúTc Kitô 
phải trả cân xúrng,túfc !à thí mạng mình để bù !ạì. Còn Chúa Cha 
thì gìdi thiệu qua một dạng dung mạo có vẻ tàn bạo: giết 
Con mình một cách ác dộc. Đối vôi tội ác, Thiên Chúa ìàtn nhtí 
bất !</c, không đủ súrc để sủfa chora 'thiệt hại' do Ađam găy ra. Tẹ 
hdn nũfa, Thiên Chúa đLfdc tdnh họa n!iLf !à Đấng Tạo hóa khôn 
kheo, biết cách cầm giũf ioàì nguùì để bao gib cũng phải ngoan 
ngoãn phụ thuộc vào dn Trên, chẳng khác chi một bộ máy !oại
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xoàng, luôn luôn phái cần dến đồ phụ tùng; hoặc nhu* là "ông 
ba bị" đem hỏa ngục ra nià dọa cho các tín dồ khiếp sct không 
dám sai lệnh, phạm tôì. Ttf đó, Hình ánh về con ngdùì cũng bị 
bóp méo theo luôn: nhấn mạnh đến bổn phận "cúYi rôì linh hồn" 
nhìéu đến dộ lăm nht/quên mâft gìá trỊ của thăn thể, của thế giôi 
và lịch sủr. Có nhũf!ig tín hũfu lại quá ích kỷ ch? biết lo "cúfU linh 
hồn" của mình, không cần thiết tha gì dến phận của nguùi 
khác, của xã hộì, v.v. hoậc ch? coi nhbt là chuyện thúf yếu. Rồi 
quan niệm cũng sai dối vôi lỊch sủf: đdỤc coi nhtt là săn khấu 
trên đó, !Uỗì cá nhăn chăm chăm chú chú lo đóng cho ngon va ì 
"cúu lấy mình." Cho việc "trốn trần tục" hoậc "bỏ thế gian" là 
lý tLíông phải nhám tôi, vì lẽ gian là kẻ thù của linh hồn... Quan 
niệni dn cúfU độ nhu* tliế là ttf tách mình ra khỏi thế giói mình 
đang sống, là quên di mng loài ngLíbi và muôn vật hằng liên đói 
chật chẽ vôi nhau (x. Rììi 8:19-23), '̂ là không biết quan tâm đến 
giá trị của lịch sủf. Cuối cùng, thiên đàng và hỏa ngục đUỤc Lnnh 
ta vôi nhũrng hình bóng thần thoại, làm nhu* là ch? dể nói chuyện 
vói trẻ con, chẳng có dLídc một chút súf!c năng thu hút nào để đốì 
thoại vói ttf duy của thbi dạ ì này.

Vậy, giCfa tình huống khó khăn âfy, tín hou kìtô cần phải biết 
kiên vũ*ng nêu cao niềm hy vọng của mìíih (x. IPr 3:15-16).

1 Nhu* ngLtbì !iiọi tlibi, con ngtíbi thbì nay cũng cần dtídc 
cút! dộ. Hẳn là ngày nay, có nhiều ng!íbi không cảm thấy cần 
đtíỌc cút! dộ, không cần aì khác cú!t! độ cho. Say đấm vái t!í do, 
họ không còn phân biệt đtídc gi&a mục đích của tụ* do và t!.r do.

về điểm năy, xin xem Beno?!, R, "Nous gémissons, aHendant !a délìvrance 
de notre corps," trong Paris, Cerf !96 !,!!, 4!-52 ; tbx.
M., 77;e C/!n.T/.' TTte A/M/mg

Meìboume: Co!!ins-Dove !989.
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Họ cũng chẳng cần hy vọng gì ô "bên kìa" cuộc dòì, chẳng cần 
phải nhù dcn ThuỌng dế ò trên trbi mây. Vo thần tht!t tiễn dang 
thòi cụ<c t!iỊnh. Tby nhiên, hiện nay, kè thù số một của việc cúfU 
độ kitô không phải !à chủ nghĩa vô thần, !nà ìà nhũfng "!ối cúfu 
độ cạnh tranh" đang đtrdc tTLítig bày trên "thỊ tníbng tôn giáo." 
Một thỊ trttbng tấp nập: các tôn giáo cổ tn!yền đang trên đà phục 
huYig, nhất !à Hồi giáo; ngohì ra còn có nhííTng giáo phái môi !ạ 
(ô Châu Phi, Châu Mỳ Latinh), hoăc !à nhũfng phong trào ngụy 
trang dtfôi bộ măt tôn giáo.

Vì ndi trần thế nhy, tâm hồn con ngurbi không bao gìb đtídc 
hoàn toàn thỏa mãn, không ngÍ!t!g hu*Óng tói một viễn cảnh cao 
xa hdn, một cáì g! khác... Khấp ncíì đều có nhũmg ng!/bì di t!!ìi 
nh&ng cảm nghiệm tôn giáo hay thiêng !iêng. Ngay trong Giáo 
hội, cùng thấy xuất hiện nhiều phong trào cầu nguyện, chiêm 
niệm, chia sẻ Lbi Chúa, dấn thăn vào các việc tông đồ hoậc tù* 
thiện. Trong thế giói ngày nay, hiên có hàng triệu triệu nguùì trè 
không Lfa !ối sống duy vật, dang di tìm tnột "!ẽ sống" trong căc 
tôn giáo hay trong các tổ chúrc nhăn đạo, thiện nguyện. Họ dã 
thấy ra !ối giải phóng gìả của các chủ nghĩa, và đang hăm hô di 
tun hạnh phúc ndì một xã hội thật sụ* ttf do trong một thế gìÓ! 
môi...

2 .-Cần phải !àm sao dể ngôn ngũf tôn giáo trô thành trong 
sáng, dễ hiểu. Thần học đang cố thay thế ngôn ngũr cổ truyền 
dùng ttình băy về công cuộc cúfu độ bằng một tiiúr ngôn ngũf 
tnóì. Quả thế, trong !àng thần học đà có một vài dạng ngôn ngũr 
cấu !ập theo chiều htróng dó: có dạng thì nhấn mạnh dếíi nhũTng 
khía cạnh thiêng !iêng -  đtíỤc gọi !à "cánh chung" -  của dn cú\.! 
dộ;có dạng khác !ạì nêu bật nh&ng khía cạnh trần thế, nhtt: kình
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tế, xà hội, hoậc !Ịch S!̂ , chính trị, hay !à cả hai.̂  ̂NiiL̂ tig thế !iào 
rồi tất cả cũng đền phải ỳ thúrc rằng tất yếu, ngôn ngũf t!iần k)c 
!à ngôn ngũr mang ẩn dụ tính, vă, vì vậy, không !àm sao ú*ng dáp 
cho hoăn toàn thỏa dáng đdỌc nhu cầu hiểu biết về nhũrng thụt 
tạí siêu việt; hoậc nói cách khác: cần phải biéít khiêíĩi n!nfbng 
nhìn nhận mầu nhiệm !à mầu nhiệm; vì có nhiều điều thần học 
cũng không thể biă̂ t.

Hiần học kinh viên, dặc biệt !ă thánh Tồma Aquìnô, đà chọ!ì 
bốn khía cạnh trong thtrc tại của dn cúb độ duy nhất: công trạng, 
dền tội, hy tế, giá chuộc. Cả bốn thhnh ngũf dêu mang dậíìi tính 
chất văn hóa của thbi ấy: sống trong một xã hộì có chế độ nô !ệ 
tất sẽ hiểu ra dễ dàng gìá chuộc !à gì;̂  ̂ thấy có nhũTng tôn giáo 
giết sinh vật !ăm ìễ tế thì sẽ nhận ra ngay ỳ nghía của "t  ̂vật," 
"!iiáu," "iễ toàn thiêu," v.v. Ý niẹm "công trạng" (/ngr/r) phát 
nguyên tíínhíĩng nán vãn hóa nặng về pháp !ỳ hoậc tt!* nhOìig xã 
hội cạnh tranh, thi dua; còn ỳ niệm "đền bù thỏa dáng"f.w/Ạ/hc- 

thì bắt nguồn ttf nhũ̂ ng nền văn hóa coi trọng danh dụ*. Các 
thuật ngũr này dều đtídc cấu trúc theo phép "nhăn hóa": nhân 
hóa Hiiên Chúa, túrc !à quan niệm Thiên Chúa XLt thế nhtr con 
ngtfdi.

T!iần học ìiiện đang chọn nh&ng tít ngLf̂ ì thdì nay dùng vho 
việc biểu dạt niềm hy vọng hoậc !ý trtòng cao đẹp nhất mà họ 
tíôc mU, dể dtfa vho trong ngôn ngi? tnnh tả về dn CÚ\J độ. Điển

Các dạng thần học gọi !à tiiăn txx: cũa các (htrc tại trátì th :̂ thần h(ic ctiính 
trì, thần học !Ịch sùf. di^n học giải ptióng. v.v. dều thupc cút) dộ học cả.

Martin. D. B.. 'n
C/77Ì.rr/r7/!//y, Ya!e Unìv. Press !99().
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hình !à tù* "giải phóng," đu*  ̂dùng !àm tên gọi của dn cúft! độ,̂ ** 
dặc biệt !à ô Châu Mỹ Latinh. Quả vậy, ỳ niệm "giải phóng" có 
súfc nêu bật nhũfng giá trỊ nhu* tụ* do, t!/ quyết, phẩm giá, cá biệt 
tính, chủ quyền... trái vói tình trạng tha hóa, !ệ thuộc, bì bóc !pt, 
bì áp búfc, V.V., và nhu* thế trên că hai bình diện, cá nhân và xã 
hộì. Thòi đạì này cũng rất chuộng tùf "huynh đệ," dùng để diễn 
tả tình tLfd!ig thân, mối quan hệ ngang hàng, tinh thần cộng đoàn, 
V.V., ngtrqc vôi !ốì sống cô độc, ích kỷ, đố ky, v.v. Dể nêu !ên 
chiều kích phổ quát, có nguùi dùng tíf ngũr "trật t!/ môi" trong 
các nhóm, trong các xã hội, các quốc gìa và cả quốc tế n&a, nhd 
ảnh htíông của dn cúru dp. Nhũt!g ttf ngũf năy đều muốn nói !ên 
!HỘt thái trạng !ý ttfông, ngập tràn hạnh phúc cho mỗì cá nhân 
cũng nhu* cho toàn bộ xà hộì ioài ngdùì. Đối vôi chiều kích cánh 
chung của On cúu độ, !à chiều kích vúỌt quá khả năng của ngôn 
ngũr !oài ngdùì, thần học đành phải sủr dụng nhũTng cách nói của 
Kinh Thánh về "Đất môi," "vUUng quốc Thiên Chúa," "!ãnh V!/C 

công chính," "hoà bình,"... và cuối cùng !à "sống trong Chúa."

3. Qn cúu độ đổi mói và năng cao tất cả nhũrng gì !à tốt dẹp 
trong nhăn !oạì để !àm cho uô thành tốt hdn. Truyền thống kìtô 
giáo có câu: "ân sủng hoàn chỉnh bản
chất tụ* nhiên." Thiên Chúa đâu có thích hạ nhục con ngtfdì; con 
ngtídi mà đddc hạnh phúc thì danh Thiên Chúa càng đtídc cả 
sáng. Chính Đấng Tạo hóa đã gieo vào !òng con ngu*di một nìềìii 
khát vọng vô biên, khát vọng hạnh phúc, để đLídc sung !iiãn úrng 
đáp qua dn cúu độ. Con ngtrdì !à một tạo vật "đang trên đu*dng

Xin xem Dupertuìs, A. R., /t
Andre\v u.. ì987; Brennan, H., Mystic: 23-Pub!. !991, "Tlie
Libemtor" n. 252-274; Jon Sobrino, VMÍM //!C N.Y.: Orbis Books
!993.
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phát triển," htíáng tói múTc trọn vẹn thành t!^. Con ngtíáì hoàn 
chinh ià con ngtíèti dtíòc CÚÍU độ: dó ià ăn huệ Thiên Chúa ban, 
nhu*ng dồng thdì cũng !à kết qua củả nô Itíc hdp tác tíf phía con 
nguùì. Và dù có đUỌc cúfu dộ, con nguùi vẫn ìà C0!1 ngUÙì, chúr 
không hóa thành thần !inh; thế nên, vẫn phải chấp nhận giôi 
hạn của M do và khát vọng thọ tạo. On cúfu dộ cúu chũfa con 
ngdOi trong giói hạn của con ngtíòi: hết mọì khả năng của con 
ngÛ di sè dt̂ dc hoàn chỉnh, nhuug con ngtídi vẫn phải đì qua sụ* 
chết. Quả thế, Đúfc Kitô dã chẳng cúfU con ngLídi cho khỏi phải 
chết, Ngài cúh con ngÛ di qua chính sụ* chết. Cùu rỗi đi đôì vôi 
tạo dụf!ig, V! chĩ có niột Thiên Chúa, !nột kế hoạch, một thế giói 
tạo vật, niột nguyên thủy và một cánh chung. Ngôi Lòì tạo hóa 
cũng !à Đấng CLfU thế nhập thể. Ý định của Thiên Chúa đã có tiy 
đdi ddi, nhu*ng hiện dang diễn ra, đang tiến hành ô trong !Ịch sủr, 
và sè ttiành tụu trong ngày quang !ăm. Nhu* nien trong bột, dn 
cúfu độ đang âm thầm mà hũYi hiệu, biến đổi chúng ta trong Đúc 
Kìtô, và ttfng btíóc, dẩn đ!ía dến múfc hoàn chính !úc Ngài ngd 
đến (X. !Ga 3:2; 2Pr3:!3; Rm 8:Ì9-24.29).

Bàn về On cùu độ, tất phải sẫn sàng dể đốì diện vôi cách 
biểu dạt nghỊch !ý: On cúfU độ vífa ià dn Chúa ban mà cũng vífa 
!ă việc con ngudi th)/c hiện, đã hoàn tất nhLúig vẫn còn tì^p diễn, 
dang diễn ra trong !Ịc!i sủr nhû ig ch? du*(k: hoàn chỉnh sau hồi 
!Ịch SŨ* châmdúft, đòi phải sẫn sàng "bỏ mình" nhdhg !à dể nắm 
gìCf cho chắc hOn vận mệnh của chính con ngLídi mình, v.v. Tbm 
!ại, con ngìídi đttỌc cúu dộ !à con ngLfdì đã trô thành ngLfôì ô 
một múTc dộ cao hOn (x. VMH V 4!). Để hiểu về dn cúu độ -  theo 
phuong diện chủ quan -  thì nên !uu ý đến hai dìểm: một !à phải 
ds/a theo phạm trÍ! "dq phần" mà suy !uận: con
ngû bi ch? d)/ phần vào bản tính Thiên Chúa trong íìiột !iiúfc dộ 
"cao" hay "thấp": thấp nhất !à thoát đdỤc hỏa ngục, cao nhất ìà
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sống trong thái trạng ngôi hiệp; kẻ hdn !igufòì kéni, nhũrng ai đLtipc 
cúíh độ dều ô gìũfa haì niú<c độ ấy; hai !à cần ý thúfc mng việc 
'*dụ* phần" ấy xảy ra "trong Đúfc Kìtô," cho nh&ng chì thể của 
Ngài, túTc !à nhũTng ngdùi kết hiẹp vói Nghi; vì dLf phần vào bản 
tính Thiên Chúa !à dụ* phần vào dn ngôi hiệp của ĐúTc Kitô.

Cuối cùng, ỳ niệm cúfu đọ kitô giáo !à tiêu chí dể nhận dinh 
mọi dạng cúh dộ khác. Bất cúf dạng cúh độ nào -  nếu tht/c S!í có 
súfc ìiiang !ại đtfdc mọt hiệu quả nào -  thì cũng chì ò bình diện 
thuần túy tụ* nhiên -  của mỗi cá nhân hay của toàn bộ xă hộì 
!oàì ngLf(:ti -  và chí ô đòì này, không dápúrng đủ dLfdc khát vọng 
sâu diẳrn của con ngtíbi, kiiát vọng vô biên, vÛ (tt quá khả năng 
hạn hẹp của nó; dúng thế, hy vọng của con ngtrbì vÛ pt quá sụ* 
chết, xuyên qua tận thế giói bên kia. Duy ch! dn ctfu dộ kitôgìáo 
!nói bao gồm cả chiều kích siêu việt, thần thiêng, túTc !à đUỌc 
sống thông hiệp vói chính Thiên Chúa Ba Ngôi, ngay ô đùì này 
và trong đbì sống vĩnh củfU.

VA! TRÒ CŨA ĐŨC K!TÔ
Đúfc Gìêsu Kitô !à tâm dìểm của công trình cút! dọ, cả nhrí !ă 

biến cố cút! độ lẫn nhu* là thụt: tại du*dc cút! độ; Ngài vífa là tác 
nhân víra là thu nhăn của dn cút! dộ.

7. Đ L t  Dí/(/C w

Chúa Phục sình là nguyên mẫu của con ngtrbi dã đu*qc cúru 
độ. Thần học nhất tíí xác quyết mng Ngăì là nguyên nhăn mô 
phạtn của công tíình cúfU dộ loài ngtíòi. Trong thtfc tế. Đút Giê- 
su đà sống qua kình nghiệm của một ngt/áì cần đurục ctiru dộ: 
"Lạy Cha, xìn cúft! con khỏi gìò này..." (Ga 12:27), "Xin tha cho
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con khỏi uống chén này" (Mc !4:36). ThLf Do thái cho biết mng 
"ĐúTc Giêsu đã phải !án tiếng kêu van khóc !óc mà dăng ìdi khẩn 
nguyện nàì xìn ìên Ttiiên Chúa" thì môì đufctc cúfu (x. Dt 5:7). 
BLfóc vào con đLfdng cúu độ, "Ngài đã phải trải qua nhiều dau 
khổ mói học đsíỤc thế nào !à văng phục" (Dt 5:8); Ngài bị xếp 
vào hàng tội nhăn, bì kết án, bỊ Thiên Chúa !ăm nhLf bỏ rdi... 
phải chịu chết dể mang !ại và đón lấy dn cútJ dộ (x. P! 2:8-9). 
Trong thân phận ngrídi phàm, Ngài là mẫu m!/c của ngdùi đrrdc 
hòa gìảì; duy ch? Ngài !nđi làm cho Chúa Cha hài lòng (x. Mc 
1:11), vì biết dã bỏ mình để làm dẹp lòng NgLfdi trong mọi S!/ 
(x. Ga 8:28-29). Ngài sống một đdi ngrfdì vô tội vă vì thế hoàn 
toàn tL)* do trong chính !nình và tron vẹn dấn thăn cho tha nhân. 
Gn cúfu dộ cốt ô việc Thiên Chúa tụ* trao ban chính mình cho 
con ngu*di; nd ĐúCc Giêsu, chúng ta thâfy Thiên Chúa M trao ban 
trọn vẹn chính mình cho Ngài.dến nỗi ndì Đúfc Kìtô, Thiên Chúa 
và con ngLídi ch? là một. Dúfc Kitô phục sình là con ngríùi hoàn 
hảo và là Thiên Chúa toàn diện, toăn vẹn. Tbàn bộ dn cúu dp 
tích tụ trọn vẹn ô ndì Ngài.

2. G/AA' c ú t /

Danh tíí "trung gian" dỊch tLf trong tiếng Hylạp vă
trong tiếng Latinh, là nhũfng tù* thoạt đầu ch? mang ỳ 

nghĩa thuần túy thế tục (trong tiếng Vìẹt, "làm mối" có thể dLfỤc 
coì nhrí là tù* tuTdng drfdng). Trong Crth Uôc, có nhiều trung gian 
vói nhũTng chúc năng khác nhau: Môsê là vỊ trung gian dăc thù 
của giao u*ôc, các tiên trì là trung gian của lòi Chúa, còn các lãnh



502

tụ !à trung gian của việc cúu thoát. Trong Dt 8:6; 9: !5 và !Tinì 2: 
5-6, Tăn Uôc gọi Đúfc Kitô !à "trung gian."̂ ^

Lúc dầu, vì chiu ảnh htíông của thuyết ngọ dạo, các kitô hũít! 
suy nghĩ theo cách kiểu vãn hóa Hy!ạp và các tôn giáo !LfOng 
dân; các giói này tin !à giũfa Tạo hóa tối cao và các tạo vật bậc 
cuối, có nhiều phẩm trật trung gian, nhu* tiểu thần, thiên thần, 
hóa công...). Vì thế, nhiều ngdbì đă quan niệm Đúb Kìtô nhtf 
mọt vì "ô gìũfa,'' đậc biệt nhu* các thiên thần. Do vậy, các tác 
giả Tân Lfôc đã mạnh mè phản úfhg và đánh đổ quan niệìu sai 
!ầm này (x. chẳng hạn Cì 2:! 8tt; Dt ! :4-!4; Kh ! 9:! 0). Đtfc Kitô, 
Trung gian, Đầu của "của mọi quyền !Vc t!iần thiêng" (C! 2: !0), 
và của các kitô hũfU, chi thể của ĐúTc Kitô, sè xét xù* các thiên 
thần (x. !Cr 6:3). Các thiên thần !à tôi tá của Thiên Chúa, "đUỌc 
sai đi phục vụ để nuAi ích cho nhũ*ng aì sè dUỤc thíra hrfòng d!i 
cúfh độ" (Dt 1:14), và các vị đều thuộc về Dúfc Kitô, Con Ngt/bì 
(x. Mt 24:30tt). ĐúCc Kitô !à Tmng gian trên một bình diện dộc 
đáo vă theo một nghĩa độc nhất.

Mạc khải cho biết: "Chỉ có một Thiên Chúa, chì có !iiột Đấíig 
Trung gian gìũTa Thiên Chúa và !oàì ngtfbi: dó !à một con ngoùi, 
ĐúTc Kitô Giêsu" (ITm 2:5).̂  ̂Phúc ă!ii Gioan viết: "Trí nguồn 
sung màn của Ngài, tất cả chúng ta dã !ành nhận hết dn này 
dến dn khác" (Ga !:Í6; X. Dt 5:9). Thần học minh giải nhu*sau: 
Àn huệ ban cho Ngài (g/Y7//a "dn ngôi hiệp") dã trô nên
nguồn òn cho chúng ta "dn của Đầu"). Bòi bản
tính, Ngài ià "thần-nhăn," và V! thế !à "Đấng !ìên kết" hai bên,

Largement. R.. "Médìadon," trong V, 1957,983 !083.
H c phẩm cU bàn: Emi! Brunner, 77?f London: Lutterworth !934

(!4ii!adc!phia: WestJiiìnster !947); Rahner, K., "One Mediatorand niany !11C- 

diations."77!er;/. //nv.Y/. !X. !972. !69-!84.
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TtiiênChúa và toài ngLr(íi.SLfc sống tírĐần (nôn chảy xuố!ig các 
chi thể; không một ai dtt(  ̂CÚÍO rồi nết! không sống nhù st!*sống 
này. Đó !à tầm trọng yết! dối vói cút! dộ học của tín diềt! công 
dồng Canxêdôn mình dỊnh.̂ ^

lần LÍÓC t!Ình hhy chăn !ý ấy dtíói nhiều dạng; thí dụ qua 
việc: tdnh tả Đúfc Kìtô phục sinh dt/pc năng !ên hên hũtt Hiiên 
Chúa, và dtfdc htfông toăn quyền trên trdi dtfói dất (x. Mt 28:! 8; 
Ph 2:9, V.V.); htfáng mắt nhìn !ên Đtfc Kitô hằng sống trên trdì 
dể chuyển cầu cho chúng ta (x. Dt7:25; !Ga2:!); giói thiệt! DtiTc 
Gìêsu t!X)ng ttf thế !à quan tòa phán xét trong ngày cánh cht!!ig, 
!à Đấng quyết dinh số phận vĩnh cttt! của !Ì1ỌÌ ngtftti (x. M( 25: 
3ì!t; Cv !0:42); áp dụng cho Ngài nhũ'ng ttíúc hiệt! nhtf"ctfa," 
"dtráng" duy nhất dẫn tái Chúa Cha (x.Ga !0:7tt;! 4:6), và nhtOig 
ẩn dụ ttfdng tq.

Phạm vi của vai trò trung gian cũng rọng !ón nhtf kế hoạch 
của Thiên Chúa. VQ trụ dttỤc dt/ng nên nhd, qua và cho Dtìc Ki- 
tô (X. iCr 8:6; C! !:!5-!7; Dt !:!-3; Ga !:3). Đậc hiệt Ngài !à 
trnng gian của giao tfóc mói Thiên Chúa thiết !ập vói ìohi ngtfdi 
(Mt 26:28tt; Dt 7:22; 8:6; 9:15). Phaolô nêu bật st!* viẹc Đúfc Ki- 
tô !à trt!!ig gian của việc công chính hóa, qua Ngăi, Thiên Chúa 
hòa giải các tội nhân (x. 2Cr 5:21; Rm 5:18; 8:10, V.V.). Gioan 
khai t!iển chủ dề 'Đú̂ c Kitô trung gian mạc khải': "Lề Luật dà 
dt̂ pc Tliiên Chúa han qua Môsê, còn ân sủng và sd thật, thì nhd 
Đú*c Gìêsu Kìtô mă có. Chtfa có aì hao gid thấy Thiên Chúa, 
nhttng Con Một vốn là Thiên Chúa, chính Nghi dã tỏ cho chúng 
ta hi&(Ga 1:17-18).

Học (huy^! diểti !iìn!i !)ình hhy trong thông diôpcủn RtYc Piô X!!: 
Oc/. AAS 39 (!947) 547-572. vh của Đú!c Cìoan-t4iao!ô !!:
/n.v, 4-!t!-! 979. AAS 7 ì (! 979) 257-324.
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Các tiên tri trong Ct^ LÍÔC đã !oan báo dn cúfU độ, đặc biệt !à 
qua sụ" việc Thần Khí đLíỤc tuôn đổ xuống trên mọi ngtíbi phàm 
(x. Ge 3:i-2=Cv 2:17-8). Thần Khí sẽ ban sụ* sống môi (x. Ed 
37) và sẽ làm cho toàn dân sống trong một thể cách !nÓi (x. Ed 
36:25-27; 39:29; Gr 31:31 -34; 32:38-40; Is 59:21, V.V.). Mà, Thần 
Khí là súfc sống của các trung gian. Đấng Mêsia ddỤc Thần Khí 
"xúfc dầu" (x. Is 11:12; Lc 4:18tt), là ngurdi mang Thần Khí (x. 
Cv 10:37-38) và trao ban Thần Khí cho loăì ngtídi (x. Ga 7:39; 
14:26, v.v.).̂  ̂VI thế, Đúfc Kitô là trung gian ban Thần Khí, ban 
sú*c sống mói, là nguồn sống đem dn cúft! độ dến cho mọi ngd ì̂, 
và súfc đổì môì dến cho mọi thể chá Thần Khí là hiện thăn của 
On cúb dộ nOi !nọì ngLídi nhận đLfỌc On ấy.̂ ^

P/íM /ííC
MQT TRUNG G!AN VÀ NHlỀU TRUNG GIAN

ITm 2:5 khẳng định rõ:chl có một ĐấngTmng gian duy nhất 
là Đúrc Kìtô. Mặt khác, Giáo hộì cũng tliu'òng nói dến vai trò 
trung gian của Đúfc Maria,các Thánh, các Thiên thần, v.v. Công 
đồng Vaticanô 11 đà giải tliích về điểm này ô trong ASMD 62, 
nhd sau:

Ladaha, L. F.. "La uncìón de lesús y e! don de! Espíritn," 7!
(1990) 547-57!; Dunn, lames D.G., (new ed.) Crand
Rapids. Eerdmans !997.

Xìn xem C!ieva!!ier, M. A., D/CM. Le /e
reoM !, Paris !978; Durken. D. (ed). &'/!, Í7/77V //?e
Co!!egevi!!e: LituTigìca! Pr. !979; Bouyer, L., Le Cwtw/r7/eMr, Paris !980
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//!M (̂!0 /0O
&w /!/:̂ /7 /̂!̂ ì'ò e/íM̂ c. CM/Ì̂  n/?í/c/:i!t ít/CMđ c/tti^

t/tr)/t̂  &t/t JM̂)Í /t/t/̂ M /tttt/t í/tMt* /:/tdc /t/tOM c/?0 cóc 
//̂ l̂f̂ t /óc ìvc/t t̂ ò J?tóc tAì/?, CMĤ  /t/tt/.ytV/c/ /á/:/t t/tvy /t/?^/ CM̂  
77t/̂ /? c/ttiít íÍM̂AL' &t/! pM/ ctíc/t c/tc cdc /ZtM /ọc, //t? ,yt/ 
/CM/!̂  t/tvy t?/!C/ CMC CMtv //?̂  Á:/tct7ĵ  Á:/tctt̂  /cọ/ 
/w /MC c/)/! Á:/!/c/t ÙYÍC //?M /(tc C()n  ̂/dc /t/t/cM /tt/t/! //tíi!:
Á:/!CC tt/tCM, /rc/t,!? .yt//t/y //iM^ Ŷào /!Ĵ MCN CMc/t t/M)' c/tá/.

Hình ảnh "trung gian" hiẹn rõ ô trong Kinh Thánh: Môsê !à 
Uung gian của Giao uúc, tht/^ng tế !à trung gian giũfa Giavê và 
dân ítraen, các tiên trì !à trung gian của Lòì Chúa, v.v. Trong 
sách Gióp, Thiên Chúa bảo: "Gióp, tôi tó của Ta, sẽ chuyên cầu 
cho các ngL/di. Ta sẽ doái nhìn nó và sẽ không xủr váì các ngu*di 
xúrng vôi S!/ ngu xuẩn của các ngu*ct!..." (G 42:8). Trong sách Tồ- 
bia, Raphaen nóì vôi ông: "Khì ông và Sara cầu nguyện, chính 
tôì đà dâng nhũfng !òì cầu nguyện đó lên tníôc tôn nhan vinh 
hiển Thiên Chúa..." (Tb 12:12). Đó chính là vai trò của các thiên 
thần theo Kh 8:3-4. Kinh Thánh còn cho thấy nhiều tníòng hdp 
khác của vai trò "trung gian," dậc biệt là khi nóì đến việc cầu 
nguyện cho một ngUbi khác (x. 2Cr 13:7; Cv 8:15; Gc 5:14.16,
V.V.).

Sau công đồng Êphêsô (n. 431), thánh XyriHô Alêxăndria dã 
dùng ttíóc hiệu "trung gian" cho Đúfc Maria. Thật vậy, kinh 5//  ̂
/Mi//// p/Mc.Y/J/M///... dã có trong Giáo hộì tíf thế kỷ 3 hoậc 4, bắt 
đầu bên Đông phddng, và tù* đó ddỌc đtía sang Tay phû dng, túc 
là tíf thòi bấy gid các tín hũfu dã biết dăng lên Đúfc Mẹ nhũfUg 
lùi nguyện cầu. Sau này, các ngày lễ tôn kính Đúfc Maria, các 
dền kính Tliánh Mẩu và rất nhiều ndi hành hû dng ô kháp nctì

Xin xem C/&/ /ý... 970.
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trong các Giáo hộì Đông lay, dă cho thấy rõ vaì trò can thiệp, 
phù hộ, túfc vai trò làm trung gian của Mẹ DúTc Gìêsu. "Cảtn thúTc 
đúCc tìn" của dăn Thiên Chúa, đă không mảy may sai lầm trong 
việc làm này/'

NhũTngai liên kết dậc biệt mật thiết vôi ĐúTc Kìtô, Trung gian 
duy nhất, thì cũng dtf^ d</ phần vào vai trò trung gian của Ngài 
qua việc chuyển cầu; đó là tníòng hdp của các Thánh.̂  ̂Hdn thế 
nCfa, bôi hiệp thông vái Đầu là Đú<c Kitô, toàn thể Dân Chúa 
cũng d0*dc thông dọ* vào vaì trò chuyển cầu của Ngàì/^ Vì vậy, 
mỗi khi Giáo hội chuyển cầu hoậc chúng ta "cầu nguyện cho 
nhau," đều là nhtifng khì thi hành -  trong Đấng Trung gian dộc 
nhất -  súr mạng làm trung gian trUÔc nhan Tliiên Chúa. Đó là lý 
do tại sao các kinh nguyện phụng vụ dều kết thúc vôi côngthúf!c: 
"Nhb DúfC Giêsu Kitô, Chúa chúng con..."

D L t DA)vc c ú t /  T//V/V

Toúc hiệu "Cúu tinh" không xuất hiện trong các văn
bản cổ XLfa thùi đầu; và nói chung, s o  vôi các ttíôc hiệu khác, 
lần Gôc ít khi dùng đến tLíôc hiệu này: tất cả vỏn vẹn chĩ có 4 
lần trong các thu* mục vụ, 5 lần trong 2Pr và 2 lần trong Ga (x.

Xin xem ASMD !2; xin xe!n thêìĩi thông diệp của Đúf!c
Gìoan Ptiaotô !t, 25-t!!-t987, AAS 79 (!987) 36! ̂ 33. dăc biệt các số 38tt: 
De !a Potterie, !g., /e /'A///a/!ce. Descìée !988 ; Escu-
dero, A., ío  cMMhdn &  /a en /a preyxí/nùid/: &/
//. Roma 1992.

Xin xem ASMD 49; Rahner, K., "One Medìator and many !!iediatio<is," 
77!W/. /n^M/ ÍX. !972, !69-!84.

Xin xem c/do (ý... !369, !546.
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Ga 4:42; !Ga 4:!4). Lỳ do !à vì trong văn hóa Hyìạp, "cúY) tình" 
!à tìíóc hiệu của các thần !inh, của các vỊ anh !iùng và các vua 
chúa. Kitô giáo mu& tránh S!/hiểu !ầm và không chỊu dật Đúfc 
Kitô trong cùng một bình diện vôi thần Apô!!ô hay hoàng đế 
Caììguìa! ĐúTc Kitô dáu phải !h vỊ "cúfu tinh" theo kiểu ấy.̂ **

Tuy nhiên, khi dà có đLfdc nh&ng tiiểu biết rõ ràng và vũTng 
chắc đủ về Đú̂ c Kitô, Giáo hội mái vũfng tâm áp dụng tu*óc hiệu 
ấy cho Đút Kitô. Có ìè  V! đang trong thbi bút chiến chống quan 
!iiệm của !tfpng dân túc bấy gib, Tt 2:! 3 dà gọi "Đút Kìtô Giêsu 
iă Thiên Chúa vĩ đại và tà Đấng Cút đp chúng ta." Ba thí/ mục 
vụ dùng danh ttfác " Đấng cút! tinti" khí nói về Thiên Chúa (x. 
tTim t:l;2:3;4:tO;Tí t:3;2:tO)cũngnhU'vềĐúí'cKitô(x. 2Tm 
t: 10; Tt t :4; 2:13; 3:6; X. 2Pr t: 11; 2::^; 3:2.18).

Thdì Ct!t Góc, không có nguy hìểíìi ngộ nhận nói trên; vì thế 
"cút tinh" tà tríúc hiệu của Gìavê (x. tSm t0:t9; !s 45:t,v.v.), 
và dôi khi, cŨ!!g của cả các dại diện NgLfdi chọn, íihtTcác Quan 
án (x. Lt 3:9.15). NtntUg ttíóc hiệu nhy không bao gìá dtfdc quy 
áp cho Đấng Thiên sai.̂ ^

Luca giói ttiiệu hài nhì Gìêsu trong ct/dng vị "Đấng Cúfu dộ" 
và giải diích qua hai tLfôc hiệu khác tă "Đấng Kitô và Đ)?cChúa" 
(Lc 2:t 1). Theo thần tiọc của sách Công vụ, "cLtt dộ" tà tu'(3c 
hìẹu của Đấng Phục sinh (x. Cv 5:31), nhU' Kinh Ttiánh dà tiÔ!i 
báo: 'Th* dòng dõi Đavít, theo tÒ! ht̂ a, Thiên Chúa đã đu*a dến 
choítraen một Đấng Cút dộ tà ĐúTc Giêsu" (Cv t3:23). Đúrc Ki-

Haìgh!, R.. N.Y.: Qrhis Books !999, "Jesus as Savi-
or"!!. 335-362.

Xin xem Panis. T. V. &av. /t o/r/
Broadìnan & Hotman Pub. !994.
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tô đã đu*  ̂năng !ên, nhLíng Giáo hội còn trông chò Ngài trò !ạì 
vái tt/ cách !à Đấng CúfU độ trong ngày quang !ăni (x. Pì 3:20). 
Vì !à Đầu của Hội thánh và !à Đấng CúfU độ của hết thảy các 
chi thể, nên Đúrc Kitô !à VỊ Cúu tinh của toàn bộ thăn thể (x. Ep 
5:23). Tìieo thần học chung của lần Uôc, Ngài đã chịu khổ hình 
V! chúng ta, và nhLí thế, đà "trô nên nguồn On cúfu độ cho tất cả 
nhũTng ai tùng phục Ngài" (Dt 5:9).

Sau thbi các tông đồ, bòi văn hóa Hy !ạp vẫn còn md hồ về 
tLfÓc hiệu "cúfU tinh," nên các Giáo phụ ít khì gọi Đúrc Kitô !à 
"Đấng CÚÍU độ." ínhaxiô Antiôkìa ch? dùng đ^n ttíôc hiệu này 
có 4 !ần; chẳng hạn nhu* khi t  ̂giác các "thầy giáo giả" V! họ 
"không tuyên xtíhg Thánh thể !à thịt, máu của Đút Giêsu Kitô, 
Đấng Cúb độ chúng ta" (Smima 7. !). Dù sao, tu*ôc hiệu 
"Cdu dộ" đă không đtfỌc phổ biến rộng rãi cho bằng các ttrôc 
hiệu "Chúa" hoậc "Lòi" V.V., !ý do là V! còn mang ý nghĩa ntfác 
đôi, ttla nhu* tífngũf "Giải phóng" hiện nay.

Tuy nhiên, Giáo hội hằng tin vũTng rằng Ngài là Đấng Cdu 
độ. Các Giáo phụ nêu rõ giáo lý này khi bàn về "dn cdu dq," 
coi đó là ăn huệ của ĐúTc Kitô, cũng nhtf khí !ufu ý về !ighĩa của 
Ten gọi "Giêsu" là "Giavê giải cúfu": "bôì Nghi sẽ cúfu dân Nghi 
khỏi tội lỗi của họ" (Mt 1:21). Gìoan mô rqng chăn trbì: Nghi 
không nhũfng xóa tội của ítraen mh còn của cả trần gian nũfa (x. 
Ga 1:29); Nghi quả Ih "Đấng Cúu độ trần gian" (Ga 4:42). Vì 
niềm tin nhy, thánh Luca đã dút khoát khăng quyết rằng ngohi 
thánh Danh Nghi ra, chẳng có dn cúfU độ ô một aì, một ndì nho 
khác (x. Cv 4:12).

Là s^sống (x. Ga 14:6), !h ánh sáng (x. Ga 1:9; 8:12, V.V.), 

vh !h sỌ* sống lại (x. Ga 11:25), Đúfc Kìtô !h dn cdu dộ, !h nguồn 
CÚY! độ cho muôn dân. Cùng vôì Chúa Cha, Nghi "nhiệm xuy"
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Thần Khí/  ̂ !à Đấng thánh hóa, !à tác động cùu độ ndi các tâm 
hồn; nếu ĐúTc Kitô không phăì !à "nguồn xuất phát" của Thần 
Khí, thì cũng chẳng phải !à Đấng Cúu độ. Đã hán !à nguồn cộì 
tuyệt đốì của mọi õn cúh độ là Chúa Cha, vì thế ITm 4:10 gọi 
NgtíOi là "Đấng Cúu dộ mọi ngdùì," nhLúig Ngt/cíì cúfu độ qua 
ĐúCc Kìtô và trong Thần Khí. Tùy nhiên, trong kế hoạch cúfu độ, 
ĐúTc Kitô là "anpha và ômêga," là nguyên thủy và chung cục, vì 
thế, không thể 'qua mật' ĐúTc Kitô để tn/c tiếp di dến vôi Chúa 
Cha (x. Ga 14:6) hoậc nhận lành Thần Khí: không qua Đúfc Kitô 
tli! không thể dến duỤc vói dn cúfu dộ.

CÔNG TRÌNH CÙA ĐANG TRUNG GIAN
Nhu* dã thấy, ddi sống và công cupc rao giáng của Đúfc Kitô 

dLíỌc tònh thuật trong nhiều cách, vôi nhìéu tù* ngũf, ẩn dụ khác 
nhau. Muốn hiểu về công tíình này, thì cần phải xếp các ẩn dụ 
theo hệ thống và nghiên CÚÍU ỳ nghĩa của tífng tùr ngũr. Mọì đều 
phát sinh tíf lòng nhăn hậu của Chúa Cha; vì thế, suy hí thần 
học nên bắt đầu tiến hành tíf trên xuống, rồ! sau đó mói dồn chú 
tâni vào Đúfc Ciêsu dể, làm nhLf đi tù* dhóì lên, mà úm hiểu về 
cách thúí̂ c dại diện loài ngtíòi dáp úTng lòng thLíOng của Thiên 
Chúa.''

/. P Ú t AT/rÓ,

36Õ dây, vấn dề quan trọng !à v3fn đề liên quan d& tíí túTc Ih về
nguồn xuât phát của Thánh Thân; xìn xem Lukas Vìscher (ed), Coí/,

Ecír/nerúcG/ on niioque CGN/wver.ry, 1981.
"  Chútig tôi tlieo Bemard Sesboué, Pans:
Desclée 1988.
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So sánh Môsê, trung gian của Cụt! Uóc, vôi Đúfc Kitô, trung 
gian của Tăn LÍÓC, Gìoan viết rằng Thiên Chúa đã ban Lề Luật 
qua Môsê, còn ăn sủng và S!í thật thì ban qua Đúrc Giêsu Kitô 
(x. Ga !: Ì7). Õn cút! dp và S!í thật niật thiết iiên quan vôi nhau 
(x. ITm 2:4). Ngài vốn !à Ldi, !à ánh sáng, xuống thế gian dể 
mạc khải Thiên Chúa cho chúng ta (x. Ga !: 18); !iià biết Thiên 
Chúa (và biết Đác Giêsu Kitô) chính là S!/ sống ddi đdi (x. Ga 
17:3). Sô dĩ ĐúTc Kitô đã đến là để "soi sáng !ihũfng aì ngồi ndi 
tãni tối và trong bóng tốì tủf tliần" (Lc 1:79).̂ "

Cần phải biết nhu* thế nào về Thiên Chúa dể đLtdc cùt! độ? 
Nếu biết nln/tliầy giáo biết về môn học !nnih dạy, thì không dủ; 
nếu biết nlnf ngurdi đi du lỊch biết các ndì, các miền m!!ìh đã tói, 
hoậc biết các ngtídi trong hình chụp, thì cũng vẫn chtía đủ; nếu 
biết nhtí sĩ quan biết lính, nhrf chủ nhăn và cộng nhăn biết nhau, 
nhtf thầy trò biết nhau, cũng vẫn chtía dủ. Hành dộng "biết" có 
súf!c C!jft! dp thì t!/a nhtí vẹt chồng biết nhau, cha mẹ con cái biết 
nhau; đó là cách Đúfc Gìêsu mạc khải về Chúa Cha (x. Mt 11: 
27). ĐtYc Giêsu làm cho chúng ta biết Cha dể dẫn chúng ta tôi 
vái Ngurdi nhu* con cái.

Đúrc Kìtô mạc khái Thiên Chúa không chl qua Idì nói và việc 
làm, mà nhất là qua chính bản thăn Ngài: Ngài là Ldì, là hình 
ảnh của Thiên Chúa, nên thấy Ngài là thấy Cha, gập Ngài là 
gập Thiên Chúa, là gập chính dn cúfu dộ. Vì thế dddng cúít! dộ là 
ddùng của môn đồ: không nhũfng học bà ì Thầy dạy, !iià nhất là 
rập khuôn lối sống của Ngài, đúng nhtí nhũTng gì Phaolô (x. P1 
2:5) và Phêrô (x. IPr 2:2!) khuyên nhủ. Ý của Chúa Cha là môn 
dồ chuyên chú văng nghe lùi Thầy (x. Lc 9:35), và tất cả nhí7!ig

Xin xem Fisìche!!a. R., (ed). Ce.TM Casaìe Montemìto !988.
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ai giũr ]̂ i ấy đều sẽ đLfỌc thánh hiến trong S!/ thật (x. Ga !7: !4- 
!8), sẽ biết Chúa Cha nhu* con biết cha, vh sẽ đt̂ bc yêu ítnrdng 
nhtí Cha yêu Con (x. Ga !7:26): dó !h dtfdc cút! dộ dến niột !iujfc 
tuyệt diệu.

Kế hoạch cút! độ đUỌc tdnh bày nhtf !à cuọc giao chiến gìũ̂ a 
ánh sáng và bóng tốì. Ldi t!,fa của Ga đã nói rò: Ngôi Lòi !ă ánh 
sáng chiếu soì mọi nguùì; nhutig tốì tã!n không chiu dón nhậ!i 
ánh sáng, túc "ngLfdì ta đã chuộng bóng t̂ i hctn ánh sáng" (Ga 
3:! 9): dó !ă biểu ttfdng của tội !ỗì trăn gian; còn theo gót ĐLfc 
Giêsu !à brtdc di trong ánh sáng (x. Ga 8: !2); chính nhd ánh sáng 
ấy !nh con ngU*(fì dû dc rín trò nên con Thiên Chúa (x. Ga !:! 2).

Nếu Dúfc Kitô !à ánh sáng, thì kẻ thù !à "quyồ!! !L!t tối tã!u" 
(x. Lc 22:53). Vì thế, Phaoìô miêu tả vìẹc cút! dộ nh!/sau: "Anh 
em, hãy VU! ìut̂ ng... V! Chúa Cha đã giải thoát chúng ta k!iỏi 
quyền ìụt tối tă!n, và đLfa vào vLfdng quốc Thánh TCr chí ái... 
trong cõì dầy ánh sáng" (x. C! !: 12-3; ! Pr 2:9). Cuộc ddì crfu dộ 
ô dtrói đất này chính ià "ăn ò nhu* con cáì ánh sáng" (Ep 5:8-9), 
sống nhu* Chúa dà sống, trong mpt cộng đoàn khuynh dệ ttfdng 
áì (x. !Ga !:7).

Gncúft! dộ !h du*dc biết Chúa nhu* Chúa biết ta (x. !Cr !3: !2). 
Việc nhận biết này khôi sụ* vóì đúCc tin. Thánh Phao!ô ghì ra !nột 
số danh sách nhOítig nhăn đúCc tiêu biểu của !cíi sống kìtô giáo; 
nhăn dúfc dầu tiên !à đúTc tin, và cuối cùng ìà bác ái (x. tCr !3:
! 3; 2Cr 8:7) hoậc stf hiểu biết (x. Rm ì 5:! 3-4). Sụ" hiểu biết nhy 
không phải !à trí thúTc, nhutig !à kinh nghiệm cùng sống trong 
tình yêu: "mối !d! tuyệt vdì !à đttdc biết Đút Kitô Giêsu, Chúa 
của tôi"(P! 3:8); đó !à !ý tLfông của vỊ tông đồ. "Có dút tìn !h nhd 
nghe giảng, mà ngìie giảng !à nghe công bố !di Đúrc Kitô" (R!!! 
!0:!7), V! thế Phao!ô coi việc giảng Tin mínig !h nhu* ánh sá!ig
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bLfng !ên (x. 2Cr 4:4-6). Cuối cùng, trong bí tích Thánh tẩy, đúb 
tin đu*bc cụ thể hiện th)^ hóa: thtí Do thái gọi !à "đUỌc chiếu 
sáng" (Dt 6:4; !0:32).

Truyền thống của Giáo họi đã thtig nêu bật cho thấy hiểu 
biết kia !à niột yếu t6 cấu thănh của dn cúfu độ. Tmng gian của 
sụr hiểu biết này !à Đúfc Kitô. Khoảng năm 98, Cìênientê Rônia- 
nôđà viết: "Qua Ngài chúng ta nhìn !ên tròi cao; qua Ngài chúng 
ta ngắm nhìn nhtf trong mọt tấm gUOng sáng, tôn nhan tinh tuyền 
vô song của Thiên Chúa; qua Ngài con mắt của tâm dịa chúng 
ta mô ra; qua Ngài trí tuệ ngu dại và md đục của chúng ta bífng 
sáng !ên; qua Ngài Thiên Chúa muốn chúng ta nếm thỦTs!/ hiểu 
biết bất diẹt..."̂  ̂ Hồi thế kỷ thúr haì, Gìuxtìnô tủr đạo so sánh 
việc mình trô !ạì theo Đúfc Kitô nhu* iă viẹc dón nhận ánh sáng, 
và coi Kitô giáo nhu* một "nền trî t !ỳ" hoậc một lối sống khôn 
ngoan độc đáo; ngài gọi phép Rủfa là
túfc thiên khải sáng soi, một tên gọi đã dLíẹtc các Giáo phụ xủr 
dụng: "Chúng tôì gọi Phép Rủfa là sụ* soi sáng, vì nhũrng ai dón 
nhận giáo !ỳ này thì đû dc (Thần Khí) chi^u soi tăm hồn."̂  ̂Còn 
Irênêô, tác giả cu6n sách CMng cóc /ọc g/óc, coì các lạc giáo 
là nhũfng tri thúTc gìả, còn Kitô giáo là "trì thúTc tliật." Ngài xác tín 
d!i cúu độ phát sinh tíf Đúb Kìtô, Đấng mạc khải: "Cupc thUOng 
khó của Chúa làm cho chúng ta hiểu biết Chúa Cha, và vì thế 
là nguồn dn cúfu đq."̂ ' Yếu tố tri thúrc của dn cúu độ duọc nêu bật 
nhiêu nhất trong truTdng phái Alêxănđria, tíf Clêmentê, Ôrigênê

36.2; PG i . 280.
Giuxtinô, /, 6!, PG 6.420; hồi thế kỳ Vĩĩ!. Kitô giáo õ Trung Hoa

dt/Ọc gọi !ă "Căìih Giáo" c*cảnh" Ih "có vè ánh sáng").
2.20.3.
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cho đến Xyriììô; bên phía lầy phLídng, y^u tố này cũng hiẹn 
diện, nhL̂ ng không nổì bật bằng.

Xda nay, các tôn giáo vẫn kiiông quên !uu ý đến yếu tố này. 
Ngộ đạo và Phật giáo nêu bật giá trị tối cao của việc giác ngộ. 
Thần học cùng đã tííng có khuynh hLfÔng nhấn mạnh quá dáng 
dến giá trị vă súTc mạnh cúu độ của mạc khăi, nhu* thấy qua lập 
tRíbngcủa Abêlácđô hồi thbi Trung cổ, hoăc qua chủ tníctng của 
phái Tin lành Tụ* do gần đăy: Thầy Giêsu dă ch! đuùng dì, bây 
gib cúr theo dó mà đi là dủ. Không; không nhũrtig ch! đdbng mà 
tlìôi, Đrrc Gìêsu còn làm nhiều diéu khác nũfa. D? nhiên, sụ* hiểu 
biết là chiều kích cd bản của dn cùu đp kitô;do dó, bao gib Giáo 
hội cũng nêu cao giá trị và tầ!ii trọng yếu của sụ* thật, của việc 
ngẫm đọc, học hỏi và rao giảng Lbi Chúa, của giáo !ỳ, v.v. Vì 
vô tri thì bất mộ, và con ngLídi ch! yêu theo mú<c hiểu biết của 
mình: hiểu biết Tliìên Chúa thế nào qua kinh nghiệm, thì yêu 
mến NgUÙì thể ấy trong cuộc sống; nià dă yêu thì càng muốn 
hiểu biết thêm. Lích sủr cúít! đọ là lịch SŨ* mạc khăì, là quá tíình 
Thiên Chúa t!/ trút bỏ, tụf bóc lộ, túfc t!í trao ban chính mình cho 
loài ngLfbì.

Phạni trù cúfu chuộc -  trong tiếng La tình -  đóng
gìũr vaì trò trọng yếu bậc nhất trong Kinh Thánh cũng nhrf trong 
thần học. Biến cố cd bản là cuộc tù* nạn thập giá; nhUhg toàn bộ 
cuộc đòi Dúrc Giêsu dã diễn tiến theo kế hoạch "cúíU chu^," và 
Ngài xuất hiên trong dung mạo của Đấng Ibàn thắng. Trong 
truyền tliống, tù* "cúíU chuộc" đồng nghĩa vôi "cdu dp," dù theo



5!4

nghĩa hẹp, thì tíf này ddn thuần mang ý nghĩa chỉ về một cách 
(ẩn dụ) tiến hành của công cuộc cúfU độ/^

NGÔN NGŨ

Danh tíícúru chuộc có nghĩa !à mua lại và trả cái gìá phải trả 
dể nhận lại. "Giá chuộc" dịch tíf trong tì^ng Hylạp, và dà 
đLfỤcĐdcGìêsudùngdến trong Phúc âm (x.Mc 10:45tt).'*̂  Trong 
ngôn ng& thông thLídng thdi tníóc, dó là giá mua một nô lệ, giá 
phải trả để ngLfdi nô lệ dtíòc tụ* do; trong ngôn ngũf tôn giáo, dó 
là gìá tín hũfu trả để đuttc giải thóat khỏi S!/ dũf, nhất là khỏi tội 
ác. Một tíf khác, tíf trùt! tu*dng /ýfw.s/.s (giải thoát), cũng dà đtrdc 
dùng ò trong Lc 1:68; 2:38 và Dt 9:12, vôi ý nghía chung là "giải 
phóng" nhũTng ai thi^u tụ* do. Nhu*ng dtídc dùng nhiều hdn cả là 
tù* ghép (giải thoát, mua chupc, trả t!í do, V.V.), có
nghĩa là cúfu chupc (x. Lc 21:28; Rm 3:34; Dt 9:17, V.V.).

Cũng còn nhOfng ttf Mòng M khác dLtỌc dùng, nhu tù*
(mua ô chụ): 'Hiiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh 

em" (ICr 6:20), hoạc: "Đú̂ c Kitô đà chuộc chúng ta cho khỏi bỊ 
nguyền rủa vì Lề Luật..." (G! 3:13; X. 4:5). Giá phải trả là máu 
(x. Kh 5:9-10), nhu thấy trong cách Phaolô dùng dộng tt̂

(mua) để nóì vé: "Hội thánh Thiên Chúa dà mua bằng

vê nhũtig vấn đá môi, xin xem uỳ Ban Thăn Học Quốc 1^. "Quaestiones 
seìectae de Deo Redemptore" 78 (!997) 42!-476; bhng Anh
ng&trongCwwnM/ũo,Spring !977,!60-2!4.

Xin xem Schenker, A., "Substitution du châtiment ou prix de !a paíx? Le 
don de !a vie du F!!s de !'homme en Mc !0:45 e! par. à !a !u!nière de !'An- 
cien Testament," trong Lo Uo Mé!anges !\-X.
Durrwe!!, Lect. Div. ! !2, 75-90; xem Beaucamp, E., "Aux origines du mot 
'rédemption': !e rachat dans !'Ancien lestame!it," Lrvto/ TTíéo/. 34
(! 978) 49-56.
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tìiáu của chính mình" (Cv 20:28); vì thế, Phêrô gọi cộng đoàn 
kitô !à "dân Tliiên Chúa dã mua cho mình..." (ÍPr 2:9).

Ý NGHÍA

Xuất xúr chủ yếu của ỳ nghĩa các tíf nói trên dây !à Cụu Uôc. 
ítraen !uôn !uôn coi Gìavê !à Đấng Cút! chuộc dăn NgL̂ di (G 
!9:25; Tv 78:35, V.V.), dậc biệt ìà vì NgUÙi dã giải thoát họ khỏi 
cảnh nô !ệ Ai cập (x. Đn! 13:6). Sò dĩ ítraen đă trô thành "Dăn 
Thiên Chúa" thì chính !ă vì Giavê đã "mua" họ cho mình (x. Tv 
78:42; !s 43:!; 44:22), và đã dẫn họ vào lãnh thổ của NgLfdi là 
thánh dỊa, một lãnh thổ không phải là phàm tục.'*'' Thật vậy, 
lliiên Chúa đã tạo cho mình mọt dân ípc mói: "Nhutig băy gid, 
dây là Idi Giavê phán, Idi của Đấng tạo thành nguoi, hõi Gia- 
cóp, lòi của Đấng nắn ra ngrtcíì, h3i ítraren: Đùhg sỌ, vì Ta dã 
chuộc ngríoi về, đă gọi ngtfOi bằng chính tên ngrfdi: ngrtoì là của 
riêng Ta" (Is 43:1)."̂  Thiên Chúa trô nên của ítraen, túfc 
nhL/ngUÙi huyết tộc có bổn phận chuQC lấy gìa tài hoặc gia nhăn 
đã bỊ mất (x. ĩs 41:14; 43:1.14; 44:6. V.V.), vì thá̂  mà khì Thiên 
Chúa "mua" họ, NgU*dì không ô trong tLí thế là chũ, mà là Cha 
của dân inình.

NhũTíig ý nghĩa trên dây dều đã đrtỌc úfhg nghiệm trọn vẹn 
trong Đúrc Kitô: "Vì chúng ta, Ngài dã tụ* hiến để cúfu chuộc 
chúng ta cho thoát khỏi !11Ọ! điều bất chính, và dể thanh luyện 
chúng ta, khiến chúng ta tliành Dân riêng của Ngăì, một dân 
hãng say làm việc thiện" (Tt 3:14). lần LÍÔC lấy bi^n cố Xuất 
hành làm tiên tnúig cho công tJÌ!ìh cúfU chuộc cũa Đúfc Kitô.

Muốn nói !ă "phàm tục" trái vđi "tiiánh thiêng"
Xìn xetn Stuhtmuetier, c., Crca/ãe /n Roma

!970.
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Nhũrng gì Chúa Giavê đà !àm cho ítraen, thì Đúfc Kitô cŨ!ìg dă 
íht/c hiện cho Giáo hội (x. !Cr 5:7; !Pr !:9; Kh 5:6). Ngài đã 
íh!/c hiện bằng cách nào?

Dù suốt cả cuộc đ6i, ĐúCc Giêsu "cúu chuộc" chúng ta, nhu*ng 
Tan LÍÔC dồn cả chú ỳ  vào trọng dìểìn ià thập giá. Trên thập giá 
"Ngài đã xóa sổ nd bất ìdì cho chúng ta... dã truất p!iế các quyền 
!)/c thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng..." (Ci 2:! 4 ! 5). 
NhLúig cuộc toàn thắng ấy đă phải trả một giá cao, !à chết trên 
thập giá: Đúfc Gìêsu dã "hiến dăng mạng sống !àm giá chuộc 
muôn ngLídì" (Mt 20:28tt; X. iTm 2:5-6). Hoậc nóì theo cách ẩn 
dụ "tnua," thì Ngài dă phải trả bằng giá máu Ngài. Dùng hậu 
cảnh phụng vụ, thu* Do thái dă viết: "Ngài dã vào cung thánh 
không phải vói máu các con dê, con bò, nhu*ng vôì chính máu 
của mình, Ngài vào chĩ một !ần thôi, và đã !ănh dû dc õn cLhj 
chuộc f/ý/r&tó) vĩnh viễn cho chúng ta" (Dt 9:! 2). Và rõ hdn nha, 
! Prghi: "Không phải nhd nhhng của chóng hh nát nhu* vàng hay 
bạc mà anh em đă đtíỌc chu chuộc... nhUng !à... nhd bttt) huyết 
của Con Chiên vẹn toàn, vô tì tích, !à Đhc Kitô" ( ì Pr!:! 8-9).

Nhhng cách nói này !nuốn nêu bật tính cách trang trọng của 
việc chu độ. Vì !à hành động của tình yêu và tình yêu tuyệt dối 
thì có thể đòi hỏi tất că, cả dến sụ* sống (x. Ga Ì5: !3), nên Đhc 
Kitô đã ỳ thhc rõ về sụ* việc mình sẽ phải chịu khổ nhiều (x. Mc 
8:3!; Lc 24:26): đó !à nỗ ihc của ngôn ngh ìoàì nghùì trong việc 
trình bày mầu nhiệm khôn tả, làm sao để khỏi rdì văo thế giói 
thần thoại. Nguy hiểm là khì thần học quên đi dó chì là ẩn dụ 
để đem dùng nhu* là ý niệm chính xác, vào trong tiến t!Ình suy 
luận về việc cúfU độ. Thí dụ dìển hình là cău hỏì: Đúf<c Giêsu dã 
trả gìá chuộc văo tay ai?
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Trả !òì không khéo !ă rc(i vào thế giôì thần thoại. Ôrigênê dã 
trả !dì: cho Saían !à chủ của chúng ta...'*̂  Một số Giáo phụ dã 
theo Ôrigênê, nhdpg hiểu câu trả !dì ấy theo nhíYng cách khác 
nhau. Thế kỷ bốn, Grêgôriô Nissa nhận !à quỷ có quyền sô hũru 
trên các kẻ chết, và dòì một giá cao nhất !à ĐúTc Kitô dể trả tLt 
do cho chúng; nhrttig Chúa "khôn" hdn: trong nhăn tính có tiềíii 
ẩn thiên tính, thế nên !úc quỷ dũf "nu&" ĐúTc Gìêsu, 'nhtí cá nuốt 
mồi, thì nó bị bát gìũf và chúng ta đLfdc giáì phóng.̂  ̂Sau đó Gio- 
an Kim Khẩu, Àugutinô, v.v. nghi Satan đã !ạm quyên khi giết 
ĐúTc Gìêsu, vl Ngài vô tôi; vì thè̂  đã mất h t̂ quyên trên chúng 
ta.̂ " Tuy nhiên, cũng có nhiều Giáo phụ nh!í Grêgôriô Nazìan- 
zô"̂  chẳng hạn, phủ nhận diêu đó, tin !à quỷ chẳng có quyền gì 
hết. Tùr thế kỷ !! về sau, có ngtíbi nghĩ gìá chupc đúỌc trả cho 
Chúa Cha. Thánh Tồma chấp nhận giả thuyết năy,^ dtíỌc phụng 
vụ nhác !ạì trong bài hát "ĐúTc Kitô đã thay chúng ta trả

Adam cho Chúa Cha vĩnh cũu." Thật ra, ẩn dụ "giá chuộc" 
chẳng mang ỳ nghĩa "buôn bán" gì hết, cũng chẳng á!Ti chì dến 
việc trả gìá vào tay aì cả, nhLttig chĩ muốn nhấn mạnh đến các 
dìểm năy: ì) k t̂ quă !à băy giò chúng ta dtídc tụ* do và "thuộc 
về" Chúa nhrt con cái của Ngtíbi; 2) tình yêu của Chúa Cha và 
ĐúCc Kìtô, săn sàng tră bất cty giá nào để cút! chúng ta, nhLt bài 

hát !ên trong phụng vụ Canh thúTc VtíỤt qua: "Để chuộc 
dăn iầm than nô !ệ, Cha dã trao Con Một quỳ yêu."

Xin xem //! ^ 2, !3; PG !4.9! !c.
YT. 22, PG 45.60.

Oe Om/Me X!!!. !2. !6; !3. !7; i4 .18; PL42.!027. 
"̂ ye/7?M45.PG36.653ab.
^*77wj?/M(/nt!!,48.4 ad 3.
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THẦN HQC

"CÚ\J chuộc" đă tù*ng !à p!iạm trù cõ bản trong Cúu độ học, 
nhtúig đà biến hóa của tu* ttfông đã ìàm cho tù* ấy !nột đàng, trô 
thànìi dồng nghĩa vôi "cúfU dộ," và đăng khác, đû dc hiểu nhtf !ă 
"dền íọi." Tlidnh Tồnia Aquinô dã phân biệt bốn diể cách trong 
píntdng thúfc cút! độ của Đúfc Kitô: công dúfic, thục t î, hy tế và 
cdUchuộc. '̂ Ngài nêu ra ba thể cách đầu kể "tíf ddôì !ên"; ngoài 
ra, còn giăì thích rằng tội !ihân khÔ!ig chỉ !à nô !ệ của quỷ dor mà 
còn cả của tộì n&a; V! t!iế, Đúfc Kitô đã phải trả giá chuộc !oài 
ngtfòì cho haì chủ: "Đút Kitô dà đền bù không phải bằng tiền 
hoậc một bảo vật nào khác, song !ă bằng mpt diều quý giá nhất 
!à chính mình Ngài trao hiến V! chúng ta. Do dó cuộc ttf nạn của 
Ngài đUỤc gọi !à giá chuộc chúng ta."̂  ̂Tíf đấy phát xuất một 
phạm trù căn bản khác !à "thục tội" Tiiần học kình
viện đã khai triển rpng các khía cạnh của phạm trù này.

TÍ!* giũfa thế kỷ 20, thần học đã !ại trô về vái nhũTng phạm trù 
dùng trong Kinh T!iánh, hăm hô đến dộ đôi !úc đã bỏ quên đì 
nhũrng quan điểm chính xác của thần học kinh viện. Nói rằng 
Dú̂ c Kìtô dã thắng cuộc nhrtng dã phải chỊu khổ nhục cho đến 
ch t̂, !à điều rất hỌp thbi đối vôi thần học ngăy nay. Thập gìá và 
phục sình !à hai mật của cùng một biến cố; Đấng Phục sình sẽ 
mài mãi !à "Dấng bì đóng đÌ!ih" (Mt 28:5). Điều năy có nghĩa 
!à, trtfôc hết, không đtfỌc quên di giá chuộc !Ón !ao Ngài đã phải 
trả để cúl! thoát !oàì ngu*bi; và thúr dến, "thập giá" vẫn còn !à trá 
ngại cho trí khôn trong việc đón nhận đú*c tín, bôi vẫn tiếp tục 
ìăm dối trrọng của không bi t̂ bao nhiêu vấn nạn: tại sao !ạì dau

M  !!!.q48.a ì-4. 
//vJ. a. 4. corp̂ ŝ.
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khổ, tạì sao !ạì bất công, tại sao kè gian ác !ại thành công, tại 
sao Thiên Chúa vẩn !ậng thìíih không can thiệp... Nhìn iên thập 
giá, tất sè thấy tội ác trong !òng con ngtí î dã iàm gì, và đang 
!àm g! cho anh chị em của Ngài:̂  ̂công tiình cúu chuw vẫn còn 
tiếp tục á gìiya dòng !Ịch sủf. Đúfc Kitô toàn vẹn (Đầu và Thăn 
thể, túfc Giáo hội) vẫn còn chỊu khổ dể chuộc !ại anh chì em của 
ìiùnh. Tùy nhiên, không nên quên rằng trong nỗi khổ dau bao ìa 
ấy, !ộ rõ íhih yêu của Chúa đối vói chúng ta (x. Rm 8:32). Tình 
yêu ấy đã biến dổi hẳn ỳ nghĩa của thập giá: tíf mpt khí cụ gi t̂ 
chết, thập giá dà trò thành công cụ cúu độ, nguồn sụ* sống; trên 
thập giá tình yêu tì/ do đà tháng ác ý tụT do. Băy gìb, tín hũfU 
không còn !ỳ do để thất vọng, bôi xác tín rằng trong mọi hoàn 
cảnh, nếu dă có Thiên Chúa bênh đe, thì ai có thể chống ìại...? 
(x. Rm 8:3!).

ĐÚÌtr Af/rÔ, G//ÌV 7WÓ/VG

''Gìảì phóng" và "cúu chuộc" có nghía giống nhau; cả hai đều 
átn chĩ dến mọt quá khúr nô !ệ; nhung "cúu chuọc" hăm ý về giá 
khá cao phải trả, còn "giải phóng" thì gẹi !ên viễn cảnh của mọt 
tUdng ìai hạnh phúc an tohn hen, rồi dồng thòi cũng d  ̂!ê rõ hen 
tính chất diiên saì. Bôi dă găy đuẹc âm huùng sâu rộng về mật 
xă hội và chính trị, tíí "giải phóng" hiện đang duẹc coì !à rất 
hẹp theì.^

"Giải phóng" giả thiết !iiột tình trạng tùy thuộc, thiếu tụ do 
trong nhiều ìãnh vục khác nhau. Tần LÍÔC chĩ nói dến !ănh vục 
thiêng ìiêng, dù không phủ nhận hậu quá hay ảnh huông đối vói

Xin xc!n Jon Sobrino, tt. 233-253.
Brennan. H., "The Liberator" tt 252-274.



520

cuộc sống thtíòng nhật. NhũTng kẻ thù, nhCng chủ nô ĐúTc Kitô 
phải đánh bại !à tội !ỗi, !à ác quỳ, !à st!* chết, không ngíYng gìả 
dạng ẩn mình dttôi nhiều hình nhiều dạng thể khác nhau.̂ ^

Cuộc dctì Đúfc Giêsu !à cá một chiến dìch đánh chống kẻ thù. 
Ngài đánh thắng ác quỷ ngoài hoang đìa, diệt trù' quỷ dũr ô khắp 
ndi. Ngài !à "ngtfdì mạnh hdn... đà thắng dtíck:... tu*ôc !ấy vũ khí 
và niọì S!/ của nó..." (Lc 1! :22). Thế gian "nằm ddói ách thống 
trị của Ác thần" (ÌGa 5:! 9), nhu*ng Đú̂ c Giêsu khẳng dỊn!i rò 
Ngài dã thắng thế gian (x. Ga !6:32; X. !2:3!; !6:!!): Ngài !à 
Đấng Thắng trận. Chiến hận quyết !íệt !à thập giá; ô dó Ngài 
dã chiến thắng mọi quyền !!íc thần thiêng (x. C! 2: !4-5) và bây 
gib "hằng cho chúng ta diam dtf vào cupc khải hoàn" của Ngài 
(x.2Cr2:!4).

Khi DúTc Giêsu chũta !ành bệnh tật, cho ngufdì cùì dtfdc sạch, 
cho kẻ chết sống lại, là Ngài chiến đấu chống thần chết, thần 
chết mà sau này sẽ tliảm bại, sẽ bị tận diệt trong cuộc phục sình. 
Sách Khải huyền giói thiệu Đúfc Kitô dang nắm giũf chìa khóa 
của Tù* thần và Àm phủ (x. Kh 1:18; 20:13-4). Cuộc toàn tháng 
cuối cùng đă bất đầu, và sẽ chung tất hồi quang lăm, "khi Ngài 
dà tiêu diệt mọì quản tliần, mọi quyền thần và mọì dũng thần... 
Tliù dịch cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sd chá" (ICr 15:24-26). 
Nhdng ngay tíf băy gid, tín hũfU đã có thể nóì nhu* Phaolô: "Sống 
là Đúrc Kitô và chết là một mốì lọì" (P! 1:2! ).̂ ^

Xem Wtnk, w., Pon er.y.' 77ìe /ín'M//7/e 77̂ ;/
77M/7!W? &r/.yfe/!ce, Phi!ade!phia: Portress 1986.

Vanni, u., "Da!!a morte 'nemico' a!ìa morte 'guadagno' Lo svììuppo de!!a 
concezìone de!!a morte in Paoìo," 3! (! 982) 37-60.
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Tọì !à chủ nô gian trá nhất, khó nhận ra nhất, đến nồi chẳ!ig 
nhũTng ngLtòi ta không sd, không ghét mă còn Lfa thích, cảtìi t!iấy 
thoải mái vói nó. T!iế mà tội !ại !à kẻ thù số một của dn ctfu độ. 
Không tội nhăn nào sẽ đuọc vào thiên dàng (x. Kh 2!:8.27; 22: 
! 5). Đút Kitô vô tộì (x. Ga 8:46), đến trần gian để xóa bỏ tội !ỗi 
(x. Ga !:29). Vì diế, Ngài đã tha tộì (x. Mc 2:5tt) vă quả quyết 
!à tội nào cũng đều có thể đddc tha (x. Mc 3:28). Rồi. Ngài còn 
chia sẻ quyềti tha tộì cho các tông dồ (x. Ga 20:23). Ttf nay, b3ft 
cLf ai theo Ngài, dều sẽ "ddỌc giải thoát khỏi ách tpi !ỗì," khỏi 
vòng nô !ệ của nó (x. Rm 8:12-23). Vă dù kình nghiệm vẫn cho 
thấy rõ ảnh lntùng kình hồn vă khốc liệt của tội, thì luôn luôn 
cũng sẫn có dn toàn thắng của Đút Kìtô để phản công hũft) hiệu 
(X. Rm 7:24-25).

Vì vậy. Đút Kitô xuất hiện nhu* Đấng Ibàn tháng (x. Kh 5: 
5; 6:2; 19:1 Itt), và chia sẻ vinh quang ấy cho chúng ta (x. IGa 
2:13-4) nhd lòng tin (x. Ga 5:4). Điều đó, thánh Irênêô đã hiểu 
rõ: "Nhu*chúng tôi đã nói, Ngài đă gán liên con ngdùi vói Thiên 
Chúa. Bòì vl nếu mpt con ngddi đã không thắng kè thù của con 
ngLtÙi, thì theo lẽ công bằng, kẻ thù sẽ không chịu thua... Vì vậy. 
Đấng sẽ tiêu diệt tpì lôì và chuộc lại con ngtfdi đáng chết, phải 
trò nên nhu* con ngufdi bỊ tpi lõi biến thành nô lê và bì giam giíY 
duúi quyền tủr thần, ngõ hầu một con ngddì giết chết tpi lồi dể 
con ngLtOi dt̂ Ọc giải thoát khỏi sụ* chết."̂  ̂Phụng vụ canh thúTc 
VLídt qua hát qua bài mng: "Chính dêm nay, Đúfc Kìtô
toàn thắng hiển vinh, diệt tủf thần, tù* âm phủ chỗi dậy," và Ca 
ti^p liên ngày Lễ Phục sình cho biết: "Sống và chết hai bên song 
dấu cách diệu kỳ, tdông lành sd s&g đã chết đì, nlnùig vẫn sống

57/tr/./A/cr.3. 23. !,PG 7:936.
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mà caì trỊ."Cônp tnnhcúrt) chuộc !h một cuộc chiến đấu và chiến 
thắng.

Đú*c Gìêsu !à con ngLfùi tLrdo'" và V! thế, Ngài có thể c!iia sẻ 
tL!* do cho ngLrdi khác. Ngài có cung cách thế hoàn toăn độc 
!ập đối vái bất cúr hạng quyền thế nào ò trong xà hộì (x. Mc !2: 
Ì4), giũf !ập tíT.fdng hoàn toàn íddo dể !hm (heo ý Cha Nghi cho 
dến chết (x. Ga 9: !8). T(.f do íihu' ngtrdi Con (x. Mt 17:26), Dú*c 
Gìêsu có thể giải phóng ngLfdi khác, thtit SLf vh tìpn vẹ!i (x. Ga 
8:36). Sú^diệp của Nghi !h Tìn mííng về sụ việc kè bị gia!ii cầm 
sè dLfỤc tha, ngLfdi bỊ hp búTc sẽ đLrdc t!*ả lại ttC do... (x. Lc 4:18). 
Hoạt động của Nghi !h giải phóng: bệnh nhăn khỏi xiềng xích 
tật nguyền vh xã hội; kẻ bì quỷ ám khỏi ách hc thần; "ngrfdi tpì 
lôi" khòì cảnh bị loại ra khỏi cộng dohn; kẻ chết khỏi tuih trạng 
hu* nát trong mồ; các môn dồ khỏi nhiYng thhnh kiê̂ n cổ truyền, 
v.v. Nhu'ng dể đttdc tụ* do nhu* thế, thì cần phải sống trọn giáo 
huấn của Nghi vh sống kết licn bền chật vái Nghi: "Nếu các 
bạn ô lại trong Iđì của tôì, thì các bạn thật !h môn dồ tôì; các 
bạn và sẽ biết S(.f thật, vh sd thật sẽ giải phóng các bạ!i" (Ga 
8:31-32).

NgLf6ì tLC do -  V! là công dân Rôma -  Phaolô đà xủt thế theo 
cung cách tddo đối vói niọi ngLtdi (x. ICr 9:!.19,v.v.), vh giảng 
Tin mbng t  ̂do, !h dn cao quỳ của ĐúTc Kitô: "Chính dể chúng 
ta dLtdc td do mh Đttc Kitô dà giải thoát chúng ta... Có diều Ih 
dù*!ig Iqi dụng íd do để sống theo tính xác thịt, nhttng hãy lấy 
dLtic niến mà phục vụ lẫn nhau" (GI 5:1.13). Khác vói t^do dân 
sLt, tPdo tihy Ih tddo siêu nghiệm (y. ICr 7:22; 12:13; G! 3:28;

Nhan dề cùa cuốn Kitô học của Dttquoc, Ch.. Paris:
Cerf !973; Guitìet. J., "Liherté-Lihéraúnn" tmng /2/rr .S/7/r/r Va!. 9. !976,
dậc biệt !h các c(̂ t 799-802.
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C! 3:!!), đâm rễ său vào trong iănh V!íc tăm !ỳ và siêu nhiên. 
Vốn !à tạo vật, con nguùi không có khả năng tụ* do tuyệt dốì (đó 
!à đậc tính của Thiên Chúa); vì thế, cM htíông duục tụ* do túOng 
dối, ô duói quyền bảo trd của một "chủ." vấn đề chủ yếu của tụf 
do !oài ngLtùi !à vấn đề chọn "chủ": hoạc !à tọì !ỗì (tha!u vọng, 
tiền của, khoái !ạc, chủ nghĩa... X. Mt 6:24) hay !à Thiên Chúa, 
!ihu Phaoìô !dU ỳ: "Anh em dã đtídc giải thoát khỏi ách tội !ỗi 
!iià trô thành nô !ệ S!í công chính. Ày !à tôì nói theo kiểu ngtfdi 
phàm, hdp vôi tầm hiểu biết yếu kém của anh em..." (Rm 6:18- 
19). Cũng tL̂ dng td, con ngtf ì̂ cần phái văng phục một lề luật; 
Phaolô chia sẻ kình nghiệm: "Luật của Thần Khí ban s^ sống 
trong Đúfc Kitô, dà giải thoát tôi khôi luật của tội và sụ chết" 
(Rm 8:2). Vì thế, Ciacôbê gọi luật của Chúa là "luật hoàn háo 
mang lại tụ do và hạnh phúc" (x. Cc 1:25). Sd tụ* do của con cái 
Thiên Chúa sẽ !à!U cho các cd cấu của xă hộì dtídc giăì phóng 
thật s^(x. Ríu 8:21).

Các Giáo phụ, các công đồng và các nhà ttf ttíông dã suy ttí 
về thể cách Đúfc Kitô giải phóng cho tụ* do của ngdôi tội lôì. Qua 
nhập thể, Ngôi Lòi đã mậc lấy nhăn tính của tình trạng "sa đọa" 
vói nhũTng hậu quả kèíii theo, nhuhg không vrfÓng mác tpi lỗì; 
và vì dà trả giá chuộc trên thập gìá, Ngài giáí phóng nhăn loại 
khỏi ách của tội lôi.

Hiện nay, có !iiột vấn đề dtfdc dật ra: nếu ngtfcfì kitô dã đ!í(k: 
giải phÓ!ìg nhu thế, thì dấu hiệu nào sẽ giúp nhận ra điều đó? 
Một ngUdi dã duục rủfa tội, mọt xã hộì kitô, sẽ có nhũhg gì tốt 
hdn, vh tốt hdn nhu th  ̂nào? Xem ra ảnh huông của đúfc tin kitô 
tác dụng quá chậ!ii: dù lần Góc có dạy rõ là mọ! ngUbi đều nhu 
nhau, dù trong Giáo hội (nhà thò) tôì tó hay chủ nhân, nam hay 
nU... dều nhận nhUUg bí tích nhu nhau, dù họ chìa sè cùng một
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Lòi Chúa, cùng một bàn thánh, dù nhiều Giáo phụ (nhu* Gioan 
Kìm Khẩu, Àuguíinô, v.v.) kết án chế dộ nô !ệ, thì cũng vẫn còn 
kỳ thị, nô !ệ, giai cấp... trong các xă hộì kìtô. về mật công bằng 
xã hội, lần Uôc nêu bật bổn phận tLfdng thăn tLídng ái, các Giáo 
phụ (dậc biệt !à Badiìiô và Àugutìnô) dă giảng dạy và dấn thân 
giúp dcí ngtídi nghèo, Giáo hộì đă thiết iập bệnh viện, cô nhỊ 
viện, và các tổ chúCc tíí thiện, V.V., !uật !ệ đã có phần nhân đạo 
hdn, phong tục cũng đã thuần hậu hõn. Và hdn nũfa, ngLtdi ta còn 
ìấy Phúc Âm !àm cảm húmg, !àm !ỳ tìíông, !àm tiêu chuẩn và 
khí giói dể đối cọi vói sV ác !ìhằm đổì mói xã hộì... Dù vậy, xã 
hội vẫn còn dầy dẫy bất công, áp chế, bóc ìột, v.v. Tọi của chúng 
ta văn còn nhan nhản, năng nề.

Hiện gid, thần học ý thúTc rò hdn về nhũfng chiều kícìi quảng 
tnldngcủa (jn cúru dộ: không ch!đdn thuần có tính cách cá nhăn, 
dn cúfU độ còn mang cả tính cách xà hộì và vũ trụ nũfa; V! nếu 
Đúfc Kitô đà giải phóng ta khỏ! tội !ỗi, thì cùng ìúc, cũng gìảì 
phóng ta khỏi mọi trung gian và hậu quả của tội !ỗi, !à tình trạng 
khốn khổ, !à nhũítig cd cấu bất công, nhũrng hệ thống áp búTc bóc 
!ột trong các quốc gìa, trong các tổ chúrc quốc tế và trong thế 
giói. Có thể nói dó !à chủ đề đậc thù trong nô !ụfc nghiên cúft! 
của *Hiần học Giải Phóng."̂  ̂Dù khùì đầu tíf Chău Mỳ Latinh, 
thì hiện nay dạng thần học này cũng dã đ!ldc phổ cập hầu nhu* 
khấp ndi trong thế giói, VÓ! nhũTng suy tu* cá biệt khòi sình tít

Xin xem Rìcardo Pìannas, 77:̂
Kansas City: Sheed & Ward !986; Giáo Lý Dú!c Tin. /VíMn //!/ 

7Ị/&  ̂ ÌỲÍ G/J/ Vmcanô !986; Peniia, A. M.,
ÍÍ/M/ Maniìa: Divi))e Wo!ii ì 990: E!!acuria.!. and Sobrino.
J.. (eds), 77ĩeí7-
/p^y, Orhis Books Í993; Sobtino, J., 77!e P/inír/p/e AíerQ'. 7<:/7r/nĵ  //!e CrM- 
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nhiều vùng -  nhLí Châu Á, Châu Phi, Hoa kỳ -  nhiêu giói -  n!nf 
giói dãn da niàu, tiện dân, nũr gìÓì -  và nhiều iănh vụ!c kìnii tế, 
chính trỊ, xã hội, v.v. khác nhau.  ̂Vh đăy là diểm đáng luY) ỳ: 
một khi đã có nhiĩng vấn đề quan trọng đ^n nhu* thế làm cho xă 
hội phải nghiêm chĩnh iLtU ta!n, ắt đú!c tin kìtô cũng phải nhận ra 
đu*dc ndi Đấng Cúu tinh phổ quát, một súrc giải thoát tuTdng úrng, 
có khả năng động viên hàng triệu con ngLfdi thiện chí dấn thân 
hoạt động làm sao để tha nhăn có dUỌc niọt ddì sống ttf do và 
công bằng hdn. Dĩ nhiên là phải biết phối hòa cho tốt đẹp gìũfa 
"chính thống" và "chính hành"; có thế thì Cúu độ học niôì thtfc 
SL!' kiệ!i toàn cho Đạo dúfc học; quả thế, nhtf Phaolô nhận định: 
"Chính dể chúng ta duỌc tụ* do mă Đúf!c Kìtô đà giải thoát chÚ!ig 
ta" (G! 5:1). Chân !ỳ ấy phải dtídc sống th! ,̂ mọt cách cụ thể, 
trong hết mọì lành V!/C: thiêng liêng, tăm lý, chính trị, kinh tế, 
văn hóa, v.v.

4. D ù t  AT/rÔ,

On cúti độ có hai mật: tiêu cd!c là xóa tội, tích C!/C là làni cho 
nên "tạo vật mói" hay là "thần hóa" theo cách nói của các Giáo 
pliụ. Nếu ĐúTc Kìtô dà ban cho dn trô tliành nghĩa tủ* của Thiên 
Chúa, tất phải cố gắng trô nên giống -  bao nhiêu có thể -  nhu* 
Nguũi, íúfc là dặt toàn bp con ngLfdì mình vào trong sú*c năng 
thần hóa. Dó là Lfôc mong lộ rõ trong dòng lịch $ủf các tôn giáo, 
vì tụ* bản chất, con ngttùi hdúng quy về vói HũfU thể Tbyệt dối.

Pem, D. w. (ed), 77!/rír/ tVr;/ /4 /t Orbis Books
!986.
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Trong Kìtô giáo, thiên hLfông này dã dd(íc các Giáo phụ Đông 
phtrdng khai tnển săn rộng.̂ '

K!NH THÁN!!

Tìiìên ctiúa tạo thành con ìigtrdi "giống tiình ảìih NgLfdì" (St 
!:26), nghĩa !à muốn chia sẻ srrsống thần thiêng cho con ngrfdi. 
Tọi dã xảy dến vì Ađani cố tụ* sLfc mình chiếm !ấy diều Tìiìên 
Chúa muốn ban n!iU'ng không. Nhrúig khả nãng dón nhận ân 
huệ ấy thì bản tính !oàì ngrfdi vẫn còn drrdc gicr nguyên.

Drfc Gìêsu dà dạy cho cấc !iiôn dệ biết đố! XLf vói niiêíi Chúa 
nhu* con cái vói Cha ô trên tròi (Mt 6:!; 7:!! ,v.v.); cácti XLúig hô 
cãn bản trong các !dì cầu !à "Lạy Cha" (Mt 6:9; Lc ! !:2). DúTc 
Kítô phục sinh !à "tru*òng tL!*gì&a một dàn em dông dúc" (Rm 8: 
29), V! trong Dtfc Giêsu Kitô, các tÍ!i hũTu dều !à con cái của Tìiìên 
Chúa (x. G! 3:26): "Để chttng thtfc anh em !ă con cái, Thiên 
Chúa đà sai Thần Khí của Con mình đến ngtt tiong ìòng anh em 
mà kcu !cn: 'Abba!' Cha di" (G! 4:6; X. Rm 8:!4-7). Thế !à kitô 
hô ! dã trò ncn dền thd của Thiên Chúa (x. !Cr 3:16-7; 2Cr 6: 
16) hoậc của Thánh Thần (x. ICr 6:19). Mà dà sống nhò Thần 
Khí, tất đddc thần hóa. Dĩ nhiên, việc năy xảy ra theo khả năng 
hOt! hạn của con ngtfÒì, do vậy, chúng ta ch? !h nghĩa tũ'. Đó 
chính !h !nục đích kế hoạch cút! độ của Thiên Chúa nhắm tói: 
"Tlieo ỳ dinh, Thiên Chúa dã tiền dinh cho ta lăm nghĩa tt!* nhd 
ĐúTc Giêsu Kitô." (Ep 1:5). Gìoan cũng xác dinh nhtf vậy: Thiên 
Chúa ban cho nhiĩng ai tin, khả nâng trô nên con cáì Ngttùi (x.

(!ross. J.. /y/ Paris: Gabn!-
íta t938; Nettas, t̂ , Mí-

/ r̂r.wN. New York !987: L.arche!. r/c
Paris: Cerf !996.
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Ga !:12); ngay tíf băy gìcf chúng ta !à con cái Thiên Chúa! (x. 
ÌGa 3:!-2.!0).^  ̂Đó !à ăn huệ của tình thLfctng bao !a Chúa Cha 
dành cho con nguùi.

Thật vậy, ăn huệ ấy !à hậu quả cao siêu nhất của cuộc "trao 
dổi kỳ diêu" thu* Do thái dã nóì đến: "Đấng thánh hóa -  Đúfc Giê- 
su -  và nhũfng ai đtídc thánh hóa đều do một nguón gốc... vì con 
cáì đều chung một huy t̂ nhục" (Dt 2:! !-!4), túc đều cùng có 
chung !iiột bản tính, một thăn phạn: Ngài nhăn !3fy nhăn tính để 
chia sẻ c!io chÚ!ig ta thiên tính.

lần Uócdùng một ẩn dụ táo bạo để biểu dạt mầu nhiệm này. 
ĐLfc Gìêsu nói vói Nìcôdêmô: ông phải sình ra mqt !ần nũfa... 
Dì ntiiên !à ông hết súfc ngạc nghiên, vì thế DúCc Giêsu nói tiếp: 
k!iông ai có thể du*dc CLfu rỗì "nếu không sinh bôi ntfóc và Thần 
K!ií" (Ga 3:5). Thế nên, Phép Rủfa ddỤc hi^u nhu* !à cuộc tái sinh 
(x. ! Pr ! :3; 2:2; Tt 3:5), cũng nhtí Lùi Chúa !à "mầm móng bất 
diệt" (!Pr !:23; Gc !:i8) hoậc hạt giống (x. Mt !3:3tt), nghĩa !à 
nguyên nhân của hilu thể môì. Bôi "tạo vật mói" (Gi 6:15) này 
!à hoa quả của mầu nhiêm phục sình, nên Phao!ô so sánh Phép 
Rủfa vói việc dìm vào trong cái chết của Đúfc Giêsu dể đdỌc cùng 
sống vái Nghi Uong đáì sống mói (x. Rm 6:4-8).

Nếu sống nhd Ttiần Khí, thì kitô hũfu thông phần sụ* sống của 
chính Thiên Chúa; vì thế, thánh Phaoìô gọi đó !à "sụ* sống đôi 
đái trong Đúfc Kitô" (Rm 8:23). Còn đang "ẩn giấu trong Thiên 
Chúa" (C! ! :3), sd sống này sẽ xuất hiện trong ngày sống !ại vôi 
một "thân thể thiêng !iêng bất hoại" (x. ICr 15:42-55). Theo 
cung cách riêng của ngài, thánh Gìoan cũng tiình bày cùng một

Veìtanicka!, M., 7?!̂  //! tVrí-
Roma ! 977.
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giáo !ý nhLf thế. Chính Đúfc Kitô !à sLf sống và !à sụ* sống !ại (x. 
Ga !! :25; !4:6); Ngài chìa sẻ cho chúng ta chính mình -  "bánh 
hằng sống" (Ga 6:35.48) -  và máu Ngài (x. Ga 6:55). Dó ìà cách 
diễn tả mầu nhiệm về thdc trạng tu*dng tại giũra Đúrc Kitô và các 
kìtô !iũh (x. Ga !5:4tt). Một cách khác, Phêrô dã dám quả quyết: 
"Anh em đddc thông phần bản tính Thiên Chúa" (2Pr !: 4); th).fc 
tại này các Giáo phụ gọi !à cuộc sống "thần hóa."

Truyền thống gicr !ại nhiều dũf !iệu rất phong phú về chủ dề 
này.̂  ̂ Các Giáo phụ dì th nhiYng tín quy Giáo hội dùng trotig 
phụng vụ Thánh Tẩy: trong bí tích dúfc tin, kitô hù\j nhận dddc 
Thần Khí và trô nên con Thiên Chúa. Nguyên tắc chung dà dLfdc 
thánh trênêô tnnh bày nhdsau: "Ngôi Lbì Ttiìên Chúa, ĐúTc Giê- 
su Kitô Chúa chúng ta, đã trù thành nhtí chúng ta, để !àm cho 
chúng ta trô nên nhtf Ngàì."  ̂"NhtT Ngài" tht/dng du*dc giải thích 
!à "con cáì Thiên Chúa," "Ngài !à gì, thì chúng ta cũng trò thành 
nhd vậy": "bất hủ" (nhất !à các tác giả Hyìạp), "tiiông p!iần 
thần tính," "bất tù," v.v. Các ngài quan nìệni viẹc "trao dổi kỳ 
dìẹu" theo nghĩa hũru thể. Việc thần hóa !à chân iý vũTng chắc 
đến độ các ngài đã dda vào thdc tại này mà chúrng minh TTiánh 
Thần !à Thiên Chúa: "Nếu Thần Khí !à mqt tạo vật, thì không 
ìàmsaochúngtacóthể thông phần bản tính Thiên Chúa dddc."̂ ^

Các Giáo phụ đã dậc biệt nhấn mạnh dến ảnh hdòngcủa mầu 
nhiệm nhập thể, đến dộ có thể gây ngộ nhận, coi nhu* các ngài

Xin xem "Dìvinisadon" trong D/c/. &  XX!!-XX!!!. !956, !370-
!459.

/4rA'. 7/tver. V. RG. 7. !! 20; xin xe!ìi de Andia, Y.,
í/c Paris: Ètudes au-

gustìniennes i986.
Athanasiô, /poí/ !. 24, PG 26.585.
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cho !t̂ ng Ngôi Lòi dã măc !ấy nhân tính toàn thể vă, vì thế, đà 
thần hóa h& mọi cá niiăn trong !oàì ngufÒi; nhthig không, các 
ngài dã kiiông chủ trtídng nhu* thế, và cŨ!ig id)Ô!ig tác!i biệt n!iập 
úiể khòi p!ìục sinh, hũru thể kiiôì hoạt động, v.v. "N!ìẠp tiìể" chí 
đOn thuần !iên hệ dến *'toàn bộ cuộc dòi vă súr :nệnh" của !11ỘÍ 
íiiình băn thăn Đút Kitô.^

Nhò ngôi hiệp, các hành dộng trong cuộc đòi của Dúfc Kitô, 
niitf: sinh ra, sống, rao giảng, chết và sdng !ại, môi có dtrục giá 
trì cúfu dộ: Inhaxìô Antiôkia nói rhng máu ấy !à "máu của Thiên 
Chúa"; căc Giáo phụ nhấn mạnh nhiều !ần đến S)/ việc "Thiên 
Chúa chết vì chúng ta," Tiìiên Chúa chia sè cho chúng ta ciiính 
mình NgÛ bi. Kiù nhập thể, Ngôi Lòi dã một phần nào măc !ây 
nhân tính toàn thể, và vì thế toàn thể nhân !oạì đtídc tiiông phần 
"sinh khf' cùa Ngài; nhthig không phải một cách !iiáy !11ÓC hay 
phù phép, mà cần phải trô !ại, dón nhận đúrc tin và chịu Phép 
Rtjfa, íú!c tụ* do !ãnh nhận Thần Kiìí, thì môi dtíỌc "tái sình," môi 
đtf(^ "ghép" vào thăn Đú*c Kitô, trô thành chi thể của Ngài. 
Đã ítfng tác dộng dể Đúfc Kitô sình m, bây giò Thần Khí cùng 
không ngùhg hoạt dộng dể !àm cho chúng ta dtfỌc tái siíih: SL!* 
sung mãn cùa Đúrc Kiíô (thần tính) đLfõc tuôn dổ văo iòng chúng 
ta(x.Ga !:!6).

Nói thế có vè nhtí !à quá đáng, có vè nhu* chúng ta không còn 
!à con ngdùi... Không. Tìiíôc hết, cần !ttt! ỳ đó ìà cách nói theo 
ngôn ngCf !oạì suy; thúf đ^n, không thể năo con ngtíòì triệt tiêu di 
dbỌc nhũìig giói hạn của thân phận tạo vật. Uỷ ban tiiầ!i học 
quốc tế gìáì thích rõ túng: "Hiểu cho đúng, 'thần hóa' !à !àm cho 
con ngdòi thành con ngtròi toăn vẹn: 'thần hóa' !à 'nhăn hóa'

66 Xin xem Jossua, J. R, Íí? Oií /xarn/. Paris: Cerf
!968.
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chính thLfc và đến mút độ tuyệt Thần học hiện đạì tj1nh 
bày học thuyá này bằng một dạng ngôn ngCr !HÔÌ. Thay vì "thán 
hóa," thì p. TìHich, một thần học gia tin !ành, đã dùng cách nóí 
"diông phần HũfU thể Môì,"  ̂ mà "hũfU-thể-mÔì" chính !à con 
ngtíùì đdỌc cúu độ giống nhu* Đút Kitô. K. Rahner thoùng dùng 
cách nói về "Thiên Chúa tụ* trao ban chính mình" cho chúng ta, 
coi dó nhtí !à cùng đích của kế hoạch cúu độ; tác giả hiểu việc 
"tụf trao ban" của Thiên Chúa "một cách hũfu thể theo nghĩa 
hẹp," "nói cách khác, cái đû dc chuyển thông !à chính hũfu thể của 
Thiên Chúa"; nh  ̂Thần Khí hiện diện và tác dộng trong chúng 
ta, "hũíU thể của con ngtíbi đtíỌc thần hóa thật Bất !!/c vói 
khả năng U/ nhiên của mình, nhuug nhd vào dn cúu dộ của Đúfc 
Kitô, con nguùi, hình ảnh của Thiên Chúa, "hoàn tất" đtíỌc kế 
hoạch Đấng Tạo hóa đã đề ra cho mình.

*Hiần hóa" !à chuyển thông "bản tính Thiên Chúa" cho con 
ngtíbi, vôi kết quá !à "con cái Thiên Chúa" đtídc sinh ra, con cái 
mà Phaoìô gọi !ă nghĩa tù: con cáì thụ tạo của Thiên Chúa cM 
có thể tà "con nuôi."ĐU'dc cúu độ tà đLfdc sống trong tUUng quan 
mái tạ vói Thiên Chúa, nhtf chủ thể vôi chủ thể: đối vói Cha tà 
con, dối vói Con tà em, đối vói Thánh Thần tà... "ng!íÒì yêu." 
Nhu* ttiế, dn cúu dộ không chĩ ảnh hdông đến bản tính, mà nhất

Commìssion théoìogique ìntematìonaìe, "Théotogìe, chrìstoìogie, andiro- 
pobgie ' Drxr. t8^(!983) !23.

Pau! TlHicti, 77!^o/og/c m, Lausanne
! 980.tr. 208.

Xin xem Rahner, K., N.Y.: Crossroad !978,
tL ít7-!!8.
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!à đến cả bản ngă nOfa. Nghiên cúu về nhũfhg chì tiết của !nầu 
nhìệni này ià phận vụ của thần học về ân sủng (Àn sủng học)7°

Đ ú t  /iúrrô, c ô w  cw //vw

"Công chính hóa" tà phạm trù cđ băn của Tân Uóc, đặc biệt 
!à của Phaoìô. Trong !Ịch SŨ*, khái niệm này khai triển rpng 
ô lầy phu*dng, do ảnh huông phổ bác của Àugutinô; rồi về sau 
dà trô t!iàn!i trọng diểm trong cuộc tranh !uận tin lành-công giáo 
hồi thế kỷ !6; dể cuối cùng đrfa tóì vìẹc công đồngTrentô công 
bố văn kiện bàn về chủ đề (n. !547, X. DS !520tt)7'

Kin!ì Thánh gọì Thiên Chúa !à "công chính" vì Ngtldì trung 
thành vôi !di húTa, vói kế hoạch của NgUÙi đối vôi dân ítraen; sụ* 
công chính của Thiên Chúa !uôn !uôn có tính cách cúfu dp7̂  Lúc 
bắt đầu súr vụ công khai, Đúfc Giêsu nói !à mình "phải giũf trọn 
dúfc công chính" (Mí 3:! 5), túTc !à phải sống và hành dộng theo 
ý Thiên Chúa dể các !di húfa dtldc thig nghiêm. Chẳng thế mà 
khi Nghi chết trên thập giá, viên sĩ quan Rôma dã !ón tiếng nhìn 
nhận: "Ngrfdi này dích thtlc iă nguùi công chính" (Lc 23:47). 
Chính V! đà chịu chết nhtl ngÛ di công chính (x. Cv 3:t4), ĐúTc 
Kitô nhận dtfỌc năng quyền công chính hóa ngd î khác.

Là một phạni trù pháp !ỳ, "công chính hóa" có nghĩa !à thẩm 
phán tuyên bố bị cáo trắng án, vô tội. Phao!ô cho biết mọì ngtlòi

Ladaria, L. R, 7t?o/o /̂h &/ y &  /a Madrid: BAC
!993. tt. 23!-266.

McGraúi, A. E., A Doc/r/nc
(2cuốn)Cambridge U.R, !986.

Catìibier. J., "Justice de Dieu, sa!ut de tous !es ho!nmes et íbi," &N. 
7! (!964) 537-583; Gre!ot, R. "Just!ce-Foi-Loì" trong Lo &  /o Roro/e. De 
/'A/Tc/en OM /VooreoM 7e.v/ooTeo/, !nst.Cat!i. de Paris. !987,345-353.
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sẽ phải ra tníôc tòa cũa Thiên Chúa hoậc của Đ)jfc Kitô (x. Rni 
14: !0; 2Cr 5:10); dó !à cuộc phán xét cuối cùng (x. Mt 25:3 !tt). 
Mà ngay ô đdi này, "mọi ngdidì... dều bì tội iỗi thống trị, nhrf có 
!ái chép rằng: 'Không ai ìà ngUÙi công chính'" (Rm 3:9- !0); bôi 
thế, Tìiiên Chúa tỏ !p "cdn thịnh nộ của NgUbi chống !ạì !iiọi t!áf 
vô ìuăn và bất chính" (x. Rm !:18; 2:5.8; 3:5,v.v.). Gìũfa trạng 
huống ấy, Đấng Công chính sẽ can thiệp dể !nọì nguùi "đUỌc 
trô nên công chính do ăn huệ Thiên Chúa ban nhrúig không, nhb 
công ttình cúu chuộc thụ<c hiện trong ĐúTc Kitô Giêsu.̂  ̂Thiên 
Chúa dã dinh cho Đdc Kitô Giêsu phải dổ !náu mình ra, !àm hy 
!ễ dem !ại dn tha tpì cho nhũTng aì tìn. Nhu* vậy, Hiìên Chúa cho 
thấy Ngrídi !à Đấng Công Chính" (Ríìi 3:24-25). .^y !à tóm gọn 
giáo !ỳ của Phaoìô về việc công chính hóa.

Theo Phaoìô, Thiên Chúa công chính hóa tộì nhân ch? vì có 
ìòng tin. lồng dồ đật thí dụ: "ông Abraham dã tìn Thiên Chúa 
và, vì thế, dhỌc kể !à ngd*̂ ì công chính" (Rm 4:4); cũng vậy, 
"chúng ta sẽ dríỤc k  ̂!à công chính, vì tìn vào Đấng đã !à!n cho 
Đdc Giêsu, Chúa chúng ta, sống !ạì tíf cõi chết, [bôi vìj Ngài dà 
bỊ trao nộp V! tp! !ỗì chúng ta và đUỌc Thiên Chúa !àni cho sống 
!ại dể chúng ta đû tk: nên công chính" (Rm 4:24-25). Phaoìô quả 
quyết "không ngrtùi phàm nào ddìdc nhìn nhận !à công chính vl 
đà !àm nhũmg gì Luật dạy" (Rm 3:20); ỳ nói !à t!/ mình, con ngríbì 
bất !!íc, dù có ìàm gì đi n&a thì cũng không thể nèn công chính 
dLíỌc. Đó !à dn nhuhg không Thiên Chúa ban, nhu*ng !ạì nhb và 
qua Đúrc Kitô.

Ibm !ại, "công chính hóa" nóì !ên ba điều:

73 Xin xem Aìetti, J.N., Cw7V7!̂ n/ D/eM / c-
París !99!.
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!) Thiên Chúa tuyên bố trdng án cho íộì nhăn;

2) Thiên Chúa biến tôi nhân Hiàtih công chính, 'xtfng dấ!ig' 
đúhg tníôc nhan NgLfbi;

3) Nhtf thế ià nhô Dúrc Kitô dã vâng phục Chúa Cha dể chấp 
nhận: sống, chết và sống !ạì vì tội nhân.

Dù con ngdòi không có công dúCc gì, nhdhg Thiên Chúa đã 
chấp nhận công ngìiìệp của Dú<c Kitô nià tách ''tộì" khỏi "nhân" 
(chúr k!iông tách tội nhân khỏi ngtídi công chính). Cuộc trao dổi 
kỳ diệu cốt ô việc Đúfc Kìíô nhận !ấy íộì !ỗi của nhân !oại và ban 
cho nhân ioại sLf công chính của Nghi.

Giáo !ý này trô nên U'Ọ!ig tâm U'ong cuộc tranh !uận dibi cảì 
cách tin !àn!ì. Luther dã dá kích nhiều hoạt động sai iệch tro!ig 
Giáo hội, dồng thbi đà đda ra !ập ttíòng quá khích cho rhng con 
ngu*bì ddỤc công chính hóa chỉ nhò bôì ăn sủng, cht nhd bôi đúrc 
tin, chỉ niiò bôi Đúfc Kitô niă diôi, c!iúr không cần đến sd hỌp tác 
tù* pMa con ngtíòì, và còn cho rhng cht nhd Kinh Ttiánh tnă biết 
đdỌc chân !ý ãfy. Vì vậy, ông và phong trào tin iăn!ì phủ nhận 
mọi íhúr "trung gian" khác, nhtí thiên nhiên hay Giáo hội, quyết 
dinh của tLf (to hay các bí tích, các Thánh, v.v. Giáo hội dă triệu 
tập công đồng Treníô (n. 1545- 1563) vă, ngoài một số sác lệnh 
cáì cách, các nghi phụ dã soạn nhìáu văn kiện giáo !ỳ, đăc biệt 
là sác lệnh về việc công chính hóa. Giáo lý công giáo gồm có 
nhOhg điểm sau đây:

1) tất cá nhũmg gì Thiên Chúa làm cho tội nhăn là nhò công 
đúfc của Đúrc Kitô;

2) khì ddỤc công chính hóa, tội nhân trô nên công chính thật 
st/, túfc trong họ không còn có g! "đáng ghét" tn ó̂c măt Thiên 
Chúa;
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3) nhò đúrc tìn, con ngtfòi dLf^ Thiên Chúa đón nhận;

4) dúrc tin phải đi dôi vói đúfc cậy và đúfc mến thì môi hũfU 
hiệu;

5) khì !ôn ìên có trí khôn, con ngtídi phải "hdp tác" vói ăn 
sủng của phép Thánh tẩy;

6) dùi sống vĩnh cùu ô trên trdi không chì !à (ín Thiên Chúa 
mà còn !à phần thùông của công việc tốt !ành con ngû dì đã ià!n 
nhò dn Chúa.

Việc công chính hóa !à do ăn sủng th!^ hìẹn kể tíf iúc con 
ngLfdì bát đầu mô !òng chuẩn bì, đang khi tha tpì, và sau 
đó khi !àm các việc tốt lành; tụ* do ddỌc ăn sủng giải phóng để 
có thể hdp tác vôi ăn sủng trong bất cúf công vl^c tốt lành nào. 
Phải tẩy tríí mọì ảnh huông của lạc giáo Pêlagiô, cho rằng con 
ngdùì có thể M cúu độ láfy mình, M mình có th  ̂làm việc thi^n, 
ít là có thể hoàn toàn ttf mình, ti^p nhận hay tíf chối ăn sùng. 
Không! Chúng ta cần dn trd giúp của Thiên Chúa.

Hiện nay, cuộc đối thoại dạ ì kết đã cho thấy sụ* khác biệt gìcra 
Luther và Giáo hội công giáo không phải là to lôn cho lám.̂  ̂
"Công chính hóa" là một tên gọì khác của "thần hóa."̂  ̂vấn đê

Xin xetn Anderson H. G., Murphy T  A. và Buíges J. A. (eds),
/ỵy Coí/!o//cj Mìnneapotis: Augsburg
i985; Birmeìé, A., Lc .yđ/M/ en í//a/ogMej oecMwén/̂ Me.y,
Paris: Cerf !987; Braaten, c. E., 77!eA/?/c/e^y W7:/c/! C^Mrc/:

or Minneapotìs: Pòrtress !990; Sangenis. R.A., /Vo/ /^///: A- 
/one.' /t 5̂ /Mí/y C0//70//C Doc/nne ọ^7M^v/^co//o//, Queenshìp
Pub!. 1997. Lutheran-Cathoìic "Joint Deìaration on Doctrine of Jusdf!cadon 
(June !998), Co//:o//c/n/emo/. !0(Aph! !999) !79-!96.

Hinìicky, R, "Theologìca! Anthropology: toward ìntegradng theosìs and 
justi(ìcaủon by fa)!h."7oM/7!. ọyErn/n. 5/Míi 34 (1997) 38-73.
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băy giò ìà !àm sao cho sụf công chính của tíúig tín hũfu có 
tác dụng xây dụ'ng công bằng xã hội qua nhũTng ai dã dtfdc Thiên 
Chúa công chính hóa.

Trên đây đã bàn về nhũTng thể thúrc của hoạt động trung gian 
"tù* trên xuống"; vậy, xin dUỌc tiếp tục vói việc t!Ình bày về cách 
tiến hành của hoạt động trung gian "ttídtrôi !ên." Cách thúrnhất 
!i!iân niạnh dến tác dụng của Tliiên Chúa; cách tiiúf hai nói về 
phần dóng góp của !oàì ngû dì, nià Đúrc Kìtô !à đại diện.

Nhu* vẫn thrrbng !àm, Tần Uóc cũng đã dùng nhũTng phạm trù 
phụng tụ* mà giải thích về công tiình của Đúfc Kìtô. Thu* Do thái 
gọi Đú<c Giêsu ìà TìiLtỌng tế, còn các văn kiện khác th! ám ch? 
nhiều !ần đến !ễ tế Đúfc Kitô đã dăng hiến để CÚYI độ chúng ta.̂ ^

Phần ìôn các tôn giáo đều củr hành nhũTìig nghi thúCc tè̂  hìến.̂  ̂
Quan niệm thế nào về Thiên Chúa, thì con nguùi gán cho hành

Xin xetìi "Sacriíìce", trong X. Léon-Dufour. 5/-
Sabnrin L. "Sacrìtìce" trong X, !985, ! 483 ! 545;

Schcnker, A., "!nterp[^tations récentes et ditrtensions sprécitìqnes dn sacritìcc 
75 (! 993) 59-70.

Gise!, R, "Du sacriílce: !'avènement de !a personne face ă !a peur de !a vie 
et à !a íascination de ìa niort," et v/đ 83/4 (! 984) !-45; Henninger, J., "Sa- 
criílce" trong N.Y.: Macmi!!an !987, vo!. !2. 544-
557.
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động hy tế hay !ễ vật, ý nghĩa tt/dng úfhg thể ấy. Nếu thần !ình 
dOf tdn, hay ghen tỊ, và nếu tín dồ nghĩ !à phải dâng điều quý 
nhất nùnh có, v.v. thì có thể dâng mạng sống của mình hoậc của 
con cáì !àm !ễ vật; nhLf các tín đồ thd thần Môìéc dà !à!ii (x. Lv 
! 8:2!; 20:2) hoậc nhtf tôn giáo Azteca (Mêhìcô) đe!ii hàng ngàn 
tù bình !àm !ễ vật hy tế.̂  ̂Trong CỤYi LÍÔC, ìề tế hàìii ngụ bốn ý 
nghĩa:

1) thông hiệp vói Gìavê và vôi nhau;

2) cống hiến !ên Giavê hoặc theo tu* thế !à vua, hoậc theo tLf 
thế !à ăn nhăn;

3) !iguồn sống và súfc mạnh, vì !náu tLíỌng tn/ng cho stf sống;

4) kỷ niệm, không chl !à hồi niệm mà còn hiện tạì hóa biến 
cố (dậc biệt !à biến cố xuất hành: Xh 12:! 4).

Cấc khía cạnh này đều có mật trong !ề tế của Đúfc Kitô.

Thần học hậu Trentô đă hiểu !ễ tế theo quan niệni chung của 
các tôn giáo, và nêu bật mqt số yếu tố !à sát tế (đổ máu), tiêu 
hủy !ễ vật (toàn thiêu), hy sinh của !ễ dâng !ên Hiìên Chúa, v.v. 
tất cả dLíỌc tiến hành theo nghi thúfc tôn giáo. Dần dần các tác 
giả dà rdì vào !ối quan niệm: Thiên Chúa nái giận cần phải !àm 
nguôi, Cha giết Con V! chúng ta, phải đổ máu dể tội đtfỌc tha, 
Thiên Chúa có quyền dòi hỏi dùng con ngríôi ìhm !ễ vật, v.v. và 
nhrf thế !àm cho nhiều ngtfdi ngp nhận, không còn chiu nổi một

Bergmann, M., /n /Ac
//7!/x7r/ New Yotlc Coìombia U.R ! 992.
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Thiên Chúa khát khe đến íiiúrc Nếu !ễ tế !à nhtí vậy, hoăc 
đdn thuần mang ý nghĩa của !ể tế dâng qua ng!ii thúTc cũ* hhnh 
trong Dền thò Giêrusaìeni, thì tiiập g4ấ (và Lể Misa) !iẳn kiìông 
phái iễ tế. Thần học hiện giò coi !ể tế ìà một thLíc tại phúTc tạp 
và có tính cách loại suy, nhuhg tiìLtc tại loại suy chủ yếu (í/A?í7/o- 

chính là lễ tế của Đúfc Kìtô.

Trong C)^ Uôc, Chúa Giavê nhân tíí chấp nhận nhiều thúf 
hy lễ vôi nhtOig ỳ nghĩa khác nliau.""Õ dăy,chỉ xin tập trung chú 
tâm văo nhiYng Ui.fÒng họp liên quan dến kìtô học.

Lễ VLídtqua inang một ý nghĩa đăc biệt. Sách Xuất hành (Xli 
2) miêu tá rất rõ về nghi tliúrc: hy sinh một con chiên hoăc :nột 
con dê dể kỷ niệm biến cố Thiên Chúa giãi phóng ítraen khôi 
Ai cập. Đó là hy lễ quan trọng nhất U'ong CụYi Gôc. Tan Gôc gọi 
Đúfc Giêsu là ''Chiên Thiên Chúa" (Ga 1:29) và Gioan htt! ý là 
trên thập giá, Dúrc Ciêsu dã kliông bị gãy môí xnong nào, hệt 
nhu*con chiên VLtọt qua (x. Ga 19:36); tln/c vậy, nliLf Phaolô vì6̂ t, 
DúTc Kìtô là Con Chiên vLí̂ t 9L!a của chúng ta (x. ICr 5:7-8); 
nói cách khác, Ngài đtídc hiến tế lăm lễ vật để giải thoát chúng 
ta.

ítraen còn có nhiều loại tế lễ khác, nhuf lễ toàn thiêu, lễ thục 
tội, lễ hiệp thông, v.v. (x. Lv 1-7), CLf hhnh bhng cách sát tế một 
con vật hoăc dâng thdc phẩm, đốt hdOng, v.v. vôi mục đích làm 
dẹp lòng Chúa, đền tội, hòa gìăì, tạ dn, V.V.; thật vậy, dăng lễ !ă

Nái ũá̂ ng !ă tác p!iám cùa Girard, R., Dci /ív
Parìs: Grasset !978; tác gìă phù nhăn niọì thú* !ể t6̂  trong Kitô

giáo.
De Vaux. R., Pans: Gabaìdu !964;

"Sacrìhces and OíTerings," 77!e  ̂ ọ/ Supp!.,
N.Y.: Abingdon Press !982.
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một cách cầu nguyện và hiệp thông vái Thiên Chúa cũng nhuf 
vái nhau, !à công khai nhìn nhận Thiên Chúa !à Chủ tể càn khôn 
và mình !à tôi tô của NgtfÒì. Các tiên tri dã công nhận nhũfng 
nghi M c này !à chính thsíc, nhung phê bình thái độ ìạ:n dụng, 
bò quên tình thần tôn giáo chăn thật (x. tSm 15:22; Is l:10tt; Hs 
6:6).

Chác hẳn Đúrc Giêsu đã tham d^ phụng vụ của Đền thò Giê- 
rusalem; tuy nhiên, Phúc ăm đã không !nn ỳ đến vìêc này, bôì 
trọng tám nhm ô ndi khác. Đúfc Gìêsu "hy sinh" trọn cá cupc đòi 
và toàn thăn mình vì nguùi khác, nhung theo thể cách hiện sinh 
chúr không phải ìă trong phạm vì phụng vụ. Tùy nhiên, khi sắp 
"vuụt qua" ttf trần gian đì vé vôì Chúa Cha (x. Ga 13:1), ĐúTc Gìê- 
su đã củf hành bũfa tiẹc ly trong bốì cảnh tôn gìáó của Lễ Vuọt 
qua (x. Mt 26:2), trong thòi gian chiên vtf^ qua đtfỤc sát tế, và 
lấy lại lòi Môsê nói lúc dăng lễ tế (x. Xh 24:8), Ngài gọi máu 
mình đổ ra trong cupc tũ* nạn (chịu chết) là "máu Giao uóc" (Mc 
14:24tt)."

Các tác giá Tần Lfóc đã minh nhiên dùng ngôn ngũf phụng vụ 
dể giái thích về cáì chết của Đúfc Giêsu." Ep 5:2 khuyên: "Hãy 
sống trong tình bác ái nhu ĐúTc Kitô đã yêu thUUng chúng ta và, 
vì chúng ta, đă t\f npp mình làm hiến !ễ và hỳ lã

dâng lên Thiên Chúa, tụ̂ a htfdng thdm ngào ngạt." Nhu*

Leenhardt, F. J., Genève: Labor et Pides
!983, dăc biệt !ă chtíOng "La mort de lésus e$t-e!!e sacnficie!!e7' tt. ! !6-t27; 
Kraus, w., Der aÁy Neukìrchen Ì99!.

Da!y, R. J., TTìe ọ / ^ P h ì ! a d e ! p h i a :
Portress !978; Horwath. T, 77:e

/n New Yodc Phitos.Lìbr. !979; C!ark, s. B.,
Ann Arbon Servant Pub!. !992, 'Given as Sachíìce" tt. ! !9-!42.
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thế, thập gìá coi nhtf !à bàn thò. Do vậy, Phaoìô đối chiếu 
bùra tiệc Tạ dn vôi nhùmg bũfa tế !ể cũa dân ngoại (x. !Cr iO -!!), 
bôì V! Đúc Kitô !ă "iễ Vu*ọt qua" (ICr 5:7), túc "Con Chiêíì vẹn 
toàn, vô tì tích" (iPr i:ì9),'đã "bị giết" (Kiì 5:6). Mục đích của 
hy !ễ này !à chuộc !ại đàn chiên (x. Cv 20:28), đem !ại ùn tha tội 
(x. Rm 3:25) và hòa gìái loài ngLfÒi vôi Thiên Chúa (x. 2Cr5: !9tt; 
C1 2:14). Đó là "chúfc năng" của máu trong phụng vụ Cttu Dóc 
(x. Xh 24:3tí; Lv 4:6tt; 17:11, V.V.), chúfc năng đLtõc Tần Dôc thtfa 
nhận (x.Rm 5:9; C! 1:20; Ep 1:7; 2:13; IPr 1^.18í; IGa l:7;5:6t; 
Kh 1:5; 5:9).

Thuf Do tliái giôi thiệu Dúrc Kitô trong tu* cách là Tht^ng tế, 
và còn hOn nũfa, là TliLtỌng tế chung quyết, Đấng đã dăng một 
lễ tế duy nhất và quyết đình.'̂  ̂"Dúc Kitô đã đến làm ThuỤng tế 
đem phúc lộc của tliế giói tLíctng lai... Ngài đã vào cung thánh 
không phải vói máu các con dê, con bò, nhtúig vói chính máu 
của mình. Ngài vào chỉ một lần mà thôi, và đã lãnh duTỌc cín cúc 
chuộc vĩnh viễn cho chúng ta" (Dt 9:11-12). Nguyên nhăn của 
SLf hũru hiệu !ă Tliần Khĩ: "Nhò Thánh Thầ!ì hhng hũc tliúc dẩy, 
Đ6c Kìtô dã ÍL!* hiến t  ̂nhu* lã vật vẹn toàn dăng lên Thiên Chúa. 
Máu của Nghi thanh tẩy lUOng tâm chúng ta khôi nhOCg việc đtía 
tôi sụ* chết, để chúng ta xúcg đáng phụng thò Thiên Chúa hhng 
sđng" (Dt 9:14). DúCc Kitô và các tu* tế Do thái đều dăng lễ đẫm 
máu, nhucg Đúrc Kìtô không tlieo nghi thúrc của phụng vụ Dền 
thd, nhu*ng là dăng hy lễ theo cách lììện sình. Sô dì có đUỤc tác 
dụnghũru hiệu tuyệt vòi nhu* vậy, là vì hy lễ này không dâng !náu 
của các con vật, nhLfng là máu của chính mình Ngài (x. Dt 9:12) 
một cách ttf do (x. Dt 10:5t); không phái dăng để tnróc hết, cho

83
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chính mình dOỤc nên tình sạch khỏi tpì, V! vỊ tu* này không có 
tộì (x. Dt 7:27), và nhất !à V! VỊ ThtẠíng t  ̂này !à NgUÙi Con (x. 
Dt 5:5; 6:6,v.v.). Hy !ễ của Dúrc Kitô !à hy !ễ thục tộì và !à hy !ễ 
hì^p thông, thiết !ập giao uúc mói (x. Dt 8:6tí; 9:15) và tnídng 
tồn bất tận (x. Dt 10:12; 13:20). Ibm lạì, Dúfc Kitô đà dăng lễ hy 
sình theo nghĩa den; còn các hy lễ khác (trong CụìJ LÍÓC hoậc 
trong các tôn giáo khác) thì dều phải đsYỌc hiểu theo nghĩa bóng 
hoậc theo cách loại suy. Trong Kitô giáo duy chỉ có một t!í tế là 
ĐúTc Kìtô, một lễ vật cũng chính là Ngài, và chĩ có mọt hy lễ do 
chính Ngài dăng tiến.

Cuối cùng, nhd Đúrc Kitô vă vì sáp nhập vào Ngài, chúng ta 
có thể dâng cupc ddi mình làm lễ hy sinh cho Thiên Chúa (x. 
Rm 12:1; Dt 13:15-6), bôi chúng ta cũng !à "hàng tu* tế thánh, 
dâng nhũfng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa"( 1 Pr 2:5).

THẦN HQC VỀ LỄ TẾ

Nhũf0g văn kiện XLía nhất nêu rõ Thiên Chúa không cần g! 
hết, không đòi hỏi mpt lễ vật nào và, nếu muốn Giáo hội dăng 
Lễ, thì ch? là dá muu cầu lọi ích cho con ng!íÔi;  ̂quả vậy, chính 
Thiên Chúa đã trao hiến Con Chí ái làm lễ vạt để cúh chuộc loài 
ngLtbi.̂  ̂Thánh Àugutinô, thần học gia về hy lễ, đã định nghĩa nh!/ 
sau về hy lễ: "Mọì hành vi con ngLtbi thọo hiện dể đrtọc kết hiệp 
vôi Thiên Chúa và đLtỌc vinh phúc đều dích th)/c là lễ tế."*'̂  Nếu 
sống và hoạt động vì mến Chúa yêu ngOÙi, thl toàn bộ cuộc đdi 
hũfU hình cũng nho* vô hình, túfc là cá phần xác lẫn phần hồn, tất 
cả dều !ă hy lễ. NhìY vậy, toàn thể công^ồng thánh, "đtíỌc ThLíỌng
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tế dâng !ên Thiên Chúa nhd !à iễ tế phổ quát; trong thăn phận 
tôi dòì, Ngài đã tụT hiến vì chúng ta qua cuộc tù nạn, để biến tất 
cả thành thăn thể của Đầu vĩ đại ấy. Quả thế, Ngài đã dăng 
hiến thăn phận [ngudì phàm] ấy, và qua thăn phận này Ngài t!/ 
hiến mhih, bòì V! trong chính thăn phận này Ngài !à trung gian, 
và !à td tế cùng !à iễ vật... Hội thánh không nghng củr hành hy ìễ 
này qua bí tích bàn thánh, bí tích mà các tín hou thddng xuyên 
tha!ii dd, và rõ ràng !à qua đó, Hộì thánh cũng td hiến mình trong 
!ễ vật chính ĩiiình hiến dăng."̂ ^

Hiánh Àugutinô tổng hdp giáo ]ỳ của Tan Uôc: tLf tế (hnh 
!iiục) ch! có một, !ă Đúfc Kitô; !ễ tế và !ễ vật chĩ có một !à Đúfc 
K.itô; Ngài !à td tế nhd mầu nhiệm nhập thể: vì ìà Con Thiên 
Chúa ìà!n ng!ídi. Ngài dâng !ễ suốt cả cuộc đòi, nhtúìg dăc bi t̂ 
!ă trên thập giá, và tiếp tục dăng !ễ ô trên tròi trong tû  th  ̂ìà Đáu 
của Giáo hộì. Vì thế, Giáo hpi cũng dăng !ã và đtfdc dâng hiến 
nhd ìề vật trong mọi việc !ành !àm vì Thiên Chúa, nhtúig đậc 
biệt !à trong Lễ Tạ Qn, bí tích của !ễ tế duy nhất.

về sau, thần học dã quăng triển ý nìẹm ấy và đà dể ỳ dến mpt 
chiều kíc!i khác !ă dền tpì.'"' Thánh Toma Aquinô giải thích: 'Tế 
!ễ, theo nghĩa den, !à việc chúng ta tht/c hiện để !àm chúfng cho 
vinh dụ' dộc hũfu của Thiên Chúa, hầu !àm Ngrfdi nguôi giận." 
Rồi thánh tiến sl diễn nghĩa !à Thiên Chúa hàì !òng vôi viẹc ĐúTc 
Kitô dà td hiến mình vôi tất cả tụ* do và yêu mến; "vì văy, hiển 
!i!iiên, cuộc tủf nạn của Đú*c Kìtô quả !à ìè tế đích thụ*c.""̂  Sau 
dó, tháíih Tồma !ỳ giải cho thấy cuộc tủr nạn của ĐúTc Kitô hũl!

PL4Ì.298.
về diểm thần học này, xin xetn Gardeiì, A., "Sacrince" trong Vacant A., 

D/c/. &  77;cí;/. Cat/r X!V, !939.662-692.
S9 !!!, q. 48, a. 3 corp.
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hiệu trong hai cách: *Thúf nhất, vl có súfc năng tẩy xóa tội !ỗi dã 
tífng !ăm cho con ngtfdi trô thành kẻ thù của Tìiiên Chúa. Tìiúr 
hai, V! !à !ễ tế hết súrc đẹp !òng Thiên Chúa... Khổ đau của Đnfc 
Kìtô quý gìá đ^n nỗi !àni cho Thiên Chúa, mỗi khi gặp thấy !nột 
diều quỳ gìá nhu* thế ndi nhăn tính, thì phải hạ C(̂ n giận trtfóc 
!ihũfng hàn!i dộng xúc phạm của !oài ngrfdi, miễn !à con ngrfdi 
biết kết hiệp vôi Đúfc Kìtô chịu khổ nạn.*'̂ '

Công dồng Trentô đà nêu rõ giáo !ý !ihy trong khóa 22 (n. 
! 562), nhân dìp băn về Thánh Lễ (x. DS ! 738-! 759). So vôi các 
!ễ tế trong C!^ Uóc, iễ tế Đúfc Kitô dăng trồi vLfdt tất cả, !à !ề tế 
hoăn hảo, củf hành trên "bàn thd (theo nghĩa !oại suy) thập gìá. 
Đó !à tế !ễ "đẫm máu'' mà Thánh Lã hằng hiện tại hóa theo 
cách "không đ6 máu." Nhu* vậy, vai trò trung gian của tu* t  ̂duy 
nhất !à ĐúTc Kìtô, vẫn tiếp tục cách hũfu hình, cách bí tích, giíYa 
dòng !Ịch sủr nhân !oại. Dĩ nhiên, không thtfc hiện hẳn !ạì, Thánh 
Lễ chĩ tái diãn !ễ tế duy nhất của ĐúTc Kìtô (X. ASMD 28).*̂ '

Vì đã hiểu việc tế ìễ theo quan niệm của các tôn giáo khác 
(giết !ễ vật), thần học thdì các thế kỷ ! 7 và 20 đã nhấn mạnh quá 
dáng dến khía cạnh "sát tế" (/w/nr?/r7//r7) của Lễ Misa, !à!ii nhu* 
thể Đ((c Kìtô bị "giết chết" trên bàn thò, cho dù thụ̂ c ra c!iĩ !à 
"sát tế huyền nhìệm."̂  ̂Măt khác, thần học đã dùng !ối biểu đạt 
quá !oài ngtídi để nói về nhũfng !ọi ích tế !ễ năy mang !ạì "cho

^  q. 49, a. 4 corp.
Power, D. N., 77!̂

Edinburgh:T&T Clark !987.
Tiìlard, J. M. R., "Vbcabuìaire sacriíìcie! e! eucharistie" trong 53

(!980) !60.
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ngLf̂ ì sống và kẻ chết," !hm nhtí thần học dọc dttdc sổ *kế toán' 
của d ì̂ sau (!); kể ra cũng hdi !ố bỊch.̂ ^

Trong Kìtô giáo, !ễ tế của Đúfc Kìtô trên thập giá và trong Lễ 
Ta Õn, và !ễ tế của Giáo hộì cũng nhtf của mõì kìtô huíU thì không 
thể tách hiệt khỏi nhau. NhtAig căn hiểu rõ Thiên Chúa !à Cha, 
!iiột ngLthì Cha hằng yêu mến !oài ngtròi vô điều kiện, không 
!ìiuố!i con cái íninh phải chịu khổ, và CO! thái độ nội tăm trọng 
hdn !i!iíír!ig nghi thLÌfc hên ngoài. \^y, khi vì một !ý do năo đó mà 
phải chỊu khổ dau, thì, nếu hiết kết hiệp vôì Đúrc Kìtô, stf dau 
khổ ấy sê trô nên !ễ tế mtít! ích cho vìẹc cúfu độ chính !T!Ình và 
dồng !oạì (x. C! !:24).

!)s

Ý NGHĨA CỦA ' TRONG c ú u  ĐQ HQC

Thánh thi /mgMrv hát:

/Ò/7! /# /ly
/ (7 /7 7  g / d  c / 7 7 7 p c  /7 7 7 7 (7 /7  /7 g 7 7 < 7 ^  7 r ^ / 7  7/76 g / Ó 7 . . .  "

Trong Kinh Thánh, "máu" gìũr một chõ dúfng quan trọng. Nhu* 
t h ế  không chí V! dû qc quan niệm nhrí !à "nh!Ta sống," mà nhất !ă 

vì dóng giũf vai trò chủ chốt trong các !ễ tế.̂ '* Toín tắt trt tr/ông 
của Kinh Thánh, thu* Do thái viết: "Chiếu theo Lề Luật, hầu hết 
!UỌ! sLf đều đ!fỤc thanh tẩy hằng máu. Không có máu dổ ra, thì 
không có dn tha thú"' (Dt 9:22). Tác giả so sánh vai trò của Đúfc 
Kitô tu* tế V(̂ i phụng vụ Do thái về T77/77 Á:7/7p77/, "ngày t!iục tội,"

Xin xetn ChiíTotean, J.. (/c / r(M-Jc/r7. Roma !980.
Xin xetn "B!ood" trong Co!Ì!) Brown, 77?c /VcM' //!/f(7!n/. D('r/. r^/v.71 77?w- 

Granc! Rapids: Zondervan !975.
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(x. Lv 16), vá cho thấy máu Đú!c Kitô vô ngần quý giá hdn máu 
của các !ễ vật th î Tníôc hết, cần phải hiểu ý nghĩa đa diện 
của máu về mật phụng tụ*. Trong cúu dộ học, nguồn gốc của cách 
hiểu này !à chính hành dộng của ĐúCc Giêsu trong bũfa tiệc !y (x. 
Lx: 22:20) mà Giáo hội hhng lạp lại để táì diễn lễ tế của Ngài. 
Tíf dó, máu đUỌc quan niệm nhu là phUOng tiện cúfu chuộc (x. 
Ep 1:7; Dt 9:12), hoăc xá tội (x. Ríĩ! 3:25): máu tlianh tẩy lUdng 
tâm (x. Dt 9:14), rủfa sạch hết mọi tộì lỗì (x. IGa 1:7); nhu xUa 
thUỌng tế tuôi rảy máu của các lễ vạt để "thánh hóa" (làm cho 
uá thành của dành riêng cho Thiên Chúa), thi cũng thế, bây gid 
tín hUt! đUỌc máu Đúfc Kitô tuóì rảy (x. 1 Pr 1:2) dể trò thàíih dân 
thánh (x. Dt 13:12); nói cách khác, "bùu huyết của Con Chiên" 
là gìá chuộc họ "khỏi Idi sống phù phiếm" (Dt 1:18-9; X. Cv 20: 
18; Kh 5:4) dể sống hòa giăi vói Thiên Chúa (x. Ep 2:13) và váì 
đồng loại: "Nhd máu Ngài dổ ra trên thập giá, Thiên Chúa dã 
đem lại bình an cho mọi loài dUói đất và muôn vật trên trdi" (x. 
C! 1:19). Hình nhu toàn bộ công tdnh c(h.! độ của Đúfc Kitô dUỌc 
tạp trung ô ndì !náu: "băy gìd chúng ta đã đUỌc nên công chính 
nhd máu ĐUc Kìtô đổ ra..." (Rm 5:9).*̂ ^

Măt khác, máu cũng dUỌc hiểu theo ỳ nghĩa tliiết lập giao 
uóc: nhu xUa Môsê lấy máu mà tuóì rảy dân để ký kết giao uóc 
(x. Xh 24:8), thì máu Đúfc Kìtô cũng đà đổ ra để kỳ kết lần Uóc 
(x. IPr 1:2). Ý nghĩa này cũng hiện rõ qua Idi nóì và việc làíii 
của ĐúTc Giêsu trong bUa tiệc ly: "Đăy là máu Thầy, máu giao 
uôc, dổ ra vì muôn nguòi" (Mc 14:24; Mt 26:28), và đuọc Dt 9:

về phụng vụ vă vê ỳ nghĩa cùa nghy xá tpi, xin xe!ìi Deiana, G., //
Bo!ogna: Dehoniane 1994.

9 6 Xin xem Lefebvre, G., /Mr /e Ue Bmges !942.
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!4tt mình xác: máu Đúfc Kìtô thiết !ập giao ùôc mái, tốt hòn, vái 
nhũfng trách nhiệm to !Ón hcín (x. Dt í 0:29).

Cần phái đật ngôn ngũf này vào trohg bối cảnh văn hóa và 
tôn giáo Do thái thòi xUa. Nếu hiểu lầm thì có thể nghĩ là Thiên 
Chúa khát máu! Cách nói kia đt̂ Ọc dùng để giải thích !nột biến 
cố lịch sú*, biến cố Đúfc Gìêsu dã thật dổ máu để cúu chuộc 
loài ngUbì, túc đã thí mạng sống mình vì yêu m^n Chúa Cha và 
chúng ta. Dó là phép đề dụ: dùng "máu" để chl về "mạng sống " 
nói "đổ máu" để cho hiểu là "thí mạng," v.v. Trong lỊch sủf, Kìtô 
giáo luôn nhác dến hnáu' dể linh động hóa lòng biết õn đối vóì 
Đấng Cúu tình, để cho hiểu rằng dn cút! độ không phải là thúf 
"rẻ" giá. Hdn nũra, máu năy là nguồn sống hằng mãì tuôn UÌIO 
xuống cho chúng ta tù* Lễ Tạ On (x. Ga 6:53tt) và tíí các pln/dng 
pháp tu đúfc trong Giáo hQÌ.̂ ^

Ý niệìii này gỌì lên một 3fn tì/Ọng tiêu ctíc, bôì V! muốn nóì 
!ă phải hy sinh chỊu khá để đền bù, để xóa tội, xóa vạ v.v. qua 
một hình phạt tLtOng xúfng vôi tpì mình đã phạm. Có kè còn !igộ 
nhận coi dó là !iiột thúr t  ̂tụng hình sụ* tíí phía Thiên Chúa dể 
chống lại Đúc Kitô, buộc phải chịu một hình phạt căn xúrng. Vì 
vậy, cần phải dặt việc xá tọl, đền tpi vào trong khuôn khổ của 
Kinh Thánh để mà tìm hiểu.

Để biểu đạt ý niệm nói trên, Cụt! Lfóc dùng động tíí r, 
mà bản LXX dìch ra là nghĩa là "che phủ," "tlianh
tẩy," vốn có ỳ ch! vá việc củr hành mọt nghi thú̂ c để d!íqc Thiên

Xin xem Grégoire, R., "Sang" trong D/c/. &  XC!. !988, 3t9-
333
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Chúa íhtr tha, xá íộì, nguôi giận (x. Lv 9:7; !6: !6; Tv 65:4, V.V.). 
Nếu cầ!i, thì phái nộp tiền piiạt dể duỤc an toàn (x. Xh
2!:30). Nhíhig nghi thúrc ấy có diể !à việc rủfa giặt (x. Ds 19:!- 
10), nhung nhất là tuôì rẩy máu nhu Lv 16 thnh tá. Cuối cùng, 
còn có các lè tạ tội (x. Lv 4: Itt) và dền tội (x. Lv 5:14-26). Máu 
đóng gìũf niột vaì trò hết súTc quyết đình, vì đUòc quan niệm nhu 
là chất luu chú*a đụng sụ s6ng (x. Lv 17:11); máu của con vật thay 
thế cho máu con nguòì, và có khá năng đem lạ ì súrc khoè, sụ 
sống, cũng nhu xóa sạch vết nhd của tội, v.v. Cách thiêng liêng 
hOn, Thiên Chúa xóa tội của dăn vì đấng tmng gian (Môsê) can 
thiệp cầu khẩn (Xh 32:30tt), hoậc (Aaron) dăng "hUdng unm xá 
tội" thay cho (Kli 18:21).̂ " Lẽ dĩ nhiên, tín hũfu phái có lòng sám 
hối và cam kết gìũf giao uôc.

Trong văn mạch này, Sách thánh đé cập đến cdn giận của 
Thiên Chúa mà nhũng lễ xá tội sẽ làm nguôi... (x. Is 30:27-33; 
Erl 20:33; Gr 25:15-38), làm nhu Thiên Chúa nhất đinh sè trá 
thù, đăc biệt là trong "ngày báo oán trị íộì" (Gr 46:10)... Cách 
!iói này có nghĩa, truóc hết, Thiên Chúa không nhá:n !nát làm 
ngo trríôc hành dộng tội lăi, trái lại coi dó quan Û Ọíìg, V! gây hại 
cho con cái của NgUòì; thúr đến là đá cánh cáo cho con nguùi 
biăt sụ mà xa tránh tội l5ì; và cudi cùng, phái "làm nguôi lòng 
NgUÒi," túc tạ tội.

Một hình bóng nhiệm mầu xuất hiện trong phần haì của sách 
tiên trì ísaia, hình bóng của 7o/ c/ívvá. Tiên trì uình tá nhân 
vật này qua bốn bài ca (ís 42:1-9; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12). 
Tồi tó phái chỊu khổ nhục nhiều "V! đã mang lấy tội !iiuôn ngUòi"

Xin XC!H Lyonnet, s., "De nodone expiaùonis," 37 (1959)
336-352; 38 (1960) 65-85; 241-261; 7̂ "Expiaũon et intercession," RíMca 40 
(1959) 885-901.
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(!s 53:12), thậm chí **Đúrc Chúa đã muốn nguròì phải bỊ nghiền 
nát vì đau Idiổ; nếu ngÛ bi hiến thăn làm lễ vật dền tội, ngu*òi sẽ 
đuọc thấy kè nối dõi... và sẽ làm cho muôn ngdbl nên công 
chính" (!s 53:10-11). Điêu nghịch lỳ là một nguùi công chính đã 
"bỊ nghiền nát vì chúng ta l5ì lầm, dã chịu sủra trị để chúng ta 
đuTỌc binh an" (Is 53:5). Lăm sao sụ* đau kh6 xem ra bất công 
ấy lại có thể công chính hóa ngtíùi khác? VI tình liên dái, lồ ì 
trung tụ hiến minh, và Thiên Chúa đã chấp nhăn thái độ hy sinh 
vl yêu mến ấy nhu* là lễ xá tội củf hành một cách hiện sinh.

làn Uôc quy áp hình bóng"lồì trung" cho Đú<c Kitô. Khì viên 
thái giám Êthióp hỏì: "Vị ngôn súr nóì th6̂  vé ai?" Philìphê dã 
"loan báo Đúb Gìêsu cho ông" (Cv 8:26tt). Noi Đ!?c Giêsu, lôi 
tiên tri ấy và'ỳ nghĩa của các lễ xá tội đOỌc úfng nghiệm. Thánh 
Phaolô viết: "Thiên Chúa đă dật Ngài làm nOì xá tội 
r/o/ĩ) nhò máu của Ngài cho nhũfng aí có lòng tin" (Rm 3:25). 
lồng đồ áíìi ch? tôi nghi thú<c thUỌng tế răy máu trên nắp hÒ!ii 
bia giao oóc để xá tpí toàn dân (x. Lv 16).Ý nghĩa là ĐúTc Kitô 
dà dổ máu ra vì ta và đă trô nên "khí cụ" xá tpi: nhìn đến Đúrc 
Kitô trên thập giá, Thiên Chúa dủ lòng xót thoong các tpi nhăn. 
ĐÚTC Kìtô vífa là lễ vật mà cũng vífa là bàn thb, hoăc nOi Thiên 
Chúa cO ngu vôi dân NgUOi: Thiên Chúa đê xuất sáng kiến, Đúfc 
Kltô làm trung gian, và con ngdbi đáp úhg bhng dúb tin.

Tho thúr nhất của Gioan gọì ĐOc Giêsu Kitô là "của lã xá tội 
chúng ta, chẳng nhOng tộì lỗì chúng ta không thôi, 

nhOhgcòn tỘ! lỗì cả thế gian nOa" (IGa 2:2; X. 4:10), vă hiện là 
"Đấng Bảo trỌ trOóc mật Chúa Cha" (IGa 2:1) cho chúng ta, vì 
Ngăi làm cho Chúa Cha hàì lòng hầu dủ lòng thuong chúng ta. 
Tliế móì rõ lễ xá tội Đút Kìtô dăng tiến vẫn còn tiếp diễn ô trê!i 
trbì (x. Kh 5:6).
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ThLf Do thái khai triển rpng chủ đá: Đúrc Kìtô con nguùì, "dã 
p!iăi nên giống anh eni !iiìn!ì về !nọi phtrong diện, dể trò thănii 
!ììột vỊ Thtrụng tế nhăn tíí và trung tín UY)ng việc dìò phUỤng 
1'hìên Chúa, hầu xá tội cho dân" (Dt 2:!7), qua
việc "dă!ìg !ễ ph^m cũng nhtf tế vật đền tội" (Dt 5: ì). Tăc giă 
!ttu ỳ rhng nhũfng gì thuíỌng t6̂  phái !àni hhng năm, ô trong Đền 
thò Giêrusaìem, văo ngày xá tội, thì ĐúTc Kitô dà !àm một !án 
trong Đền thò vĩnh viền trên tròi (x. Dt 9). Chỉ khác ià Đúrc Kìtô 
!ấy máu mình, chúr không !ấy máu ìoăì vạt.  ̂Đúfc Kitô vô tôì dã 
củf hănh phụng vụ "bên kia búfc màn" (Dt i0:20), túc sau khi 
phục sình, trong cănh vdC vĩnh cũu, "do đó, Ngài có thể đem dn 
cúu độ vĩnh vìãn cho nhũtig aì nhò Ngài mà ti^n !ại gần Thiên 
Cìiúa, vì Ngài hăng sdng dá chuyên cầu cho họ" (Dt 7:25): !ễ 
xá tội và việc chuyển cầu đi đôi vôi nhau. Tăc giá nhâfn mạniì 
nói rhng đó ià môt iễ tế đẫm !náu, không phái vì Đúc Giêsu đã 
tL!* giết mình, nhuhg V! dã yêu cho đến cùng và đã chỊu "nhũrng 
kè tôi !ôi chdng dối mình nhu* thế" (Dt !2:3). Tăí một !di, biến 
cố Canvê mang ý nghĩa phụng tụ*: dó !à iè tế xá tộì và tạ ùn, mà 
hoa quá tòn tại cho d^n muôn muôn dòi.

TRUYỀN THỐNG

Baogìd Kitôgiáo cũng coì sụ ĉhếí của Đúc Kiíô !à tăm di^m, 
!ă cốt tủy của bián cố cúru độ; nhung thtíòng khì !ạì !ãn !ộn về 
các ỳ niệm "xá tội," "đền tội," "cún chuộc," "ch& V! iìoăc chết 
để..." v.v. Nói vé việc mình chịu ch t̂ V! đạo có nghĩa ià
"chúítig nhăn") ìnhaxìô Antiôkìa vi6̂ t nhtí sau: "lồi !à tế vật xá 
tội của anh em và ttr hiến mình !àm !ể tế vì Giáo hội của anh

Hughes, Ph. E., "TTie Btood of Jesus and Hìs Heaventy Prìeshood in He- 
bnìws;' .yaerív 130 (! 973) 99-! 09;! 95-2 i 2; 305-3! 4.
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em/""" Chú giải Rm 3:25, Ôrìgênê nói mng: tạ hiến thân
mình, Đúfc Kitô !àm cho Thiên Chúa đối xủr khoan hồng vôi !oài 
ngtíòì, và diều đó tỏ cho thấy Ngài công dhính... Lă công chính, 
Thiên Chúa không thể !ấy công bằng mà công chính hóa kẻ bất 
!Lfd!ig; V! thế Ngtídi đã muốn nhb đến Đấng Xá tội để qua Ngài, 
nhũrng kẻ không thể dtídc công chính hóa do việc !àín của chính 
họ, thì nhd !òng tin vào Ngài mà đLídc công chính hóa/""' Các 
Giáo phụ t!nfdng khai triển ttf ttíông trong cách thúc tLíOng t).!' 
nhu* vậy, và chLfa nghĩ g! đến gìả thuyết xuất hiện về sau, gọi !à 
"thay tiiế iùnh sLt" .vMàv/í/M/ío/i), giả thuyết nhấn mạn!i
đến khía cạnh "đau đón" nhu* !à phtídng tiện để !àm "nguôi gìạn" 
Thiên Chúa. Và n!nf thế, phải hiểu việc chịu khổ nhu* !à một thúf 
"chuyển cầu hiện sinh" nằm trong hậu
cảnh phụng vụ của !ễ tế xá tpi. ò  điểm này, thần học và tu dúfc 
gập nhau: dau khổ t!Í nó !à xấu. nhtúig nhò Đú<c Kitô mà dã trò 
nên "giá cút! chuộc." Không ai tía gì đau khổ, nhutig nếu phải 
chỊu khổ (vì không tránh du*dc) vh biết kết hiệp vái ĐúTc Kìtô 
trên thập giá mà dón nhận đau khổ và dăng !ên Thiên Chúa, thì 
khổ đau ấy của ngtídi kitô sẽ nên !ễ tế xá tội. Nếu phăi xá tộì 
hoậc dền tội thì không phải !à vì Thiên Chúa cần, song !à vì tộì 
nhân cần; đền tội không phải !à dìéu kiên để Thiên Chúa 
tha thúr, song !à hậu quả: bôi nó !àni cho tội nhân biết mô !òng 
dể dón nhận dn Chúa, và tỏ !òng biết dn cùng quyá chí tụ* hậu 
không phạm tpi nũfa. Vì tình yêu của Đấng CúfU chuộc, hết nhũTng 
ai dền tộì thì đều đtf(^ "góp phần" vói ĐúTc Kìtô vào việc xá tội 
trần gian. Nếu dn Đúíĩc Kitô ban đă dòi Ngài phải "trả giá cao," 
thì tội nhân há ttíchốì "góp phần" vào dn mình nhận !ãnh?

//: !!!. 8: PG !4.946ac.
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Suốt dòng !Ịch sủr, Giáo hội hằng tiếp tục củr hàn!i !ễ tế của 
ĐúCc Kìtô nhLf ý Ngài muốn, qua Thánti Lễ hầu !intt! ích '*cho 
ngtfdi sống và kè chết."'"̂

&

Ttf .M/Aỵ/ôc//o,"thục tội*'không gập thấy ô trong Kinh Hiánh, 
nhtrng đã dt̂ dc truyền thống dùng dể giải thích việc CÚÍU chuộc. 
Ò lay  phddng, tù* thdi Trung cổ cho dến gần đăy, khái nìệni này 
đã trù thành nền tảng của CúfU độ học.'"̂  Nó có nghĩa tdUng tụ* 
nhd "xá tội," nhu*ng phát xuâft tíf môi tnldng pháp !uật. NhũTng 
nhám !ăn học thuyết vê thục tôi gập phải đều phát xuất th* việc 
!ấy nhũfMg phạm trù của "công bằng giao hoán" mà áp dụng vào 
việc dcn tọì.

Trong !uật Rôma,.M//.^cfr^ có nghĩa ìà "!àm dủ" dể dền bù 
cho chủ nd. Luật gìa lectu!!ianô dà dem ỳ niệtii ấy áp dụng cho 
tội nhân: dOUng S!í có bổn phận phải "dền" bao nhiêu có thể, !ỗi 
tpì dà phạm. Sau đó, thánh Ambrôsiô đã nêu ỳ kiến nói rằng dù 
vô tội, nhtúig ĐúTc Kitô đă chịu khổ nhtr "hối nhăn" dể dền tội 
cho ngtrdi khác.'°̂

Thánh Anxenmô Canterbury (t ! !09), "ông tổ của thần hw  
kinh viện," tác giả cuốn Cívr Dcíùs 'Tại sao Thiên Chúa 
làm ngtíòì?" !à ngddi dã có công khai triển sâu rộng học thuyết 
về thục tội. Cho đến thế kỷ 20, đó văn là học thuyết chung về

Xin xem c/íìo /ý... các số !365tt.
Cessarìo, R.. 77:e Coí/(y //!

ro Petershatn: Sr Bede Pub!. ! 990.
//: Pí e/Mrroa'o, 53, PL !4. !036c; 72, 8, !̂ L !6. !245c-

t246a.
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Cúu dộ học ô Tầy phû dng, cho cả công giáo iẫn tin !ành; hiện 
gid, vụ tranh !uận về cuốn sách nói trên văn còn tiếp diễn.'"̂  Câu 
hòi căn bản !à: Nếu Thiên Chúa có thể cút! rỗi loài ngLfòi cách 
dễ dàng (ch! muốn là đtfỤc), thì tại sao lại đòi hỏi Đúfc Kìtô phải 
chịu khổ đến nhu* thế? Làm sao Thiên Chúa công bình lại di kết 
án ngìTdì vô tộì thay vì các tội nhăn? — Anxenmô trả Ibì: Thiên 
Chúa không kết án, không giết Đúfc Giêsu, nhtúig các kẻ thù dà 
làm; Thiên Chúa không tfa thích, nhLíng chỊu đụ*ng S!/ đau khổ; 
và khi thấy Đ)jfc Kitô tụ* do thí mạng sống vì các tội nhăn thì 
Ngrròì dánh giá việc hy sinh ấy cao đến nôi tha thúf cho tất cả. 
Ngài quan niệm tội lôi nhrf là hành động lạm cLfáp vinh dụ* của 
Thiên Chúa; V! thế, tội nhân phải trả lại diều đă ăn cắp, cọng 
thêm mpt diều gì đó để đền bù việc đã xúc phạm đến Ngtí î. 
Nhung vinh dụ ấy lại vô cùng, con ngubl không thá nào trá lại 
đầy đù đuọc. Đàng khác, Thiên Chúa cũng không thể nào tha 
thúr nhung không, vì làm vậy là trái vói trật tụ  công bằng chính 
NgUbi dă lập. Vạy thì phải làm nhu thÊÍ nào? Duy ch! Thiên Chúa 
mói cd M  trả món nd vô cùng; nhung nếu con ngUbì đã 
cUóp thì con ngUdi pM/ dích thăn trả lạì; thế nên, cần phải có 
một đấng hội đủ điều kiện để có khả năng đạì diện
loài ngUòi trả món nd cho căn xúmg dúng vôi trật tụ công bằng. 
Thế nên, vì yêu thuong, Thiên Chúa chọn giải pháp làm ngUòi. 
Võ tội, Đúfc Kìtô không mấc nd phái chết; nhung nếu tụ nguyện 
thí mạng sống vì các tội nhăn, tM Ngài đã dâng hiến một điều 
ngoại trạch bổn phận không buộc) quý nhất
minh có: là con ngUdi, Ngài thay măt cho loài ngU ì̂ để trả nỌ;

!05 Corbin, M., .yM/ í/M
M/! ìntr. Trad. Et notes, Paris: Cerf !988; Eckard!, B.

R, Z.M//!đr on WrM .7 ! 992.
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!à íliiên Chúa, của Ngài cdng hiến có gìá trị vô cùng dủ để Lră 
!ìión !ìỤ vô cùng; íh^ nên, stí chết còa Đúfc Kìíô ià việc đền bù 
có khá năng đền tội thích đáng, khiến Thiên Chúa vui !òng tha 
thtTr.

Nhnlìg phái nói !à học thuyết xem ra quá duy !ỳ, giôi uìn!i -  
qua cách ìuận giái -Tìììên Chúa nhu* !à một quan tòa !oài ngû bi. 
Dù sao thì Anxenmô cũng tììíía biết !ă các ỳ niệm ăfy đều cần 
piìải hiểu theo kiểu ìoại suy; thêm nũfa, ngài cũng đã cd diều 
!iỌp sao cho hài hòa giũra !òng íhu*0ng xót và S)/ công bhng của 
Tliiên Chúa; nhung rốt cuộc lòng thUdng xót đã tháng cuôc và 
Tliiêti Chúa dã ban cho con ngUÒi vinh dụ duục góp phần vào 
việc cUu độ chính mình và nguùì khác.

Kliuyết điểm lôn của tác phẩni uên đăy là dã "hội nhập văn 
hóa" !iiột cách quá đáng qua việc lấy phạm trù "vinh dụ*' của 
chế dộ phong kiến và ỳ niêm công bhng giao hoán -  cá vé măt 
số luụng -  mà áp dụng cho Thiên Chúa; bòi nếu quă là thế thì 
hình nhu ăn sủng không còn chô đúrng. HOn nUa, cuốn sách tập 
tmng toăn bộ công uình da dạng của Đúfc Kitô vào trong một 
chiêu kích duy nhất là thục tôì;do vậy, nhiều k̂ t luận đã bì tlììên 
lệch; sụ chết xem ra quý hdn sụ s&g, còn sụ sdng lại thì không 
dóng giUdUdc một vaì uò năo trong Cúru độ học cùa Anxerunô.

Tu tuòng của Anxenmô đã dán dần ánh huông său rộng trên 
thần học Trung cá.'"^Phủ nhận ỳ niệm dền íộì, Abêlađô (t 1142) 
chl chấp nhận gUdng mẫu tình yêu bì& hiện qua cuộc khổ nạn 
của ĐUc Kìtô; thánh Bênadô (t 1153) phán kháng. Không có 
học thuyết riêng về CÚÍU độ học, thánh Ibma Aquinô châfp nhận

Xin xeni Rivière, J., íc  &  /a Í/M Uív
!\ms: Vrin !934.
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ỳ kiến của Abêìadô mà cũng vLfa !ấy !ại ỳ niệm thục tội cũa 
Anxenìiiô, nhLúig vẫn gìũr nguyên các phạm trù truyền thống.'"̂  
lo!na coi việc nhập thể không phải -  ch! rất thích
đáng mà thôi -  để cúu độ !oài ngt/òì. Dụt theo tuf tuông của An- 
xenmô, Tồma nhận dinh rằng việc dền tội căn xUng phải !à việc 
!à!ii của một thần-nhân;'"" bôi hành đọng của một 
t!ù mói có giá trị vô cùng: "Ch! !nột giọt máu cũng dủ súft tẩy 
sạch trọn cả tiiế gian" Khi bàn về cuộc tủr nạn,
Tôma nêu bật !ý do tại sao nhUng khổ nhục và cáì chết Đúfc Ki- 
tô chịu dã nên dn cúfu dộ cho !oài ngUdi; trUóc hết !ă vì công dúfc, 
rồì vì giá trị thục tội, xá tội, cúfU chuộc !oà! ngUbì, V.V.; nhUng 
yếu tố quyết dinh và !ý do chủ yếu !à tình yêu:

cA/M vi v̂ /?g Dtít' d!ã
77!/fN c/nío g/ó coo N/!Í&!̂  gí p/ídí /rd 

/Np/ CMO /r̂ í. Ví
//:()/ //!MC c/!/M //ìí? V? cdc/:
.w/!g Ngà/, /?:(//:g w/7g CMO Dd̂ !g VMU /á 77:/̂ /! C/?M0 víTu /ó 
cr;/! /:g í^ , c7://:/: Ngò/ íAl^g /í/^h /Ó/7! g/d /?/v,' f/!M*
v/ í AA/Í &7/ í/H/:g vá &7M A/:(í t^y, ÁTìổ

Đí/t' A!̂ ///) /?/v /np/ /̂ / Cí!íí /oá/ ĝMíT/ Á7?/?Ng /ĩ/?/?̂ !g cd/í
,tM)!g. /?:// c/)̂ ! /!/ìiU.

Tû  tuông cũa thánh tiến sĩ khúc chiết và quân bình; nhtúig vì 
đâ dành uu tiên quá cao cho khía cạnh thục tội và đã nóì nhiều 
về giá phải trả cho Thiên Chúa,"° nên thần học sau

)07 Catâo, B., c/ 7&/í'/7:/7//̂ /! c/í^z 5̂̂  77!W7:̂ ÍV U'/t̂ M//:. í U M  
Paris: Aubìer 1965; Wéber, E. H., Le ,ya//:/ U'/t-

Í/M/;!, Paris: Desctée !988.
!0!t 1!!. q !, a. 2 corp. 

//7/U. ttt. q. 4^ a. 2.
//;/U. !!!,q.48.a.4.
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này sè thẳng tay mổ xẻ hai điểm này, vái kết quả phải nói !à bì 
đát. Công dồng Trentô thífa nhận (thục tội), coì dó
!à thuật ngi? nóì !ên "nguyên nhăn công dúrc" trong việc công 
chính hóa, nhuhg iại không giải thích g! thêm.'" Sau đó, 
íý  công ^ồng Dcn/Ồ dịnh nghĩa "dền hù" !à "trả nd dầy đủ": 
Dúfc Kìtô dà trả nd dầy đủ cho chúng ta."̂

Cho dến thế kỷ 20, thần học vẫn nhấn !ìiạnh quá dáng đến ỳ 
niệm dền tội theo kiểu đòi hỏì của đúíC công bằng giao hoán, ttf 
một Thiên Chúa "túfc giận." Tin lành và Công giáo đua nhau đtfa 
ra nhũfng công thúc quá khích. Sau dây là một vài thí dụ: Bos- 
suct hùng biện nói: "Trong lể tế này, mọi S!í dều phải là thần 
lình cả: phải trả giá đền bù xúTng dáng lên Thiên Chúa, và chính 
Tliìên Chúa phải th)/c hiện diều dó; phải tră thù xúTng đáng cho 
lliiên Chúa, và chính Tliìên Chúa phải thLtC hiện diều dó... Đích 
thăn, Chúa Cha dà phải lấy hết mọi thúTsấ!!! sét mà dátih xuống 
trên Con, vă V! chính Ngtíbi đã dổ vào ndi Con !nọì tpì lỗi của 
chúng ta, thì cũng chính Ngt/bì phải trả thù cho tlioả đáng công 
bằng...""  ̂Thế là vô tình biến Chúa Cha thành đao phủ. Thuyết 
giảng tạì nhà thb (Paris), M. L. Monsabré tíình tả:
"Thiên Chúa nhìn thấy Đúc Kìtô là hiện thăn của tpì lỗi... Đồ bj 
nguyền rủa... Vì thế, quên đi đoàn thể dông dảo nhũTng ngtíbi 
phàm khác, Ngtíbi ch? đtfa mát công bằng nhln chòng chọc vào 
cái hiện ttfỌng ghê tòni ấy cho thỏa lòng giận ghét. Chúa di, xin 
tha thúf, đấy là Con Chúa! — Không! Nó là tội, phải bỊ phạt.""̂

m
t)2

Khóa 6, sác l̂ nh về công chính hóa. chuung 7, DS ! 529. 
(! 566). c!nfcfng 24. !.

Bossuet. J.. oro/o/re.v, (cd. J. Lebarq), Paris: DDB !9!6. tr. 185.
' Monsabré. M. L.. /99/. 49̂
Co!iférence.
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Cách nói nht̂  thế dă mpt thòi trô thành bình thùùng, dến nôì cả 
các sách giáo khoa, cá các luận án thần học cũng suy luận và 
biểu dạt theo đă ấy."  ̂Thê̂  thì làm sao tránh đUỌc ngộ nhận cho 
rằng việc hánh quyết bất công hoậc ípi sát hại Đút Giêsu chính 
là nguồn ctn cúu độ!"*̂

Thần học ngày nay cáín thấy có bổn phận phải thanh lọc 
ngôn ngCr. Không một tái liệu chính thút nào của Giáo hộì dạy 
rằng S!í công chính cũa Thiên Chúa đòi hỏi phải dền bù tội lỗi 
nhû  thế. Nhutig, phạm trù "đền tpì, thục tpì" th!íbng gdì ỳ cho 
nghĩ ngay là vì liên đôi vói anh em nhăn loại tp! lỗi, Đút Kitô 
sống thăn phận hối nhăn"  ̂và phải tạ tpi qua việc làm; bòi việc 
hy sinh cán thiết d  ̂phục hồi sút mạnh thiêng liêng cho ỳ chí 
loài ngUÙi tội lỗi, và dồng thòi phục héi (dền bù) vinh dụ* Thiên 
Chúa gìũTa loài ngUÙì, vinh dt/đă bị tpi lõi lăm cho súft mẻ di. Vì 
yêu (ht/dng, Thiên Chúa đã hạ mình xuống d^n nỗì chấp nhận 
chỊu ảnh hLíÔng do hoạt đpng loăì ngLídi. Đó là ỳ nghĩa của lề 
lối "nhăn cách hóa" Thiên Chúa ò trong Kinh Thánh, khi nói là 
Ngtídi vui, buồn, giận... Thay măt đền tội cho nhăn loại là 
Đút Kìtô đă làm Thiên Chúa hài lòng dể hòa giải loài ngdùi 
vói Ngrfdi.

VẤN ĐỀ THAY MẠT

Thần học đà khai triển rộng học thuyết "dền bù thay"
víCú!/Ỳa), và hiện nay dang dùng đến một vài tíf ngCr MOng

' Xin xem chăng hạn, Hugon, E., í/e /o Paris: Tìăquì
!922.
' Xìn xem Leìtes, N.. íe  meM/íre í/? Paris ! 982.

Guììtet, J., "Jésus Christ pénitent" trong (7!n.yf no/re 
París: DDB và Montréa!: Bettarmìn, tL 65-77.
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t)/, niiLí "đại diện," "xá tôi thay," "!iên đói," v.v. dể biểu dạt ý 
niệni ấy. Trong Kinh Thánii, ỳ niệm này xuất hiện ndi !nột sd 
vftn bản, chăng hạn nhd: !s 53 (Tôi tô), G! 3:13, 2Cr 5:21, và 
duục rút ra th nhũtìg tlìành ngũr đi kèm VÔ! giôi th (nghĩa 
là "thay vì").'"* Đã có nguùi quy áp cho Đúrc Giêsu hình bóng 
"oan duung," íúrc con dê mang tội của dân và dành cho quỷ [A- 
dêden]!(x. Lv 16:8tt).'"

Trong nhiều thế kỷ, thần học nêu bật sd kiện Đúrc Kitô đã 
chịu nhíhig hình phạt mà đáng ra chúng ta phái chịu. Tin là!ih 
cũng nhrf công giáo đều nliấn mạnh dến sụf việc Đúfc Kìtô "trô 
thành tội" và bị phạt thay cho chúng ta là nhũrtig tội nhăn.'*" Cal
vin nghĩ là có một cuộc td tụng hình sd chống chúng ta, nhuìig 
Dúfc Kiíô dã thay măt gánh lấy ÍỘ! lõi loăì ngû bi và đã bì kết 
án.'̂ ' Dó là cuộc trao đổi kỳ diệu: Đúfc Kiíô bị kết án, loài ng!íùi 
đLfỤc trdng án. Gìă thuyết năy đdỌc gọi là "thay !ìiăt hình sụ̂ ' 
(.s!/̂ .s///nn'í̂  túfc bị phạt thay. Gần dăy, thần học gìa tin
lành w. Pannenbeíg đã lại đề xuất luận dề ấy, nliLf!ig là ddôi 
ánh sáng phục sình.'̂ ^

' "* Clark, s. B. o.c. "Puíìished instead of us" tt. 93-118; Placher, w. c., "Chris! 
!akes our place," 53 (1999) 5-20.
' McLean, B. H., CM/ycí/ C/:rã7, CUP 1996; tác giá cho răng học thuyết 
cùa llìánh Phaolô vá thục t$)i dda vho hình bóng sfy. Xin xc!n tliêíii Gìraud, 
R.. Parts 1982.

Xi)ì xcm nhiêu thí dụ trong Sabourin, L., í;/!-
Paiis: DDB 1961.

Xin xetn Karl Barth, vol 4: "La docaine de la réconciliaũon"
t. 1,1. Genève: Lítbor et Pides 1966, C U &  17, tr. 222.

Pannenberg, w., Mon. Pltìladelphia: West)ninster 1977,
"Jesus' Deatlt as Subsdtuũon" 258-274; xin xetn phê btnh cùa Duquoc, Ch., 
C/nẬs7o/o /̂e. //, "Le Messie," Paris: Cerí 1972, 181-190.
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Nếu dă thay íìiặt tội nhăn nhur !à "kẻ bị kết án/' thì Đúrc Kitô 
cũng phải chỊu "hình phạt thay." Lutiier cho rằng trên thập giá, 
Đúfc Kitô đã phải chịu dọa hình của hòa ngục.
Trong dà hrfóng ấy, Catvin đã giải thích viẹc "xuống ngục" nhu* 
!à "xuống hoả ngục." H.u.von Baìthasar nhận định mng Đúfc 
Kitô dã hạ !ii!nh xuống dến nỗi Ngài chịu nếm nỗì cay dắng bị 
Thiên Chúa bỏ rdi, Ma nhrr phải chịu "cái chết thúr haì."'̂  ̂Ý của 
các tác giả !à giải thích !ìiầu nhiệm thập giá, và việc "trao dổi 
kỳ diệu" giũfa Đấng Vo tội phải gánh chịu án chết và nhũfng tội 
nhăn drMc công chííĩh hóa. NhUUg nói nhrf thế thì quá đáng. Uỷ 
ban Thần học Quốc tế đã ìên tiếng cảnh cáo: "Nếu hiểu theo 
nghía den và xét về mặt thuần túy !ý tính, thì khó mà gọi !à "xá 
tộì thay" hoặc "dền tộì thay," hànhdpng Thiên Chúa dă th!/c hiện 
để dút khoát mang !ại dn cúu dộ qua cupc sống và cái chết của 
Đúfc Chúa cánh chung, cũng nhu* qua sdng !ạì của Ngài... 
Không thể nghĩ rằng Thiên Chúa đã trífng phạt hoạc kết án Đúfc 
Kitô thay V! chúng ta."'̂ "

Hồi thế kỷ 19, giả thuyết "đền bù thay," "ìàm dủ thay" 
v/co/7í/)đLfdc uình bày ddúi một dạng khác vói quan niệm 

"chiu hÌ!ih ptiạt thay." Dác Kitô không bị phạt, nhrúig, vì yêu 
mến Cha và !!iến thrídng anh em, Ngài đà !àm cho Thiên Chúa 
hài !òng thay cho chúng ta.'̂  ̂ Chỉ phải tránh hai điều: một !à 
nghĩ rằng Thiên Chúa dòi hỏi phải "đền bù" một diều gì đó; hai 
!à cho rằng Đúrc Kitô dã làm tất cả rồi, cho nên chúng ta không

Baldiasar, H. u. V., Líí C/r /̂rc /n Croà^ ///.' 2.' /4///-
Paris: Aubier i975, ! 97-202.

O///!. số ! 803 ( i 98 ]) 228,230.
Điển hình !h Rivière, J., xin xem "Rédeíiiption" D/cr 77!^o/ X!!í/2,

!937, !9!2-2004.
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cần !àm gl hết. Tạì sao Đúfc Kitô có thể thay mặt !oài nguùì? Có 
kè nóì: vl Thiên Chúa quyết đình nhu* vậy, Ngtfcíì muốn ĐúTc Ki- 
tô !àm Ađaín :nái, túc cội gốc của nhăn !oạì máì; ngufòi thì bảo: 
vì nhập thể, Ngôi Lbì đã nhận !ấy trọn vẹn nhăn tính và, V! !à 
nhăn vật quý nhất, !à "tiìtùng tủf," nên dĩ nhiên Ngài !ă đại diện 
của đàn em; hoậc cách khác: Ngài !à Đầu của nhăn !oạì, thì 
cũng !à đại diện của toàn thăn. Không t!iể hoàn toàn bô rdì ý 
niệm "thay măt" hoậc "thay V!," bÒi nó phát nguyên tù* trong 
Kinh Thánh và truyền thống, và nhất ìà bôi !nột khía cạnh của 
mầu nhiệm thật stf !à nhû  vậy.'̂ ^

Hiện gìb, thần học dùng đến tính !icn dôi -  vífa tLf nhiên !iià 
cũng víTa do quyết đinh tụ* do của Đúfc Giêsu -  vói !oài ngubi. 
Một khi đă !iên đái vói một nguùi một nhóm, thì cũng gánh nhận 
số phận của họ (x. !Cr 9:20-21). Dúfc Kitô đã chia sẻ thăn phận 
vói loài ngddi: Ngài đLíỌc *nhăn hóa' để *thần hóa' nhân loại. 
Nghi là trung gian gíOTa Thiên Chúa và !oàì ngddì; vì liên đói vái 
hai bên, Ngài là dại diện của Thiên Chúa ô gi&a loài ngLídi, và 
là đạì diện của nhăn loại tníôc nhan Chúa Cha. Nhu* thế, Dú*c 
Kitô môi có thể M do thay mật loài ngu*bi trong trách nhiệm về 
tội lỗi, gánh nhận hậu quả là sụ* chết, và kéo loài ngLtdì lên cùng 
Thiên Chúa.

Khoa chú giải hiện đại đọc thấy trong nhiều bản vãn Kình 
Thánh, tính liên đđi giũTa Dúfc Kitô và loài ngddi: bắt dầu là Is 
53, rồì đến Ph 2:6-7; 2Cr 5:14.21; 8:9; G! 3:13, V.V., và đạc biệt 
là Rm 5:12-21; ICr 15:21-22 nói đến trUbng hỌp liên đôi g!i7a 
Ađam và Đúrc Kitô, cũng nhtr Ep 1:23; 5:23-30; C! 1:18; 2:19; 3: 
15 cho thấy cùng vói Ngài chúng ta đà trô nên một thân thể; thu*

)26Xin xon Tliompson, w. M., 77?̂  yb/ N.Y.: Cross-
road ! 996, "The Debateover'Subsíitutjon"'. tt. !86-!93.
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Do thái cũng đã nêu bật dây hên đái đậc thù ấy của ĐúCc Kitô 
(x. Dt 2: t7; 4: !5; 5:2...). Chính Đú*c Giêsu đã căm thấy hên đôì 
vói mọi ngufdi trong phận đdi đòi (x. Mt 25:40.45). Tình trạng 
!iên dôi này !à hậu quả của kế hoạch cúu dp Thiên Chúa đã an 
bài, bùì NgLfòi "dã chọn ta trong Đúfc Kìtô, tníôc khi tạo thành 
vũ t!Ị) dể... ta trô nên tinh tuyền hiánh thiện nhd tình thû dng của 
NgLtùi" (Ep ! :4); bao quát hdn nũfa, Đấng tạo hóa dã dtthg nên 
!iiuôn vật !iên đói vôi nhau (x. Rm 8:!9-22).

Vấn nạn vần !à: tạì sao mpt ngLtbi có thể thay măt dể cúu dp 
niọi ngLídi? D^a vào tính !ìên đói ấy thì dễ trả !di hdn: Vì *ngLfòi 
ấy' !à Ttiìên Chúa, nên tính tiên dôi ấy mang chiều kích phổ 
quát, vLtỌt quá giói hạn không và thdi gian. Chủ thể của biến cố 
chết và sống tại tà Ngôi Ldì, vì thế có súfc năng ảnh httông trên 
tất cả; tà Ngôi Lòi nià cũng tà "Con NgUÙi" dã do nhận tấy 
phận mệnh của anh em và tiên kết họ vào trong phận mệnh của 
mình. Dù biết hay không biết, mỗi ngLtbì đều có DtYc Gìêsu tàm 
anh mình, tàm Dầu của mình: phận mệnh của Ngài quyết dinh 
phận mệnh của tất cả: "Khi nhập thể, Con Thiên Chúa dã, một 
cách nào dó, kết hỌp vói tất cả mọi ngtfdi" (VMHV 22b). Thể 
cách cúh dộ này dã dìíỌc d)/ kiến tù* túc tạo ddhg, trong cấu trúc 
tiên dóì gìiya toài ng!/di (ngLtdi đạì diện của gia dinh, của bô tạc, 
của quốc gia, V.V.); ntiLí̂ ig vẫn còn có nhăn tố cá nhăn, tà tụ* do 
đón nhận hay tiYchối dăy tiên dói ấy. Nói cho cùng,đăy tà phạm 
vi mầu nhìệtìi: không một tíí ngũf hay ỳ niệm nào có thể biểu 
dạt cho đầy đủ ddỌc. Gần đây, H. u. von Batthasar tấy ỳ niẹm 
"ptiổ niệm cụ thể" của trî t gìa Heget mà
áp dụng cho truùng hỌp Đúfc Kitô: Ngài tà cá nhân phổ quát.
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bôì V!, do thần tính, Ngài vô cùng vô tận.'̂  ̂ Suốt dòng !ìch sLf, 
vai trò cúfu độ của DúCc Kitô vẫn !ìiài tiếp tục cách hũíU hình qua 
Giáo hộì, !à khí cụ (bí tích) cúu đọ phổ quát (x. ASMD i).

9 . TỔNG H(]ÍP: HÒA G!À!
Hòa giải !à phục hồi tình thăn, tình bạn, bằng các!i

khắc phục tình trạng mâu thuẫn, bộì nghịch, thù hằn, v.v. Trong 
công cuqc cúu dp, dó !à việc !àm của Thiên Chúa, !à súr vụ của 
Giáo hội. Tníóc hết !à sáng ki^n của Thiên Chúa, nhu*ng cũng 
!à thái độ dáp dpg của con ngtrdi; ìà !iiục đích của cuộc tạo ddng 
móì, tú<c !h nhiệm vụ của ĐúTc Kitô: hòa giải !à tái !ập mối hiệp 
thông giCTa Thiên Chúa và !oài ngsYdi, nhu* thánh Phao!ô viết: 
"Thiên Chúa đă nhò Đút Kìtô mà cho chúng ta dtídc hòa giải 
vói NgL̂ di, và trao cho chúng ta chút vụ hòa giải" (2Cr 5:!8- 
Ì9). Lòng quảng dại và tình thdOng vô biên của Thiên Chúa dã 
hòa giải chúng ta ìà tội nhăn, cách nhu*ng không, nh(:í D(fc Kìtô 
chịu chết vì chúng ta (x. Rm 5:8-!!). Việc hòa giải này không 
chỉ giói hạn ô trong phạm vi siêu nhiên vô hình, mà còn trải 
rộng hiệu năng ra gìũTa xă hpì !oàì ngddi (x. Ep 2:4tt). Con nguùi 
cần phải đáp LÌfng vói tất cả tụ*do; vl thế, Phaoìô khẩn khoản nài 
xin: "Hãy !àm hòa vói Thiên Chúa!" (2Cr 5:20).'̂ *̂

Marchesi, G., í// A/a/M Í//.S í / í í / /  Cí*AM
O/A/o DírA Roma: Gregoriana i977; Loser, w.,

come ìegge íbndamentate Uoìig
w. Ken!-H. J., Potnieyer-M. Seckìcr (eds),
2. Brescia !990, tt. !23-!38.

Dupont, J., Íí/ &VM /đ .w//!/ PíVM/. Bruges-Paris:
DDB ì 953; Banks, R. J. (ed), 7/̂ /̂̂ .' /Ven' Ev-

r;/: đ/M/ Exeter !974; Sacchi, A.. "La riconcììia-
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Kế hoạch hòa giải cũng íU*c(ng tụ* nhu* việc tái !ập giao tfÔc. 
Các ngôn stf dà toan báo Chúa Ciavê sè tập một giao tfôc !P á ì 

(x. Gr 3t:33tt; 33:20tt; Ed tó:60, V.V.), nghĩa tà sè tái tập quan 
hệ hòa giăì vôi dân. Đúfc Kitô dã tăni việc ấy trong btra tiệc ty 
(cách bí tích) nhu* Phúc ă!n và Ptìaotô tnnh thuật (x. Mt 26: 28tt; 
tCr lt:25), và trên ttiậpgiá (cách dổ máu) ntiLfthdDo thái nói 
rõ (X. Dt 7:22; 8:6.8).

Ndì hòa giải tà thập giá (x. Ep 2: t4tt): bôi ndi đó hội tụ tất cá 
hận tiìù, căm tìòn (tă măt trái của tình thdòng, tút tă tội tỗi) Dúfc 
Kiíô dã phái mang trên ni!!ìh. Ngài bị giết, thì tội tỗi, tà căm thù, 
cũng bỊ giết chết. Không còn căm thù, iìdn ghét, thì tiết chia rẽ: 
*Thjên Chúa muốn nhò Ngài mà tàm cho muôn vật đtíỌc hòa 
gìái vôi nành; nhò máu Ngài đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa 
dem tại bình an cho mọi toài ddôì dất và muôn vật trên tròi" (Ct 
!:20). Tít cả dều đồng tâm nhất trí, vì cùng có chung một Dầu 
tá Đúk: Kitô (x. Ep t: tO).

Nhdhg, nhùtìg g! Đúrc Kitô đã hoàn thành "cM một tần tă đủ" 
(Dí tO: tO), dều cần phái đdỌc tùtig bdóc thdc hiện ô giũfa tịch st( 
toài ngtídt; Đúrc Kitô đà hoàn tất công việc, con ngdòì cần phái 
thông hiệp bhng cách đáp úrng thích đáng. Nếu Thiên Chúa tha 
thúr 'nhu" chúng ta tha thúf cho nhau (x. Mt 6:12) thì việc hòa 
giải vói Thiên Chúa cũng đi qua tối ngả hòa gìảì vôi anh chỊ em 
dồng loại (x. Mt 5:23-24). Có hối cải (x. 2Cr 5:20) thì lòng nguùi 
môi rộng !iiÔ dể đón nhận ăn huệ của ĐúCc Kitô (x. 2Cr 5:21).

Thtfc ra, kế hoạch cúru dộ của Thiên ctìúa tà kế hoạch hòa 
giăì. Nhũíhg khái niệm kliác, nhu* chuộc tại, xá íộì, đền tội, công

zìone universaìe (Co! ì.20)," trong Íí/ &//: Brescia !976,
22!-245.



562

chính hóa V.V., chì !à nhũftig hình thúfc biểu dạt nhũmg phúOng 
cách hay khía cạnh của công tíình duy nhất ấy. vấn đề !à đôi 
ìúc thần học chú tăm quá nhiêu đến chì tiết mà bô quên toàn bộ: 
cho đến gần đây, trong các bp tíf điển và sách giáo khoa thần 
học vẩn không dọc thấy mục "Hòa Gìảì." Hiện giò, thần học và 
huấn quyền đang ra súfc nêu bật ỳ nghĩa đậc thù của chủ đề này: 
hòa giải !à "mầu nhiệm trung tăm của k^ hoạch cúu dp.'"" Văn 
hóa thdì nay không muốn nghe nói tói nhũítig phạm trù k  ̂trên; 
vì vậy, Giáo hội đã !ấy !ại tíf ngOf "hòa gìái," rầft thích hctp vói 
thdì dạ ì này, đúng nhu* G/do /ý cMđ cdc G/dw PMp 
nhận định: **Thật ra, ĩt có một tíf nào thích hdp hdn [tù* này] để 
nói !ên nhũTng g! Đúrc Kì tô đã !àm cho con ngUÙi tội phạm và 
cho !oàì ngdùì sống xa cách Thiên Chúa, !ại còn bì phân hóa vì 
chia rẽ cùng hận thù găy chết chóc, và nhiáu !úc còn đi d^n chỗ 
phá v3 quan hệ cả VÓ! thiên nhiên."'^

Dúfc Giêsu, Đấng CúfU tinh, tníôc hết, !à con ngLídi ddỌc hoà 
giăì vói Thiên Chúa, vái vũ trụ, vđì chính mình. Ngài sinh vào 
một thế giôì chia rẽ vì hận thù. Súr mệnh của Ngài !à hòa giải 
cha ông VÓ! con cháu (x. Lc 1:17), và phá hủy nhũíUg búTc ttíòng 
phân cách gìũfa các thành phần trong xã hôi. Khì trù* quỷ là Ngài 
xua đuổi nguyên nhân chìa rẽ (x.Gc3:15tt); tìình thuật vê ngÛ bi 
bị quỷ ám ô Ghêrasa (Mc 5: Itt) là một dụ ngôn vé việc hòa giải 
mpt ngtf3i vôi chính bản thăn ngtf3i ấy, vói xã hộì và vôi thiên 
nhiên. Khì tha tộì là Ngài dtfa tộì nhân vé vói Cha trong niám 
hân hoan, an hòa (x. Lc 15). Tníòng hỤp Dakêu (x. Lc 19:ltt),

Đúfc Gioan Phaolô 11, 2-XH-1984, số 7: Doc.
G;//!^^.s6l877(!985) 1-31.
' ̂  poMr í/c.T í/c ! 991, s6 269, xem các síí
27(^272.
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chẳng hạn, cho thấy cần phải !àm thế nào để mpt "tội nhăn*' hòa 
giải vôi tôn giáo và xã hộì; tnnh thuật về ngtí ì̂ phụ n& Saniari 
(x. Ga 4) cũng nêu rõ bầu khí hòa giải Thí dụ cụ thể và sống 
dộng nhất ìà nhÓ!n tông đồ Đúfc Giêsu quy tụ quanh !nình và 
!ìiuốn biến thành một công đoàn tiêu biểu của xã hội drfdc hòa 
giải, dù có gồm nhiều thành phần rất khác biệt nhau: có kẻ xuất 
thăn tít phái Nhiệt thành (Zê!ót), có ngrtbi thuw gìôi thu thuế, 
có ngLtdi chãm !o tuân giũf Lề Luật nhut Nathanaen, cũng có cả 
dân chài ãn không rủfa tay, V.V.; còn nhóm cấc môn đồ dông 
hcín, thì gồm ngLtbì Nam và ngLtbi Bắc, giói quỳ phái (Nicôđê- 
mô, ArÌ!nathêa, bà Gioanna: Lc 8:2-3) và !Óp thrtbng dân, nam 
và nũf, v.v. stt điệp của Ngài nhấn mạnh đến việc hòa giải vôì 
nhau, coi dó có khi quan trọng hdn cả phụng vụ (x. Mt 5:23tt), 
và trong "vrtdng quốc" của Ngài, việc tha thú* cho nhau !à điêu 
kiện diiết yếu, không thể thiếu đLtdc (x. Mt 6: !4-5; 18: Í5tt, V.V.).

Cuộc sống và súr điệp của Đúfc Giêsu tbì ngttdc hẳn vôì lối 
suy ttt và hành dpng của mpt xă hội bất hòa; vì thế, Ngài đã trô 
thành nạn nhăn của quyền bính tôn giáo (Caipha) và nhà nttóc 
(Philatô). Họ giết Ngài vl nhOfng !ỳ do riêng của họ; nhtthg Ngài 
chết "dể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tán mác khắp ndì về 
một mối" (Ga ! 1:52). Thần học thạp giá của thánh Phaolô đã 
giải nghía sd kiện này.

Mục dích của kế hoạch cúu độ không chl là táì lập giao ttôc, 
gìảì phóng dân Chúa, thdc hiện cuộc sáng tạo !nÔi V.V., nhutig 
còn là quy tụ con cái Thiên Chúa thành một gia đình có Ngt̂ bi 
làìii c/!r/, tú!c là một xă hộì huynh đệ, không nhũfng về mật hũl! 
thể siêu nghiệíìi (x. Ga 1:12), mà còn về cả mạt lịch SŨ*, xã hội 
và tă!ii lý nũfa: đó là kinh nghiệìn của Giáo họì scf khai, bôi "tất 
cả dều là anh chị em của nhau" (Mt 23:8). Trong gìa dinh ấy
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không có xung đột xã hội (x. Cv 4:32-5); nếu có và chắc hẳn sè 
có vấn đề bất đồng thì biết giải hòa trong tình huynh đệ (x. Cv 
! 5:23), nhtf gìũfa anh em một nhà (x. ! Cr !:!0; 3:!; 5:!!; 2Cr 2: 
5tt), theo !̂ i dạy của Đúfc Giêsu (Lc !7:4). õ  dây, CÚÍU đp học 
bắt gập Giáo hội học.

Tom ìại, chúCc năng hòa giải của Đúfc Kitô vẫn mài tiếp tục 
trong súr mệnh của Giáo hội; ĐúCc Kitô !à hiện thăn của hòa giải: 
phải !àm thế nào để Ngài có thể tỏ hiện ô trong Giáo hộì nhd !à 
ôgiũfa !nột xă hội hòa giải, v.v. Hòa giải nõu rõ n!iũt!ig c!iiều kíc!i 
của dn cúfu dộ: cá nhăn cũng nhLf xà hộì, tôn giáo cũng nhLf dân 
S!/, nhân !oại cùng n!ìLf vũ trụ. Đúfc Kitô !à Trung gian duy nhất 
của công uình này.
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